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Chương I    

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1. Tên chủ Dự án: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO TƯỜNG 

− Địa chỉ văn phòng: Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông MIN ZHIMOU 

− Chức vụ: Giám đốc 

− Điện thoại: 0394.335.862      Fax: 02713889688 

− E-mail: miser.min@arueright.com   

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

mã số: 3801179509, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 07 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 

nhất ngày 11 tháng 09 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước cấp. 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8762335916, chứng nhận lần đầu ngày 03 tháng 

07 năm 2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2020 do Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp.  

2. Tên Dự án:  

“Nhà máy sản xuất, gia công vật liệu giày với quy mô 1.800 tấn/năm; sản xuất, gia 

công miếng đệm lót giày với quy mô 20.000.000 đôi/năm; sản xuất, gia công EVA 

với quy mô 800 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa với quy mô 10.000 m2” 

− Địa điểm cơ sở: Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam. Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Đông  : tiếp giáp đường số 3 KCN 

+ Phía Tây  : tiếp giáp đất trống và một phần lô đất DV6 

+ Phía Nam  : tiếp giáp lô đất D4 

+ Phía Bắc  : tiếp giáp Công ty TNHH TomTom W (sản xuất may mặc) và lô đất 

DV7. 

Bảng 1. Tọa độ vị trí dự án 

(Tọa độ VN2000, kinh tuyến 106O15’, múi chiếu 3o) 

ĐIỂM X(m) Y(m) 

R - 1 1258693.494 568005.082 

R - 2 1258695.623 567821.234 

mailto:miser.min@arueright.com
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ĐIỂM X(m) Y(m) 

R - 3 1258769.015 567777.942 

R - 4 1258796.127 567778.256 

R - 5 1258793.487 568006.240 

 

Hình 1. Vị trí dự án 

− Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư như sau: 

+ Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 22/04/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế - 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp.  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 10, tờ bản đồ số TĐ-2019, ngày 

15/12/2020 của Sở Tải nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 03/TD-PCCC 

ngày 08/01/2019 của Phòng CS.PCCC&CNCH – CA tỉnh Bình Phước. 

− Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; văn 

bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 
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+ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản 

xuất, gia công vật liệu với quy mô 1.800 tấn/năm; đệm lót giày với quy mô 20.000.000 

đôi/năm; EVA với quy mô 800 tấn/năm” do Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường làm 

Chủ đầu tư tại Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

+ Văn bản số 1733/BQL-QHXDTNMT ngày 16/11/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước – UBND tỉnh Bình Phước về việc thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường. 

+ Văn bản số 2431/ BQL-QHXDTNMT ngày 06/11/2023 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước – UBND tỉnh Bình Phước về việc thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường. 

− Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

+ Tổng vốn đầu từ của dự án: 88.800.000.000 (Tám mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng).  

+ Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/04/2020 của Chính phủ mức đầu tư của Dự án thuộc nhóm B (từ 60 tỷ đồng đến dưới 

1.000 tỷ đồng). 

− Cơ quan thẩm định cấp giấy phép môi trường:  

+ Căn cứ số thứ tự 2, Mục I, Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và căn cứ Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép 

môi trường. 

+ Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Bình Phước – Ban Quản lý 

Khu kinh tế. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được trình bày theo Phụ lục X, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án 

3.1. Công suất hoạt động của Dự án:  

Nhà máy sản xuất, gia công vật liệu giày với quy mô 1.800 tấn/năm; sản xuất, gia công 

miếng đệm lót giày với quy mô 20.000.000 đôi/năm; sản xuất, gia công EVA với quy mô 

800 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa với quy mô 10.000 m2” 

3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án: 

Công nghệ: Sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng bộ và thân thiện môi trường, thiết bị hiện 

đại. Sử dụng máy móc nhập khẩu, không thuộc trường hợp chuyển giao công nghệ. 

Theo Quyết định số 670/QĐ – UBND được UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 

05/04/2019 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản 

xuất, gia công vật liệu giày với quy mô 1.800 tấn/năm; đệm lót giày với quy mô 20.000.000 
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đôi/năm; EVA với quy mô 800 tấn/năm”. 

Theo văn bản 1733/BQL-QHXDTNMT ngày 16/11/2021 và văn bản số 2431/ BQL-

QHXDTNMT ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Bình Phước – Ban quản lý Khu kinh tế về 

việc thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Công 

nghiệp Cao Tường. 

Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường nên Chủ dự án đã điều chỉnh máy móc và nguyên liệu 

tại các công đoạn sản xuất. Theo thông tin cung cấp của Chủ dự án các quy trình sản xuất 

thực hiện tại nhà máy được trình bày cụ thể như sau: 

3.2.1. Quy trình sản xuất tấm PU 

Quy trình sản xuất: 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất tấm PU 

 

 

 

Nguyên liệu 

Bồn trộn 

Máy tạo bọt 

Đổ khuôn 

Tấm PU 

Cắt vành 

Thành phẩm 

Lưu kho, xuất bán 

(90%) 

Chuyển qua bộ phận 

làm miếng lót (10%) 

Nhiệt dư 

Nhiệt dư 

Chất thải 

rắn, ồn 

Gia nhiệt 60 - 70℃ 

Sản phẩm 

lỗi 

Cân chỉnh nguyên liệu 
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng cho dây chuyển sản xuất tấm PU là Poly (methylene 

polyphenyl isocyanate) hoặc ED-28 Polyether Polyol (sử dụng trong trường hợp nhà cung 

cấp không đáp ứng đủ khối lượng nguyên liệu Poly) và chất tạo màu. 

Các nguyên liệu khi được nhập về sẽ lưu trữ trong kho chứa nguyên liệu (Công ty tuyệt 

đối không nhập các loại nguyên liệu tái chế từ bên ngoài Công ty để cung cấp cho quá trình 

sản xuất).  

Cân chỉnh nguyên liệu: Các loại nguyên liệu được đến cân định lượng để cân theo tỷ 

trọng tương ứng đối với từng loại nguyên vật liệu đã được định sẵn theo tỷ lệ chuẩn chất 

lượng sản phẩm, các nguyên liệu này sẽ được bơm vào bồn trộn. 

Bồn trộn: Các nguyên liệu sau khi cần được đổ vào bồn trộn, tiến hành nhào trộn đều 

các nguyên liệu thành hỗn hợp nhựa dẻo đồng nhất, quá trình trộn diễn ra trong máy một 

cách khép kín. Hỗn hợp nguyên liệu từ máy trộn sẽ được đưa qua máy tạo bọt. 

Máy tạo bọt: Hỗn hợp nguyên liệu sẽ được bơm vào máy tạo bọt để gia nhiệt với nhiệt 

độ 60 - 70℃. Công đoạn này được diễn ra trong quá trình khép kín. 

Đổ khuôn: Hỗn hợp từ máy tạo bọt sẽ được đổ vào khuôn tạo hình. Tại đây hỗn hợp 

lỏng sẽ tự trương nở thành khối rắn theo hình dạng của khuôn tạo thành tấm PU. 

Cắt vành: Sau đó tấm PU thô sẽ được công nhân đem qua công đoạn cắt vành tạo thành 

tấm PU thành phẩm.  

Thành phẩm: 90% sản phẩm sẽ được xuất bán, 10% sản phẩm sẽ được sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất miếng lót giày PU và miếng lót giày tổng hợp. 

Những sản phẩm lỗi sẽ được thu gom và và lưu chứa tại kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường của dự án.  

Dựa vào MSDS của Poly (methylene polyphenyl isocyanate) hoặc ED-28 Polyether 

Polyol, không thấy ghi nhận mùi phát sinh (phiếu MSDS sẽ đính kèm phần phụ lục), do đó 

quá trình sản xuất tấm PU sẽ không phát sinh mùi. 

3.2.2. Quy trình sản xuất miếng lót giày PU 

Quy trình sản xuất: 
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Hình 3. Quy trình sản xuất miếng lót giày PU 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu để sản xuất miếng lót giày PU là tấm PU, công ty sẽ sử dụng 

tấm PU do công ty sản xuất. 

Lạng mỏng: Tấm PU sẽ được qua công đoạn lạng mỏng để tạo ra những tấm PU có bề 

dày phù hợp theo đơn đặt hàng. 

Dán lớp vải: Công đoạn dán lớp vải thực hiện gia công bên ngoài, công ty cung cấp 

nguồn nguyên liệu là vải dệt kim và tấm PU cho đơn vị gia công. 

Cắt theo kích thước: Tấm PU sau khi được dán sẽ chuyển về công ty, kiểm tra chất 

lượng và tiến hành cắt theo kích thước phù hợp cho công đoạn gia công tiếp theo. 

Ép nhiệt: Sản phẩm sẽ qua bộ phận ép nhiệt để tạo hình miếng lót (nhiệt độ ép nhiệt 

khoảng 50 -60°C, được gia nhiệt bằng điện) 

Cắt viền: Sản phẩm sau khi được ép nhiệt tạo hình, sẽ chuyển qau công đoạn cắt viền, 

công nhân sẽ gọt bỏ phần viền thừa của sản phẩm để sản phẩm đạt độ thẩm mỹ cao. 

Cắt viền 

Nguyên liệu (Tấm PU) 

Lạng mỏng 

Dán lớp vải 

(Gia công bên ngoài) 

Cắt theo kích thước 

Ép nhiệt 

Dập logo nổi 

Miếng lót giày PU  

CTR, ồn 

Gia nhiệt 

50-60oC 

CTR 

CTR (sản phẩm lỗi) 

Lưu kho, xuất bán  

Nhiệt dư 
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Dập logo: Sau đó, các sản phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn dập logo. Logo có sẵn 

được dập lên sản phẩm bằng nhiệt để tạo thành miếng lót hoàn chỉnh.  

Miếng lót giày PU: Sản phẩm sau đó được kiểm tra chất lượng trước khi lưu kho. Đối 

với những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ sẽ được đóng gói, lưu kho và 

chờ xuất xưởng.  

Những sản phẩm lỗi sẽ được thu gom và lưu giữ tại kho chứa chất thải của dự án. 

3.2.3. Quy trình sản xuất tấm EVA (Chưa đầu tư máy móc, thiết bị) 

Quy trình sản xuất 

 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất tấm EVA 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào (chủ yếu là EVA nguyên liệu, chất kết dính, chất tạo 

bọt, hạt màu; các nguyên liệu đều ở dạng rắn) được được nhập về và lưu trữ trong kho chứa 

nguyên liệu (Công ty tuyệt đối không nhập các loại nguyên liệu tái chế từ bên ngoài Công 

ty để cung cấp cho quá trình sản xuất) 

Nguyên liệu  

(EVA, chất kết dính, 

chất tạo bọt, hạt màu) 

Máy tạo bọt 

Đổ khuôn 

Tấm EVA 

Cắt vành (80%) 

Thành phẩm 

Lưu kho, xuất bán  

Chuyển qua bộ phận 

làm miếng lót (20%) 

Nhiệt dư 

Nhiệt dư 

Chất thải 

rắn, ồn 

Gia nhiệt 60 - 70℃ 

Sản phẩm 

lỗi 

Cân chỉnh nguyên liệu 
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Cân chỉnh nguyên liệu: Các nguyên liệu này được đến cân định lượng để cân theo tỷ 

trọng tương ứng đối với từng loại nguyên vật liệu đã được định sẵn theo tỷ lệ chuẩn chất 

lượng của sản phẩm. 

Máy tạo bọt: Hỗn hợp nguyên liệu sẽ được đưa qua máy tạo bọt. Máy tạo bọt sẽ được 

gia nhiệt bằng điện thông qua chất dẫn nhiệt là dầu DO, với nhiệt độ lên đến 170°C, để tạo 

độ dày cho sản phẩm. Công đoạn này được diễn ra trong quá trình khép kín. 

Đổ khuôn: Hỗn hợp từ máy tạo bọt sẽ được đổ vào khuôn tạo hình. Tại đây hỗn hợp 

lỏng sẽ tự trương nở thành khối rắn theo hình dạng của khuôn tạo thành tấm EVA. 

Tấm EVA: 80% sản phẩm sẽ được xuất bán, 20% sản phẩm sẽ được sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất miếng lót giày EVA và miếng lót giày tổng hợp. 

Cắt vành: Tấm EVA sẽ được công nhân đem qua công đoạn cắt vành tạo thành tấm 

EVA hoàn chỉnh. 

Thành phẩm, lưu kho: Sản phẩm sau đó, được kiểm tra chất lượng và tiến hành lưu 

kho chờ xuất bán. 

Những sản phẩm lỗi sẽ được thu gom và và lưu chứa tại kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường của dự án.  

Dựa vào MSDS của các nguyên liệu sản xuất tấm EVA không thấy ghi nhận mùi phát 

sinh (sẽ đính kèm phần phụ lục), do đó quá trình sản xuất tấm EVA sẽ không phát sinh mùi 

đáng kể.  

3.2.4. Quy trình sản xuất miếng lót EVA (Chưa đầu tư máy móc, thiết bị) 

Quy trình sản xuất: 
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Hình 5. Quy trình sản xuất miếng lót giày EVA 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu để sản xuất miếng lót giày EVA là tấm EVA, công ty sẽ sử 

dụng tấm EVA do công ty sản xuất. 

Lạng mỏng: Tấm EVA sẽ được qua công đoạn lạng mỏng để tạo ra những tấm EVA có 

bề dày phù hợp theo đơn đặt hàng. 

Dán lớp vải: Công đoạn dán lớp vải thực hiện gia công bên ngoài, công ty cung cấp 

nguồn nguyên liệu là vải dệt kim và tấm EVA cho đơn vị gia công. 

Cắt theo kích thước: Tấm EVA sau khi được dán sẽ chuyển về công ty, kiểm tra chất 

lượng và tiến hành cắt theo kích thước phù hợp cho công đoạn gia công tiếp theo. 

Ép nhiệt: Sản phẩm sẽ qua bộ phận ép nhiệt để tạo hình miếng lót (nhiệt độ ép nhiệt 

khoảng 50 -60°C, được gia nhiệt bằng điện) 

Cắt viền: Sản phẩm sau khi được ép nhiệt tạo hình, sẽ chuyển qua công đoạn cắt viền, 

công nhân sẽ gọt bỏ phần viền thừa của sản phẩm để sản phẩm đạt độ thẩm mỹ cao. 

Cắt viền 

Nguyên liệu (Tấm EVA) 

Lạng mỏng 

Dán lớp vải 

(Gia công bên ngoài) 

Cắt theo kích thước 

Ép nhiệt 

Dập logo nổi 

Miếng lót giày EVA  

CTR, ồn 

Gia nhiệt 

50-60oC 

CTR 

CTR (sản phẩm lỗi) 

Lưu kho, xuất bán  

Nhiệt dư 
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Dập logo: Sau đó, các sản phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn dập logo. Logo có sẵn 

được dập lên sản phẩm bằng nhiệt để tạo thành miếng lót hoàn chỉnh.  

Miếng lót giày EVA: Sản phẩm sau đó được kiểm tra chất lượng trước khi lưu kho. Đối 

với những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ sẽ được đóng gói, lưu kho và 

chờ xuất xưởng.  

Những sản phẩm lỗi sẽ được thu gom và lưu giữ tại kho chứa chất thải của dự án. 

3.2.5. Quy trình sản xuất miếng lót giày tổng hợp (Chưa đầu tư thiết bị máy móc) 

Quy trình sản xuất: 

 

Hình 6. Quy trình sản xuất miếng lót giày tổng hợp 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu để sản xuất miếng lót giày tổng hợp là tấm EVA hoặc tấm 

PU, công ty sẽ sử dụng tấm EVA hoặc tấm PU do công ty sản xuất. 

Lạng mỏng: Tấm EVA/tấm PU sẽ được qua công đoạn lạng mỏng để tạo ra những tấm 

EVA/tấm PU có bề dày phù hợp theo đơn đặt hàng. 

Cắt tạo hình 

Nguyên liệu (Tấm EVA/tấm PU) 

Lạng mỏng 

Cắt theo kích thước 

Ép nhiệt 

May 

 

Dập logo nổi 

 

CTR, ồn 

Gia nhiệt 

50-60oC 

CTR, ồn 

CTR (sản phẩm lỗi) Miếng lót giày  

 

Nhiệt dư 

Da PU, chỉ 

Lưu kho, xuất bán  
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Cắt theo kích thước: Tấm EVA/tấm PU sau khi được lạng mỏng sẽ được tiến hành cắt 

theo kích thước phù hợp cho công đoạn gia công tiếp theo. 

Ép nhiệt: Sản phẩm sẽ qua bộ phận ép nhiệt để tạo hình miếng lót (nhiệt độ ép nhiệt 

khoảng 50 -60°C, được gia nhiệt bằng điện), nhiệt độ gia nhiệt tương đối thấp nên công 

đoạn này không phát sinh hơi dung môi. 

Cắt tạo hình: Sản phẩm sau khi được ép nhiệt tại hình, sẽ chuyển qua công đoạn cắt 

tạo hình, công nhân sẽ gọt bỏ phần viền thừa của sản phẩm để sản phẩm đạt độ thẩm mỹ 

cao. 

May: Sau đó công nhân tiến hành may da PU vào miếng lót. 

Dập logo: Sau đó, các sản phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn dập logo. Logo có sẵn 

được dập lên sản phẩm bằng nhiệt để tạo thành miếng lót hoàn chỉnh.  

Miếng lót giày tổng hợp: Sản phẩm sau đó được kiểm tra chất lượng trước khi lưu kho. 

Đối với những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ sẽ được đóng gói, lưu kho 

và chờ xuất xưởng.  

Những sản phẩm lỗi sẽ được thu gom và lưu giữ tại kho chứa chất thải của dự án. 

3.2.6. Cho thuê nhà xưởng dư thừa 

Công ty chỉ tiến hành lắp đặt máy móc và sản xuất tại khu vực xưởng 3. Các xưởng 1, 

xưởng 2 và xưởng 4, công ty sẽ cho đơn vị có nhu cầu thuê. 

Ngành nghề sản xuất phù hợp với tính chất ngành nghề KCN Nam Đồng Phú được phép 

tiếp nhận như: Sản xuất, gia công công cụ định hình vật liệu các loại, Sản xuất, gia công 

ép nhựa và sản phẩm nhựa, sản xuất gia công mút PU, da PU, may mặc, hóa mỹ phẩm, bao 

bì, cơ khí, chế tạo máy, sửa chữa máy móc thiết bị, phụ tùng, dụng cụ lắp ráp, sản xuất các 

sản phẩm từ hạt nhựa, in ấn, văn phòng phẩm, đồ dùng gia đình, các mặt hàng về gỗ, thực 

phẩm, hồ dán, sơn và các ngành nghề có liên quan chất hóa học. Đơn vị thuê xưởng sẽ tự 

thực hiện hồ sơ môi trường và tự đề xuất cũng như cam kết thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm phù hợp với ngành nghề, quy mô và công nghệ sản xuất. 

Hiện tại, Công ty đã cho 2 đơn vị khác thuê lại nhà xưởng, cụ thể: 

Đơn vị thuê 
Hạng mục cho 

thuê 

Diện tích thuê 

xưởng 
Ngành nghề sản xuất 

Công ty TNHH 

VietNam Yucheng 

New Material 

Nhà xưởng 1, nhà 

xưởng 2 
7.771 m2 

Sản xuất các sản phẩm giả 

da PU, TPU 

Công ty TNHH 

Nội thất Howell 

Việt Nam 

Nhà xưởng 4 2.242 m2 

Sản xuất, gia công, hoàn 

thiện các linh kiện, chi tiết, 

phụ tùng bằng nhựa phục 

vụ lắp đặt ghế văn phòng 
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3.3. Sản phẩm của Dự án 

Dự án chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc mã ngành sản xuất giày, dép, ngoài ra dự án 

còn thực hiện hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Sản phẩm của Dự án 

STT Ngành nghề sản xuất Đơn vị tính Công suất 

1 Tấm PU Tấn/năm 1.800 

2 Tấm EVA Tấn/năm 800 

3 Đệm lót giày Đôi/năm 20.000.000 

4 Cho thuê nhà xưởng M2 10.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

 
Miếng lót EVA 

 
Miếng lót tổng hợp 

 
Tấm PU 

 
Tấm EVA 

Hình 7. Sản phẩm của Dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng tại dự án 

− Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được trình bày trong bảng 

sau: 
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Bảng 3. Nguyên vật liệu sử dụng của dự án 

TT Nguyên, nhiên liệu, hóa chất 

Khối lượng (tấn/năm) 

Theo thực tế 
Hoạt động 100% 

công suất 

1 EVA 0 860 

2 Hạt màu EVA 0 60 

3 Chỉ may 0 6 

4 Da PU 50 50 

5 Chất tạo bọt AC 300 0 70 

6 Chất kết dính DCP (Dicumyl Peroxide) 0 40 

7 Chất tạo màu PU 25 25 

8 Vải dệt kim   70 70 

9 
Poly (methylene polyphenyl isocyanate) 

hoặc ED-28 Polyether Polyol  
2.010 2.010 

 Tổng 2.155 3.191 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

Ghi chú: 

− Theo thực tế: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại dự án 

− Hoạt động 100% công suất: Khi Dự án lắp đặt đầy đủ các dây chuyền và đi vào vận 

hành hoạt động chính thức. 

Thành phần, tính chất của các hóa chất phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án: 

Bảng 4. Tính chất hóa học của các hóa chất sử dụng tại dự án 

TT 
Tên Hóa 

Chất 

Thành phần hóa 

học 
Tính Chất  Độc hại 

1 

Poly 

(methylene 

polyphenyl 

isocyanate) 

Isocyanic, este 

polymethylenepoly

phenylene 

Chất lỏng, màu nâu 

đậm. 

Có thể gây phản ứng 

dị ứng da, gây kích 

ứng mắt nghiêm 

trọng, có hại nếu hít 

phải, có thể gây kích 

ứng đường hô hấp. 

2 
ED-28 

Polyether 

Polyol (*) 

Diphenylmethane-

4,4’-diisocyanate 

Chất lỏng không màu 

đến màu vàng nhạt. 

Thủy phân tạo thành các 

hợp chất không tan 

trong nước. 

Gây tổn thường, 

kích ứng nghiêm 

trọng cho mắt, da 

3 
Chất tạo 

bọt 
C2H4N4O2 

Nhiệt độ phân hủy 200-

210oC, thành phần tro 

0,1%. 

Có thể gây kích ứng 

đường hô hấp, kích 

ứng da. 
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TT 
Tên Hóa 

Chất 

Thành phần hóa 

học 
Tính Chất  Độc hại 

4 
Chất kết 

dính 
C18H22O2 

Tinh thể màu trắng, 

nhiệt độ phân hủy 

133oC, không hòa tan 

trong nước, dễ tan trong 

cồn, dễ cháy. 

Độc tính thấp  

5 
Chất tạo 

màu 

Papilion Black S-

HB; HI-Black; Azul 

ultramar GP-58, 

Ceres blue 3R,…. 

Papilion Black S-HB 

khi gặp nhiệt độ cao sinh 

ra khí CO, NOx. 

Hít quá nhiều gây 

kích ứng da, gây 

khó thở. 

(*): Nguyên liệu sử dung thay thế 

Bảng 5. Cân bằng vật chất 

Quy trình 

Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm 

Chất thải 

(tấn/năm) 

Nhập từ bên 

ngoài 

(tấn/năm) 

Sử dụng bán 

thành phẩm 

của công ty 

(tấn/năm) 

Bán thành 

phẩm 

(tấn/năm) 

Thành 

phẩm 

(tấn/năm) 

Sản xuất tấm 

PU 
2.035 - 203,5 1.800 31,5 

Sản suất tấm 

EVA 
1.030 - 206 800 24 

Sản xuất đệm 

lót giày 
126 409,5 - 509(*) 26,5 

Tổng 3.191 409,5 409,5 3.109 82 

(*): Thành phầm chưa bao gồm khối lượng keo do đơn vị bên ngoài thực hiện gia công dán. 

4.1. Nhu cầu máy móc thiết bị 

Bảng 6. Máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án 

TT Tên máy Hiện tại 

Hoạt động 

100% 

công suất 

Xuất xứ Tình trạng 
Năm sản 

xuất 

1 Máy tạo bọt PU 02 02 Trung Quốc 90-95% 2020 

2 Máy tạo bọt EVA - 02 Trung Quốc 100% - 

3 Khuôn tạo bọt PU 05 08 Trung Quốc 90-95% 2020 

4 Máy cắt 10 15 Trung Quốc 90-95% 2020 

5 Máy tách lớp 01 01 Trung Quốc 90-95% 2020 

6 Máy dập logo nổi 04 05 Trung Quốc 90-95% 2020 

7 Máy may - 05 Trung Quốc 100% - 

8 Máy ép nhiệt 03 06 Trung Quốc 90-95% 2020 
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TT Tên máy Hiện tại 

Hoạt động 

100% 

công suất 

Xuất xứ Tình trạng 
Năm sản 

xuất 

9 
Dây chuyền sản xuất 

miếng lót giày PU 
01 03 Trung Quốc 90-95% 2020 

10 
Máy bơm nguyên liệu 

PU 
04 04 Trung Quốc 90-95% 2020 

11 Máy nén khí 01 01 Trung Quốc 90-95% 2020 

12 
Máy trộn nguyên liệu 

Plastic (PU) 
02 02 Trung Quốc 90-95% 2020 

13 Máy cắt laser - 01 Trung Quốc 100% - 

14 Băng chuyền 01 01 Trung quốc 90-95% 2020 

15 
Máy in kỹ thuật số trên 

vải 
- 01 Trung Quốc 100% - 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

 

Bồn trộn 

 
Máy dập logo 

 
Máy lạng mỏng 

 

Đổ khuôn 
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Dâu chuyền sản xuất miếng lót giày 

 
 

Hình 8. Hình ảnh một số máy móc tại dự án 

4.2. Nguồn cung cấp điện và nhu cầu sử dụng điện của Dự án 

4.2.1. Nguồn cung cấp: nguồn điện được lấy từ mạng lưới điện quốc gia thông qua 

mạng lưới cấp điện của KCN. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

− Mục đích sử dụng: Điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc phục vụ sản 

xuất, thiết bị văn phòng và các thiết bị thắp sáng trong khu vực hoạt động. 

− Theo hóa đơn tiền điện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, nhu cầu sử dụng điện của 

dự án cụ thể như sau:  

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng điện tại dự án 

Hạng mục Đơn vị Lượng điện tiêu thụ 

Tháng 7 kWh 5.784 

Tháng 8 kWh 7.224 

Tháng 9 kWh 7.180 

Tổng kWh 20.188 

Trung bình tháng kWh/tháng 6.729 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

− Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ Dự án ước tính lượng điện Dự án tiêu thụ khi đi 

vào hoạt động ổn định là khoảng 30.000 – 50.000 kWh/tháng. 

4.3. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

4.2.1. Nguồn cung cấp: Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

− Mục đích sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên, hoạt động sản xuất, 

tưới cây, PCCC. 
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− Theo hóa đơn tiêu thụ nước tại dự án từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023, cụ thể như 

sau: 

Bảng 8. Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

Hạng mục Đơn vị Lượng nước tiêu thụ 

Tháng 7 M3 514 

Tháng 8 M3 551 

Tháng 9 M3 569 

Tháng 10 M3 703 

Tổng M3 2.337 

Trung bình tháng M3/tháng 584 

Trung bình ngày M3/ngày 22,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động chính thức (100% công suất), ước tính nhu cầu 

sử dụng nước tại dự án sẽ tăng, cụ thể: 

➢ Nhu cầu sử dụng nước của Dự án là: 

❖ Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt: 

Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên tại Dự án được tính toán dựa 

theo QCVN 01:2021/BXD, như sau: 

− Số lượng công nhân viên: 100 người 

− Tiêu chuẩn sử dụng nước: 80 lít/người/ngày.đêm 

Vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt: 8 m3/ngày.đêm 

❖ Nhu cầu dùng nước cho sản xuất: dự án không phát sinh nước thải sản xuất 

❖ Nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh nhà xưởng, văn phòng: 

Theo kinh nghiệm sản xuất thực tế tại dự án cho thấy Công ty sẽ tiến hành vệ sinh nhà 

xưởng tại khu vực sản xuất tại nhà xưởng định kỳ 1 lần/tháng với khối lượng nước khoảng 

3 m3/lần 

Việc vệ sinh sàn nhà văn phòng sẽ được thực hiện mỗi ngày với lượng nước sử dụng 

khoảng 0,5 m3/lần. 

❖ Nhà xưởng cho thuê: Nước cấp sinh hoạt và sản xuất từ hoạt động của nhà xưởng 

cho thuê. Ước tính ngành sản xuất đơn vị thuê xưởng sử dụng nước trong quá trình sinh 

hoạt và sản xuất khoảng 22 m3/ngày. 

+ Diện tích nhà xưởng cho thuê: 10.000 m2 = 1 ha 

+ Tiêu chuẩn cấp nước: 22 m3/ha/ngày 
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❖ Nước tưới cây xanh, rửa đường: 

Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng lượng 

nước tưới cây xanh được quy định khoảng từ 3lít/m2 trong 1 lần tưới.  

+ Diện tích cây xanh là  4.235,4 m2. Định kỳ hàng tuần sẽ tưới cây 1 lần. 

+ Lượng nước tưới cây xanh, thảm cỏ: 

(4.235,4 m2 x 3 lít/m2) = 12,7 m3/lần 

❖ Nước dùng cho PCCC: 

Ngoài ra, Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15 l/s áp dụng cho nhà 

< 2 tầng; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥1  

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 01 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 40 

phút là: 

Qcc = 15lít/giây.đám cháy x 01 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 36 m3 

Phương án cấp nước chữa cháy: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã xây dựng 

bể nước ngầm với thể tích 480m3 thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có đám cháy xảy 

ra, đảm bảo lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có đám cháy xảy ra.  

❖ Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhà 

máy được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 9. Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất 

STT 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước 

Đơn vị 

Lượng 

nước cấp 

trung bình 

ngày 

Lượng 

nước cấp 

ngày lớn 

nhất 

Lượng 

nước thải 

trung 

bình ngày 

Lượng 

nước thải 

ngày lớn 

nhất 

Ghi chú 

1 
Nước cấp 

sinh hoạt 
(m3/ngày) 8 8 8 8 

Xả thải 100% 

nhu cầu sử 

dụng 

2 

Nước vệ 

sinh nhà 

xưởng, 

văn phòng 

(m3/lần) - 3,5 - 3,5 

Xả thải 100% 

nhu cầu sử 

dụng 

3 

Nước cấp 

cho tưới 

cây, rửa 

đường 

(m3/lần) - 12,7 - - 
Không phát 

sinh nước thải 

4 

Nước cấp 

cho nhà 

xưởng cho 

thuê 

(m3/ngày) 22 22 17,5 17,5 

Ước tính xả 

thải 80% nhu 

cầu sử dụng 

 TỔNG m3/ngày 30 46,2 25,5 29  
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STT 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước 

Đơn vị 

Lượng 

nước cấp 

trung bình 

ngày 

Lượng 

nước cấp 

ngày lớn 

nhất 

Lượng 

nước thải 

trung 

bình ngày 

Lượng 

nước thải 

ngày lớn 

nhất 

Ghi chú 

5 
Nước cấp 

cho PCCC 
(m3) - 36 - - 

 

 

(Nguồn: Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn tính toán) 

5. Các hạng mục công trình chính 

Công Ty TNHH Công nghiệp Cao Tường thuê đất của công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 

tại Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với tổng 

diện tích 21.191,4m2 cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Bảng 10. Quy mô sử dụng đất tại dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Mật độ (%) 

1 Diện tích đất xây dựng 12.916 60 

2 Diện tích giao thông nội bộ 4.040 20 

3 Diện tích cây xanh 4.235,4 20 

 Tổng diện tích 21.191,4 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

Các hạng mục công trình chính của dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh được thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 11. Các hạng mục, công trình xây dựng của dự án 

TT Tên các hạng mục 
Diện tích 

xây dựng 
Diện tích sàn Mục đích sử dụng  

1 Nhà xưởng 1 3.002 3.302,20 

Cho thuê, thuộc 

quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê 

xưởng 

- Khu vực sản xuất 2.913,52 2.913,52  

- Cầu thang 55,3 110,6  

- Nhà vệ sinh 33,18 66,36  

- Văn phòng xưởng - 152,47  

- Nhà ăn công nhân - 59,25  

2 Nhà xưởng 2 4.180 4.757,60 

Cho thuê, thuộc 

quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê 

xưởng 

- Khu vực sản xuất 4.009,76 4.009,76  

- Cầu thang 1 55,3 110,6  

- Nhà vệ sinh 1 33,18 66,36  

- Cầu thang 2 51,1 102,2  

- Nhà vệ sinh 2 30,66 61,32  
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TT Tên các hạng mục 
Diện tích 

xây dựng 
Diện tích sàn Mục đích sử dụng  

- Văn phòng xưởng - 152,47  

- Nhà ăn công nhân - 59,25  

3 Nhà xưởng 3 3.002 3.302,20 
Xưởng sản xuất   của 

công ty 

- Khu vực sản xuất 2.913,52 2.913,52  

- Cầu thang 55,3 110,6  

- Nhà vệ sinh 33,18 66,36  

- Văn phòng xưởng - 152,47  

- Nhà ăn công nhân - 59,25  

4 Nhà xưởng 4  2.242 2.515,60 

Cho thuê, thuộc 

quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê 

xưởng 

- Khu vực sản xuất 1.957,76 1.957,76  

- Kho nguyên liệu 94,7 94,7  

- Kho hóa chất 45,9 45,9  

- Khu phế liệu 21 21  

- Kho chứa chất thải rắn 21 21  

- 
Kho chứa vật liệu chất thải 

nguy hại 
21 21  

- Cầu thang 50,4 100,8  

- Nhà vệ sinh 30,24 60,48  

- Văn phòng xưởng - 138,96  

- Nhà ăn công nhân - 54  

5 Nhà văn phòng 460 1380 
Văn phòng của công 

ty và cho thuê 

- Tầng 1 460 460 
Quản lý, điều hành 

sản xuất của công ty 
 Sảnh 58,5 58,5  
 Phòng họp 49,4 49,4  
 Phòng làm việc 74,1 74,1  
 Phòng thí nghiệm 49,4 49,4  
 Phòng tài liệu 17,63 17,63  
 Phòng dịch vụ 9,02 9,02  

 Phòng tài vụ +phòng giám 

đốc 
74,1 74,1  

 Nhà vệ sinh + pantry 31,85 31,85  
 Hành lang 40,02 40,02  

- Tầng 2 460 460 Cho thuê 
 Phòng nghỉ chuyên gia - 202,8  
 Phòng khách + Phòng ăn - 131,3  
 Phòng giặt - 29,9  
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TT Tên các hạng mục 
Diện tích 

xây dựng 
Diện tích sàn Mục đích sử dụng  

 Hành lang - 56  
 Cầu thang - 40,02  

- Tầng 3 460 460 
Công ty sử dụng và 

cho thuê 
 Phòng nghỉ cho chuyên gia - 197,6  
 Phòng khách + Phòng ăn - 132,6  
 Phòng giặt - 33,8  
 Hành lang - 56  
 Cầu thang - 40,02  

6 
Trạm bơm, bể nước ngầm 

480m3 
15 15 

Sử dụng chung. Vận 

chuyển nước cho 

công ty và đơn vị 

thuê xưởng 

7 Trạm điện 16 16 

Sử dụng chung. Cung 

cấp điện cho công ty 

và đơn vị thuê xưởng 

8 Nhà bảo vệ 15 15 

Sử dụng chung. Bảo 

đảm an ninh cho công 

ty và đơn vị thuê 

xưởng 

Tổng 12.916 15.287,60  

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

(*) Hạng mục nhà ăn: Công nhân sẽ tự chuẩn bị cơm mang theo, công ty chỉ bố trí nhà ăn 

và không thực hiện chế biến, nấu nướng tại công ty. 

❖ Kết cấu xây dựng các công trình 

− Nhà xưởng sản xuất 1 (trệt, lửng): Đã xây dựng hoàn thiện thuộc quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê xưởng 

Diện tích xây dựng: 79m x 38m = 3.002 m2 

Diện tích sàn: 3.002 m2 + 300,2 m2 = 3.302 m2 (sàn lửng: 38m x 7,9m = 300,2 m2) 

• Cao độ nền: ± 0.000m 

• Cao độ sàn lửng: +5.000m 

• Cao độ sàn mái: +9.000m 

• Cao độ đỉnh: +10.000m 

Kết cấu chính: Móng, cột, nền BTC, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái. Khung 

kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 

− Xưởng sản xuất 2 (trệt, lửng): Đã xây dựng hoàn thiện thuộc quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê xưởng 

Diện tích xây dựng: 110m x 38m = 4.180 m2 
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Diện tích sàn: 4.180 m2 + 288,8 m2 = 4468.8 m2 (sàn lửng: 38m x 7,6m= 288,8 m2) 

• Cao độ nền: ± 0.000m 

• Cao độ sàn lửng: +5.000m 

• Cao độ sàn mái: +9.000m 

• Cao độ đỉnh: +10.000m 

Kết cấu chính: Móng, cột, nền BTCT, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái. 

Khung kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 

− Nhà xưởng 3 (xưởng sản xuất hiện hữu): Đã xây dựng hoàn thiện thuộc quyền sử 

dụng  của công ty TNHH công nghiệp Cao Tường. 

• Loại công trình: Công trình công nghiệp 

• Số tầng: 2 tầng  

• Diện tích xây dựng: 79m x 38m = 3.002m2 

• Diện tích sàn: 3.002m2 + 300,2m2 = 3.302 m2 (sàn lửng: 38 x 7,9m = 300,2m2) 

• Chiều cao công trình: 10m 

• Kết cấu: Móng, cột, nền BTCT, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái, Khung 

kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn 

− Nhà xưởng 4(xưởng cho thuê) : Đã xây dựng hoàn thiện thuộc quyền sử dụng riêng 

của đơn vị thuê xưởng 

• Loại công trình: Công trình công nghiệp 

• Số tầng: 2 tầng 

• Diện tích xây dựng: 59m x 38m = 2.242m2 

• Diện tích sàn: 2.242m2 + 273,6m2 = 2.515,6m2 (sàn lửng: 38 x 7,2m = 273,6m2) 

• Chiều cao công trình: 10m 

• Kết cấu: Móng, cột, nền BTCT, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái, Khung 

kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn 

− Nhà văn phòng: Đã xây dựng hoàn thiện sử dụng chung với đơn vị thuê nhà xưởng 

•  Loại công trình: Công trình dân dụng 

• Số tầng: 3 tầng 

• Diện tích xây dựng: (28m x 15m) + (6,9m x 5,8m) = 460m2 

• Diện tích sàn: 460m2 x 3 = 1.380m2 

• Chiều cao công trình: 3,2m 
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• Kết cấu: Móng, cột, BTCT, nền, sàn lát đá Granite, tường xây gạch bả mastic trét sơn 

nước, mái BTCT 

− Nhà bảo vệ: Đã xây dựng hoàn thiện sử dụng chung với đơn vị thuê nhà xưởng 

-  Loại công trình: Công trình dân dụng 

- Số tầng: 1 tầng 

- Diện tích xây dựng: 5m x 3m = 15m2 

- Chiều cao công trình: 3,2m 

- Kết cấu: Móng, cột, BTCT, nền bê tông lát gạch, tường xây gạch, mái BTCT. 

− Hạng mục nhà ăn: Khu vực dành cho công nhân nghĩ trưa và ăn uống, suất ăn do 

công nhân tự chuẩn bị. Công ty không thực hiện quá trình chế biến, nấu nước tại công ty. 

− Nhà xe: Chủ yếu phục vụ cho xe hai bánh của công nhân với diện tích 134,7 m2. 

Các hạng mục công trình được Công ty TNHH Cao Tường kí hợp đồng xây dựng với 

đơn vị thi công là Công ty Cổ Phần Đại Thành Phụng khởi công xây dựng vào năm 2019. 

Chất lượng công trình tốt, hoàn toàn đáp ứng khả năng cho thuê nhà xưởng. 

5.1. Các hạng mục công trình phụ trợ 

− Bãi xe: Công ty đã xây dựng nhà xe chủ yếu phục vụ cho xe hai bánh của công nhân, 

với diện tích là 134,7 m2.  

− Hệ thống cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của KCN lấy từ 

mạng lưới điện quốc gia 22KV, hệ thống trung thế được đầu tư dọc theo các trục đường 

nội bộ của KCN và hạ thế trước khi chuyển vào sử dụng cho các nhà máy theo nhu cầu sử 

dụng. Công ty Cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã đầu tư đường điện trung thế 

đến hàng rào doanh nghiệp cụ thể là đường số 1, số 2, số 3 với tổng chiều dài 1.700 mét, 

có một số đường không đầu tư tuy nhiên đáp ứng đầy đủ cho các doanh nghiệp khi hoạt 

động sản xuất. Các doanh nghiệp khi đầu tư từng loại hình sản xuất sẽ tính công suất và 

đầu tư trạm biến áp để sử dụng. 

* Phụ tải của hệ thống điện chiếu sáng và điện lạnh:  

Hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế bao gồm những phần chính như sau: 

+ Hệ thống mạng lưới phân phối. 

+ Hệ thống các tủ phân phối điện. 

+ Hệ thống chiếu sáng. 

+ Cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 

* Hệ thống nối đất: Các dây đất sẽ phân phối đến tận các thiết bị chiếu sáng, tủ phân 

phối, máng cáp, thiết bị, ổ cắm điện…, điện trở của hệ thống nối đất không vượt quá 1 

(ohm) tại mọi thời điểm trong năm. 

* Hệ thống các tủ phân phối: 
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+ Tủ phân phối chính: cấp nguồn cho các phần chính như tủ điện các khu vực, các tuyến 

đèn chiếu sáng ngoài và dự phòng. Tủ phân phối của mỗi tầng được đặt nổi trên tường.  

+ Tủ phân phối khu vực: cung cấp nguồn điện hệ thống chiếu sáng, ổ cắm điện, hệ 

thống điều hòa không khí tại mỗi khu vực sẽ có 1 tủ phân phối. 

* Hệ thống chiếu sáng làm việc: việc thiết kế hệ thống chiếu sáng cho nhà xưởng được 

thực hiện thỏa các yêu cầu sau: 

+ Bảo đảm độ rọi thích hợp với từng khu vực trong nhà xưởng. 

+ Sử dụng các kiểu đèn phù hợp với nhu cầu và kiến trúc của từng khu vực. 

+ Phương pháp quản lý, điều khiển đèn. 

+ Về màu sắc ánh sáng, tùy theo tính năng mỗi khu mà sử dụng loại ánh sáng trắng hay 

vàng. Trong công trình phần lớn sử dụng loại đèn huỳnh quang T5 ánh sáng trắng và các 

loại đèn cao áp. 

+ Vì công trình có công năng làm nhà xưởng nên các tuyến đèn được chia theo khu vực 

để thuận lợi cho quá trình làm việc. 

− Hệ thống cấp nước sạch: Nguồn nước cấp cho dự án lấy từ hệ thống cấp nước thủy 

cục của KCN. Nước cấp chung cho KCN sẽ qua đồng hồ nước rồi theo ống HDPE D100mm 

dẫn nước vào bể bước ngầm. Từ bể nước ngầm nước được bơm vào hệ thống đường ống 

PPR D60mm cung cấp nước đến từng khu vực dùng nước của nhà máy. 

 Bể chứa nước ngầm xây dựng có thể tích 480m3 nhằm tích trữ nước phòng trong trường 

hợp cúp nước hoặc cung cấp cho PCCC. 

− Giao thông vận tải, thông tin liên lạc: Hệ thống giao thông trong KCN đã được hoàn 

thiện. Giao thông nội bộ trong KCN lộ giới từ 10-40m, được thiết kế với tải trọng trục là 

10-30 tấn. 

Hệ thống đường nội bộ: sẽ được bê tông hóa toàn bộ. Bê tông nền dày 200 và có cốt 

thép bên trong. 

− Hệ thống PCCC: Công ty đã xây dựng bể chứa nước ngầm với thể tích 480m3. Chủ 

đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống PCCC tự động, bố trí bình chữa cháy với khoảng cách 15m 1 

bình PCCC trong khuôn viên nhà xưởng và khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao Tường đã được CA tỉnh Bình Phước phòng CS. PCCC & CNCH 

cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 03/TD – PCCC ngày 

31/01/2019. 

−  Cây xanh và đường nội bộ:  

Công ty đã bố trí trồng cây xanh thích hợp với diện tích khoảng 4.235,4 m2 chiếm 20% 

tổng diện tích đất nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và mát mẻ cho nhà máy. Việc trồng 

cây xanh được tiến hành với tiêu chí trồng những cây xanh thích hợp cho cảnh quan, tạo 
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bóng mát và mặt khác giảm thiểu những tác động phát sinh từ nhà máy đến các khu vực 

lân cận. 

Đường nội bộ: Đường nội bộ có diện tích bằng khoảng 20% tổng diện tích 4.040 m2 đã 

được đổ nhựa toàn bộ. 

Các hạng mục sẽ dùng chung với các đơn vị thuê xưởng 

5.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

❖ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Mỗi khu nhà xưởng sẽ có hệ thống thu gom nước 

mưa riêng biệt, trên các mái nhà xưởng có bố trí máng thu gom nước mưa dẫn theo các 

ống xối PVC D = 114mm dẫn xuống các hố ga thu gom mưa, dẫn vào hệ thống thoát nước 

mưa đã được Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường xây dựng. 

Xung quanh nhà xưởng bố trí các hố ga để thu gom nước mưa. Nước mưa thu gom từ 

các khu vực sẽ được dẫn theo đường ống nhánh bằng BTCT kín, có đường kính dao động 

từ 300 – 600mm dẫn tập trung vào đường ống chính bằng BTCT có D = 800mm sau đó 

được đấu nối vào hố ga của KCN tại 2 điểm đấu nối trên đường số 3 của KCN lần lượt là 

GT 3 – 8, GT3 – 10, với tổng chiều dài 786m đi qua 49 hố ga. Hệ thống thoát nước mưa 

của nhà máy sẽ được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Bảng 12. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước mưa 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Ống thu mưa uPVC, D114 

786m 
2 Cống tròn BTCT 

BTCT, D300 – 600mm 

BTCT, D800mm 

3 Hố ga thu mưa BTCT, nắp thăm 49 hố 

+ Nước mưa trên mái: lắp đặt các ống xối PVC D = 114mm nối từ máng xối xuống các 

hố gas trên mặt đất.  

+ Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: là hệ thống cống BTCT D300 - D600, D800, 

hố ga có nắp đậy chạy quanh các nhà xưởng và sân bãi.  

Hệ thống mương thoát nước có độ dốc i = 0,2% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt 

đất và nước mưa trên mái từ các ống xối và theo hệ thống thoát nước mưa thoát vào hệ 

thống thoát nước chung của KCN trên tuyến đường số 3. 

❖ Hệ thống thu gom nước thải: 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải: nước thải sinh hoạt được thu gom về tuyến thu 

gom nước thải của nhà máy, sau đó được dẫn theo đường ống HDPE kín có đường kính D 

= 200 mm đấu nối vào hố ga của KCN tại 01 hố ga giám sát trên đường số 3 mà Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao Tường bố trí với tổng chiều dài là 396m đi qua 19 hố ga. 
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 Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường xây dựng hố ga đấu nối nước thải (HG 48) 

vào hệ thống thoát nước chung của KCN bao gồm hạng mục: hố ga đấu nối, van khóa. 

Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú chấp thuận đơn xin đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo biên bản số 39/NTĐN Biên 

bản nghiệm thu đấu nối nước thải ngày 07/04/2023. 

Bảng 13. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước thải 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Bể tự hoại BTCT, chống thấm 03 bể 

2 Ống HDPE Đường kính D200 396 mét 

3 Hố ga BTCT 1m×1m, nắp thăm 19 hố 

4 Hố ga cuối dự án BTCT 1m×1m, nắp thăm 01 hố 

❖ Khu tập trung chất thải 

Chủ dự án đã cho bố trí xây dựng các khu vực lưu chứa chất thải với tổng diện tích là 

42 m2. 

− Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: thùng carton, bao bì nilon 

không dính hóa chất…, được bố trí nằm ngoài phạm vi nhà xưởng. Kết cấu: móng đá kiền 

BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch sơn nước. Kho chứa có mái che, mặt sàn đảm 

bảo kín. 

– Chất thải nguy hại: bao bì cứng chứa hóa chất sau khi sử dụng hoặc hư hỏng, giẻ lau 

dính dầu mỡ,..., được bố trí nằm ngoài phạm vi nhà xưởng. Kết cấu: móng đá kiền BTCT, 

xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch sơn nước. Kho chứa có mái che, gờ chóng tràn, mặt 

sàn đảm bảo kín. 

Các chất thải rắn phát sinh từ dự án sẽ được Công ty bố trí phân loại tại nguồn. Tùy vào 

thành phần và đặc tính của từng loại mà Công ty trang bị bao nilon và thùng chứa rác riêng. 

Tất cả các chất thải rắn phát sinh từ dự án được Chủ dự án ký hợp đồng xử lý theo đúng 

quy định.  
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Chương II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: Về mục 

tiêu cụ thể “Phát triển hạ tầng kỹ thuật về thu gom, xử lý nước thải; thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đồng bộ, hiệu quả, 

không gây ô nhiễm môi trường” 

1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng 

Quyết định số 463/QĐ-TTTg ngày 14/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó: “Đầu tư các nhà máy thu gom và xử lý chất thải rắn, hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp...”. 

1.3. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 

về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050 

có đề cập: “Ưu tiên phát triển hạ tầng số gắn với phát triển thương mại điện tử, đáp ứng 

yêu cầu, lộ trình chuyển đổi số, trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát 

triển mạng lưới truyền tải điện vào nhà máy, khu, cụm công nghiệp, phục vụ cung ứng điện 

cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xây dựng các dự án xử lý rác thải tập trung, xử lý 

rác thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, hệ thống 

quan trắc môi trường, hệ thống khai thác, cung cấp nước sinh hoạt, các công trình thủy lợi 

phục vụ sản xuất nông nghiệp”.  

Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/07/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về phê 

duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước, trong đó đề cập: “Ưu tiên đầu tư 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện thông tin liên lạc, xử lý chất thải 

công nghiệp và đô thị”. 

1.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Vị trí Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Tường là lô D3, theo quy hoạch chi tiết được 

phê duyệt là đất nhà máy, xí nghiệp. 

Ngành nghề thu hút đầu tư 

Các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN được phê duyệt trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của KCN theo Quyết định số 74/QĐ – UBND ngày 11/01/2019 như 
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sau: 

− Công nghiệp sơ chế, chế biến nông lâm sản ( chế biến gỗ, tre-nứa, điều, cà phê...) 

− Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. 

− Công nghiệp may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ. 

− Nhóm mặt hàng chế biến Nông sản, lương thực, thực phẩm, đồ uống; Chế biến rau 

quả cao cấp, trà, cà phê. 

− Nhóm mặt hàng tiêu dùng: Sản xuất hàng may mặc, dệt, giả da, bông len; Sản xuất 

đồ chơi trẻ em. 

− Nhóm các mặt hàng thiết bị: Sản xuất các dụng cụ, chi tiết, thiết bị thay thế; Sản xuất 

các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

− Nhóm các mặt hàng lắp ráp điện tử, cơ khí; Lắp ráp các sản phẩm điện tử; Lắp ráp 

các loại máy đặc chủng, máy nông nghiệp; Sản xuất các thiết bị cơ khí, khuôn mẫu, các 

cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa, nồi hơi. 

− Nhóm công nghệ lắp ráp ô tô-xe máy. 

− Nhóm các ngành nghề công nghiệp hỗ trợ: Bao gồm sản xuất nguyên vật liệu, phụ 

kiện phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế 

biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh. 

− Sản xuất vật liệu xây dựng gồm: Cấu kiện bê tông dự ứng lực, ống cống, bấc thấm 

xử lý nền móng (loại trừ sản phẩm xi măng, đúc, luyện sắt, thép, gang). 

− In ấn bao bì và các dịch vụ liên quan (không bao gồm sản xuất mực in). 

− Chế biến lâm sản, gia công và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre nứa, nứa. 

− Kho bãi và logistics: Dịch vụ xếp dỡ và kiểm đếm hàng hóa, trung chuyển Container; 

Bảo trì sửa chữa; Kho bãi; Kho ngoại giao; Vận tải. 

− Nhóm ngành dịch vụ, thương mại như: Nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, cung cấp 

suất ăn công nghiệp. 

− Nhóm sản xuất từ nguyên liệu là mủ cao su (không chế biến mủ cao su), găng tay, 

thiết bị y tế, săm, lốp cao su. 

− Danh mục ngành nghề sản xuất sản phẩm dịch vụ công nghiệp cao được ưu tiên, 

khuyến khích đầu tư phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 của 

thủ tướng Chính phủ như sau: Công nghệ thiết kế và chế tạo các thiết bị đo lường, các cơ 

cấu chấp hành, các bộ điều khiển và giám sát tự động cho các hệ thống thiết bị đồng bộ 

trong các nhà máy điện, nhà máy xi măng, dây truyền sản xuất, chế biến thực phẩm, dược 

phẩm; Công nghệ chế tạo vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường hoặc sử 

dụng trong môi trường khắc nghiệt. 
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− Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 

1483/QĐ –TTg, ngày 26/8/2011 của thủ tướng Chính phủ như: Phụ kiện ngành may: Cúc, 

mex, khóa kéo, băng chun, Đế giày; Vành bánh xe bằng hợp kim nhôm; Dụng cụ- dao cắt: 

Dao điện, dao phay, mũi khoan. 

− Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2014-2020 phê 

duyệt tại Quyết định số 2644/ QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước. 

KCN đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đồng ý bổ sung ngành nghề vào KCN 

Nam Đồng Phú theo Công văn số 2268/UBND-KTN ngày 11/08/2016 với những ngành 

nghề như sau: 

+ Sản xuất, gia công keo dán Silicon; 

+ Sản xuất, gia công công cụ định hình vật liệu các loại; 

+ Sản xuất, gia công hạt nhựa và kim loại xử lý bề mặt vật liệu các loại; 

+ Sản xuất, gia công máy lọc nước, xử lý nước, lõi lọc nước; 

+ Sản xuất, gia công ép nhựa và sản phẩm nhựa; 

+ Sản xuất, gia công sơn xịt, sản xuất gia công mút PU; 

+ Ngành sản xuất da nhân tạo, da công nghiệp. 

Theo công văn số 3391/UBND-KTN ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về 

bổ sung ngành nghề vào KCN Nam Đồng Phú. Bổ sung ngành nghề: Chất tạo đặc, keo 

dán. 

Tình hình thu hút đầu tư vào KCN Nam Đồng Phú: 

Hiện tại, KCN Nam Đồng Phú đã cho thuê hết 100% đất thương phẩm. Tuy nhiên, các 

nhà đầu tư triển khai dự án mới đạt 30%. 

Dựa trên hiện trạng các ngành nghề thu hút đầu tư trong KCN Nam Đồng Phú, có thể 

thấy được ngành nghề sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường hoàn toàn 

phù hợp với tình hình thu hút đầu tư của KCN và khu vực này có các ngành nghề sản xuất 

tương tự hoàn toàn phù hợp. 

Vì vậy, việc Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Tường đầu tư xây dựng dự án nhà máy 

sản xuất là phù hợp với quy hoạch và ngành nghề của KCN Nam Đồng Phú và phù hợp 

với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

2. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được thực hiện tại Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước, Việt Nam.  

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, nhóm ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường. 
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2.1. Về môi trường không khí 

Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án có khả năng tiếp nhận 

nguồn khí thải sau xử lý của dự án. (Theo nội dung Hiện trạng môi trường khu vực thực 

hiện dự án – Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, 2019) 

Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án được thu gom dẫn về hệ thống xử lý 

khí thải, đảm bảo chất lượng khí thải trước khi thải ra môi trường đạt quy chuẩn quy định. 

2.2. Về môi trường đất 

Công ty TNHH CN Cao Tường thực hiện xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, do đó 

không có hoạt động nào tác động đến môi trường đất. 

Theo sản xuất thực tế nhận thấy dự án sẽ không phát sinh nguồn ô nhiễm trực tiếp đến 

môi trường đất mà ảnh hưởng trực tiếp tới không khí và nước nên sẽ không đo đạc hiện 

trạng môi trường đất. 

2.3. Về môi trường nước 

❖ Yêu cầu của KCN đối với các đơn vị thứ cấp: 

− Nước thải sinh hoạt tại các nhà máy thứ cấp trong KCN phải được xử lý đạt cột B, 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sau đó 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. 

− Nước thải sản xuất phải được thu gom, xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sau đó đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải tập trung của KCN để được xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 trước 

khi xả ra suối Bàu Trư. 

❖ Khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

KCN Nam Đồng Phú: 

Theo Quyết định số 516/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/03/2022 về việc phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu 

hút đầu tư vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 

và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Quyết định số 241/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh ngày 29/01/2022 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

“Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, 

diện tích 69,0183 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Đồng 

Phú) tại Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đều do Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư thì lượng nước thải phát sinh tại các KCN được tính 

toán và thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 14. Lượng nước thải phát sinh tại các KCN 

Hạng mục 

Nước thải sinh hoạt tại VP và 

khu XLNT tập trung của KCN 
Nước thải từ các nhà máy 

Hiện hữu 

(m3/ngày.đêm) 

GĐ bổ sung 

(m3/ngày.đêm) 

Hiện hữu 

(m3/ngày.đêm) 

GĐ bổ sung 

(m3/ngày.đêm) 

KCN  

Bắc Đồng Phú 
9 11 750 – 850  1.133 – 1.233 

KCN  

Nam Đồng Phú 
9 11 212 – 350  232 – 370 

TỔNG 18 22 962 – 1.200 1.365 – 1.603 

❖ Tổng lượng nước thải Nhà máy XLNT tập trung đang tiếp nhận xử lý là 962 – 1.200 

m3/ngày.đêm. Dự kiến, tổng lượng nước thải mà Nhà máy XLNT tập trung phải tiếp nhận 

trong giai đoạn bổ sung ngành nghề của KCN Nam Đồng Phú và KCN Bắc Đồng Phú là 

1.365 – 1.603 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sản xuất từ các nhà máy thứ cấp sau khi được xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. Công ty CP KCN Bắc 

Đồng Phú đã xây dựng Nhà máy XLNT tập trung với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm, 

hiện nay đơn vị chỉ thực hiện lắp đặt thiết kế và vận hành hệ thống với công suất 1.500 

m3/ngày.đêm. Nhà máy xử lý nước thải tập trung đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú và KCN Nam Đồng Phú. 

Trong quá trình hoạt động của các KCN, khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh lượng 

nước thải với khối lượng bằng 85% công suất 1.500 m3/ngày.đêm thì chủ đầu tư là Công 

ty CP KCN Bắc Đồng Phú sẽ triển khai lắp đặt thiết bị của 500 m3/ngày.đêm còn lại để 

đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của các KCN. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 9. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải của Trạm XLNT KCN 

− Nếu nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sẽ chảy về bể chứa nước thải sau xử lý, 

− Nếu nước thải không đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sẽ được bơm lên bể lọc áp lực để 

tiếp tục xử lý rồi chảy về bể chứa nước thải sau xử lý.  
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Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sau đó xả ra suối Bàu Trư. Nhà máy 

có lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên 

Môi trường theo quy định hiện hành. 

 Nước thải từ các đơn vị thuê xưởng: 

− Nước thải sinh hoạt từ các đơn vị thuê xưởng sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoạt 5 

ngăn mà công ty đã xây dựng sẵn. Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại từ nhà xưởng cho 

thuê sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước thải chung của dự án và đấu nối vào hệ thống 

thu gom, thoát nước thải chung của KCN tại hố ga đấu nối HG48. 

Chất lượng nước thải phải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Công ty TNHH 

Công nghiệp Cao Tường và các đơn vị thuê xưởng sẽ tiến hành lấy mẫu nước thải định kỳ 

tại vị trí hố ga HG48. Trường hợp nếu chất lượng nước thải vượt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B thì đơn vị cho thuê xưởng và các đơn vị thuê xưởng sẽ tiến hành lẫy mẫu tại mỗi hố 

ga riêng trước khi thoát chung và hố ga HG48, đơn vị nào vượt thì đơn vị đó chịu trách 

nhiệm. 

− Nước thải sản xuất phát sinh: Các đơn vị thuê xưởng có trách nhiệm thu gom, xử lý 

đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Nam Đồng Phú hoặc tiến hành quản lý, thu gom nước thải 

sản xuất như CTNH và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Không 

xả thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước mưa và nước thải khi chưa qua xử lý. 
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Chương III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa 

chung được xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước 

mưa được tách riêng khỏi hệ thống thoát nước thải. Nước mưa phát sinh trong tự nhiên 

được thu gom vào hệ thống cống thu gom nước mưa sau đó sẽ đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa chung của KCN. 

❖ Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước mưa chung như sau: 

− Ống thu gom nước mưa mái: Ống PVC D114mm 

− Cống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn: Ống BTCT D300 – D600 – D800mm 

− Hố ga thu gom nước mưa chảy tràn: 49 hố ga 

− Chiều dài đường cống: 786 m 

− Độ dốc: i = 0,2% 

− Hố ga đấu nối: 01 hố ga, xây dựng BTCT (0,8m × 0,8m × 1,5m) 

− Vị trí hố ga đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ (VN 2000): X: 1258864, Y: 

567980 

❖ Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa: 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

− Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án: khi 

dự án đi vào hoạt động ổn định (100% công suất), ước tính lưu lượng xả thải lớn nhất là 

khoảng 29 m3/ngày (khoảng 80% lượng nước cấp lớn nhất cho dự án và các đơn vị thuê 

xưởng). 

− Thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa mái 

Hố ga 

thu 

gom 

nước 

mưa 

Cống 

thoát 

nước 

nội 

bộ 

Hố ga 

thu 

nước 

cuối 

dự án 

Hệ thống 

thoát 

nước 

mưa 

KCN 
ống PVC 

D200 
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Nước thải từ nhà vệ sinh và nước vệ sinh sàn sẽ được thu gom và xử lý chung bằng bể 

tự hoại 5 ngăn.  

1.2.2. Mạng lưới thoát nước thải: 

− Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 5 ngăn 

thoát vào đường ống thoát nước thải chung của dự án 

+ Ống thoát nước thải chung: HDPE D200 

+ Chiều dài đường ống thoát nước thải: 396 m 

+ Độ dốc ống thoát nước thải: 0,5% 

+ Hố ga thoát nước thải: 19 hố ga 

− Nước thải sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn 

về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

+ Hố ga đấu nối nước thải: 01 hố ga 

+ Vị trí đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ (VN2000): X = 1258861, Y = 567996 

− Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải tại nhà máy: 

 

Hình 10. Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 

 Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu, vận chuyển bùn phát sinh từ bể tự 

hoại, định kỳ 1 lần/năm. 

1.3. Xử lý nước thải 

Lưu lượng nước xả thải lớn nhất tại dự án là 29 m3/ngày. Với thành phần các chất ô 

nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt, bao gồm: Các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây 

bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, 

chứa lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

ngầm nếu không được xử lý. Tính chất, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh 

hoạt: 

Bảng 15. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

Nhẹ Trung bình Nặng 

1 TSS mg/l 100 220 350 

Nước thải nhà vệ sinh 

Nước thải vệ sinh sàn 
Bể tự hoại 

Hố ga 

thoát 

nước 

thải 

nội bộ 

Hố ga 

thoát 

nước 

thải cuối 

dự án 

Hố ga 

thoát 

nước 

thải 

KCN 
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STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

Nhẹ Trung bình Nặng 

2 BOD5 mg/l 110 220 400 

3 COD mg/l 250 500 1.000 

4 Amoni tự do mg/l 12 25 50 

5 Tổng Nito mg/l 20 40 85 

6 Tổng Photpho mg/l 4 8 15 

7 Coliform  MPN/100ml 106 - 107 107 – 108 108- 109 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh Triết, 

NXB Đại học quốc gia, 2008) 

Để xử lý sơ bộ nước thải phát sinh, Công ty đã xây dựng bể tự hoại tại các khu vực nhà 

vệ sinh tại khu vực nhà xưởng, văn phòng và nhà bảo vệ với thể tích bể tự hoại tại khu vực 

nhà xưởng là 40 m3, khu vực văn phòng là 25,6 m3 và nhà bảo vệ là 3 m3. 

− Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 5 ngăn được dẫn về hố ga thu 

nước tập trung và đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nam Đồng 

Phú. Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bể xí) sẽ được thu gom bằng đường ống 

riêng chảy về bể tự hoại. Nước thải sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn, có chức 

năng lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng 

của VSV kỵ khí các chất hữu cơ bị phân hủy từ từ. Nước thải qua bể tự hoại có hiệu suất 

xử lý 60 – 80% đối với BOD, 70 – 80% đối với SS, các thông số như dầu mỡ, nito, phospho, 

amonia có hiệu quả xử lý đạt trên 75%. 

 

 

Hình 11. Bể tự hoại 5 ngăn 

− Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Chất thải được đưa tới từ các tuyến ống dẫn chất thải được thu gom lại xả trực tiếp vào 

ngăn chứa. Các chất thải hydro cacbon, đạm, chất béo,… được phân hủy bởi các vi khuẩn 

và các loại nấm men trong bể làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể tích chuyển hóa dần 

thành bùn cặn. 

Nước vào Nước ra 

Ngăn chứa 

Ngăn lắng Ngăn lọc 
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Tại ngăn chứa, các chất không tan sẽ chuyển dần thành chất tan đi tiếp qua ngăn lắng để 

chuyển thành chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3,… Các yếu tố ảnh hưởng tới sự chuyển 

hóa này là nhiệt độ, lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất bẩn, dinh 

dưỡng người sử dụng, cấu tạo bể. 

Ở tại ngăn lắng, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên sẽ tiếp xúc với các 

sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. Các chất hữu cơ được các sinh vật 

kỵ khí hấp thụ và chuyển hóa giúp chúng phát triển bên trong của từng khoang bể chứa. 

Điều này sẽ giúp ta bóc tác riêng 2 pha là lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ 

khí này. Chuỗi phản ứng này mà các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý triệt để lượng 

bùn và các chất cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

Tại ngăn lắng sẽ có đường ống dẫn nước đã được xử lý qua ngăn lọc. Khi nước chảy 

qua ngăn lọc các cặn nhỏ còn lại sẽ được giữ lại giữa các khe hở của vật liệu lọc, ở đây do 

sự hoạt động của các vi khuẩn yếm khí các chất hữu cơ dễ bị oxy hóa, nước thải được làm 

sạch. 

− Hiệu quả xử lý: Nước thải đầu ra đảm bảo đạt giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Nam Đồng Phú. 

− Chi tiết giá trị giới hạn: 

Bảng 16. Giá trị giới hạn tiếp nhận các chất ô nhiễm của KCN 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

1 Nhiệt độ oC 36 

2 Màu Pt/Co 135 

3 pH - 5,5 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/L 45 

5 COD mg/L 135 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L 90 

7 Asen mg/L 0,09 

8 Thuỷ ngân mg/L 0,009 

9 Chì mg/L 0,45 

10 Cadimi mg/L 0,09 

11 Crom (VI) mg/L 0,09 

12 Crom (III) mg/L 0,9 

13 Đồng mg/L 1,8 

14 Kẽm mg/L 2,7 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

15 Niken mg/L 0,45 

16 Mangan mg/L 0,9 

17 Sắt mg/L 4,5 

18 Tổng xianua mg/L 0,09 

19 Tổng phenol mg/L 0,45 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9 

21 Sunfua mg/L 0,45 

22 Florua mg/L 9 

23 Amoni (tính theo N) mg/L 9 

24 Tổng nitơ mg/L 36 

25 Tổng photpho (tính theo P) mg/L 5,4 

26 Clorua mg/L 900 

27 Clo dư mg/L 1,8 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/L 0,09 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/L 0,9 

30 Tổng PCB mg/L 0,009 

31 Coliform MPN/100mL 4.500 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,09 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 0,9 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

❖ Nguồn tác động:  

Từ các phương tiện vận tải (xe tải, xe chuyên chở nguyên vật liệu, xe xuất hàng, xe máy 

của công nhân…). Trong quá trình vận chuyển đó, do có sử dụng nhiên liệu là dầu DO nên 

sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như COx, SOx, NOx, bụi và các hydrocacbon hữu cơ.  

Hiện tại ước tính hàng ngày có khoảng 10 lượt xe máy của công nhân, 2 xe tải 10 tấn 

vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Công nghiệp Cao Tường  39 

Giai đoạn vận hành thương mại ước tính hàng ngày có khoảng 100 lượt xe máy của công 

nhân, 5 xe tải 10 tấn vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm; mỗi xe chạy khoảng 

0,2 km (chỉ tính quãng đường vận chuyển của phương tiện trong Công ty). 

❖ Dự báo tải lượng: 

Thành phần và hàm lượng các chất ô nhiễm trong khói thải xe ô tô được trình bày trong 

bảng sau 

Bảng 17. Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải xe ô tô 

STT Tình trạng vận hành CxHx (%) CO (%) NO2 (%) CO2 (%) 

1 Chạy không tải 0,075 5,2 0,003 9,5 

2 Chạy chậm 0,03 0,8 0,15 12,5 

3 Chạy tăng tốc 0,04 5,2 0,3 10,2 

4 Chạy giảm tốc 0,4 4,2 0,006 9,5 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới – WHO). 

Thành phần khí độc trong khói thải của các phương tiện vận chuyển được ước tính như 

sau: 

Bảng 18. Thành phần khí độc trong khói thải của các phương tiện giao thông 

Loại xe/nhiên liệu 
SO2 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

CO2 

(g/km) 

Bụi 

(g/km) 

Xe 2 bánh/xăng 0,03 0,23 17,00 15,45 0,2 

Xe hơi, xe tải nhẹ/xăng 0,18 0,30 3,80 189,00 0,07 

Xe tải nặng/diesel 1,86 6,10 2,51 361,02 1,40 

(Nguồn: Đinh Xuân Thắng – Ô nhiễm không khí – NXB ĐHQG TP.HCM, 2003). 

Với nhu cầu nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các  loại xe  gắn  máy  2  bánh  

là  0,025  lít/km  và  các  loại  xe  ô tô  chạy  dầu  là  0,3 lít/km (Nguồn: Nghiên cứu các 

biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại Tp.HCM). Như vậy lượng 

nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày) 

Đoạn đường di 

chuyển (km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

Hiện tại 

Xe gắn máy trên 50cc 10 0,2 0,025 0,05 

Xe  tải  lớn  động  cơ  

Diesel 10 tấn 
4 0,2 0,3 0,24 

Vận hành thương mại 

Xe gắn máy trên 50cc 100 0,2 0,025 0,5 
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Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày) 

Đoạn đường di 

chuyển (km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

Xe  tải  lớn  động  cơ  

Diesel 10 tấn 
10 0,2 0,3 0,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ và môi trường Lâm Viên tính toán) 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo đánh giá nhanh của Tổ chức 

Y tế Thế giới WHO được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.2: Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000lít) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe gắn máy trên 50cc - 20×S 8 525 80 

Xe  tải  lớn  động  cơ  

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
4,3 20×S 55 28 12 

(Nguồn: Handbook of emission, Non Industrial source, Netherlands, 1987) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,5%). 

Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông được tính 

toán như sau: 

Bảng 3.3: Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

Loại phương tiện 
Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Hiện tại 

Xe gắn máy trên 50cc - 0,005 0,4 26,25 4 

Xe  tải  lớn  động  cơ  Diesel 3,5 

đến 16 tấn 
1,03 0,024 13,2 6,72 2,88 

Tổng cộng 1,03 0,029 13,6 32,97 6,88 

Giai đoạn vận hành thương mại 

Xe gắn máy trên 50cc - 0,05 4 262,5 40 

Xe  tải  lớn  động  cơ  Diesel 3,5 

đến 16 tấn 
1,29 0,03 16,5 8,4 3,6 

Tổng cộng 1,29 0,08 20,5 270,9 43,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ và môi trường Lâm Viên tính toán) 

Để tính nồng độ bụi và khí thải giống như phần trên áp dụng công thức cải biên của Sutton:  

C=
0,8×E×(e

-(z+h)2

2δz
2

+e

-(z-h)2

2δz
2

)

δz×u
 

Trong đó: 
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C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

z - Độ cao của điểm tính toán; 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,3m; 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) lấy u= 3,8 (m/s); 

δz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m); 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δz theo phương đứng (z) với độ ổn định của khí 

quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức: 

δz = 0,53x0,73    (m)    

Trong đó: 

- x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi (m). Chọn x = 10m 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003). 

Kết quả tính tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

khi dự án hoạt động chính thức như sau: 

 

Bảng 19. Nồng độ ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Loại phương tiện 
Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Nồng độ hiện tại 0,127 0,186 0,139 3,8 - 

Nồng độ tính toán 0,00545 0,00036 0,08631 1,13965 0,18344 

Nồng độ ô nhiễm 0,13 0,19 0,23 4,94 0,18 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ và môi trường Lâm Viên tính toán) 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông đều đạt 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

Hàng ngày, các phương tiện giao thông ra vào Công ty sẽ thải vào môi trường một khối 

lượng  bụi, SO2, NO2, CO, VOCs gây  ô  nhiễm  không  khí  trong  khu  vực  dự  án. Đây 

là nguồn thải di động, hàm lượng chất thải phân tán trên tuyến đường di chuyển và khó 

kiểm soát một cách chặt chẽ. Cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn phát sinh 

như: nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng đường sá, các phương tiện giao thông 

không được chở quá trọng tải quy định.  

❖ Biện pháp giảm thiểu 
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Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất là 

phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, 

ngay từ khâu xây dựng dự án và trong suốt quá trình triển khai hoạt động dự án, Chủ dự 

án sẽ có một số biện pháp khống chế như sau: 

− Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực 

kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất; 

− Xây dựng chế độ chạy của xe vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe khi 

vào đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên 

liệu và sản phẩm không nổ máy; 

− Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng 

tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá; 

− Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu bãi 

nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu 

quả; 

− Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi; 

− Các phương tiện giao thông sẽ được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo kỹ 

thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

2.2. Giảm thiểu bụi từ khu vực kho chứa liệu 

❖ Nguồn phát sinh 

Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của nhà máy sẽ đặt ở phía bên trong nhà xưởng 

của Công ty. Tại kho chứa thì bụi sẽ phát sinh từ quá trình bốc dỡ lên xuống, nhập nguyên 

liệu vào kho. Lượng bụi này phát sinh không đáng kể do các nguyên vật liệu đều đã được 

đóng gói bao bì cẩn thận trước khi nhập kho và xuất kho, do đó bụi chủ yếu phát tán từ quá 

trình dính bám trên bề mặt bao bì trong thời gian vận chuyển. Lượng bụi này chỉ ảnh hưởng 

đến một số công nhân trực tiếp tham gia vào công đoạn bốc dỡ. 

Bụi có tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người như: gây kích ứng da, mắt và tác động 

đến hệ hô hấp. Những hạt bụi có kích thước <5μm có thể đi sâu vào phổi, gây viêm phổi. 

Ngoài ra, bụi phát sinh nhiều làm giảm tầm nhìn, từ có thể giảm hiệu suất làm việc hoặc 

gây tai nạn lao động. Do đó trong quá trình hoạt động, công ty sẽ có các biện pháp giảm 

thiểu được tối đa lượng bụi phát sinh trong khu vực sản xuất và hạn chế tác động đến sức 

khỏe người lao động. Nhìn chung, lượng bụi chỉ phát sinh trong phạm vi kho chứa, khả 

năng phát tán ra các khu vực xung quanh không cao. Hầu hết được lắng tại khu vực kho 

chứa và sẽ được thu hồi trong quá trình vệ sinh, quét dọn nhà kho. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động 

Các biện pháp sẽ được áp dụng đối với nguồn gây ô nhiễm này như sau:  

− Trong khâu bốc dỡ, vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm, bụi phát sinh từ công 
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đoạn này rất khó kiểm soát. Để bảo vệ sức khoẻ công nhân, cần trang bị áo quần bảo hộ và 

khẩu trang đúng quy cách lao động.  

− Kho bãi được làm nền bằng bê tông có mái che tránh nước mưa và tường bao quanh 

để tránh bụi phát tán vào môi trường xung quanh. Áp dụng chế độ quản lý, sử dụng kho 

bãi khoa học sao cho ít gây ô nhiễm nhất đến các khu vực xung quanh.  

− Nhà kho sẽ được bố trí nhiều cửa ra vào và nhiều cửa số để thông thoáng. Không khí 

được trao đổi liện tục, thông thoáng nhờ hệ thống quạt thổi và thông gió tự nhiên qua cửa 

mái.  

− Phun nước rửa đường xung quanh nhà kho, nhà xưởng, đưong giao thông để giảm 

lượng bụi đất khô phát tán vào không khí trong những ngày nắng to, gió nhiều,..  

− Bên cạnh đó, biện pháp quy hoạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế 

bụi. Sắp xếp, cách ly khu vực phát sinh bụi xa các bộ phận khác, có tính toán đến hướng 

gió chủ đạo hàng năm nhằm hạn chế tối đa tác hại của bụi đối với công nhân viên của nhà 

máy và cả người dân xung quanh vùng dự án.  

2.3. Giảm thiểu mùi hôi từ khu nhà vệ sinh và kho chứa rác 

❖ Nguồn phát sinh và tác động: 

Đánh giá tác động do mùi hôi từ nhà vệ sinh xưởng sản xuất là nơi ra vào của khá nhiều 

công nhân, nhân viên. Nhà vệ sinh có rất nhiều loại vi trùng như E. coli bám ở các vòi 

nước, giấy vệ sinh, nắm cửa, các sọt rác không được dọn dẹp thường xuyên dẫn đến các 

bệnh nhiễm trùng từ các bệ toilet. Trong khi nguy cơ lây nhiễm bệnh đường sinh dục từ 

nhà vệ sinh công cộng là tối thiểu, thì nhiễm ký sinh trùng như giun kim và giun tròn lại 

có nguy cơ phổ biến, nhất là lây từ bệ toilet. Các loại kí sinh trùng này có thể được truyền 

qua ghế nhà vệ sinh. Đối với tất cả các loại kí sinh trùng, vệ sinh tốt là cách bảo vệ tốt nhất. 

Bất kì ai cũng có thể làm lây kí sinh trùng trên tay của họ lên các bề mặt và các đồ dùng 

trong nhà vệ sinh, từ đó vô tình sẽ lây lan sang người khác.  

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải tại khu vực chứa rác thải phát sinh 

nhiều chất khí ô nhiễm, đặc biệt là các chất khí gây mùi khó chịu như: H2S, CH4, CO2, các 

hợp chất của nitơ,… chất thải rắn được lưu trữ lâu ngày sẽ sinh ra một lượng lớn khí thải.  

Ngoài ra, tại khu chứa rác còn là nơi sinh sản và phát triển của ruồi và côn trùng. Khi ruồi 

nhiều quá nó sẽ gây rất khó chịu cho con người làm việc và nghỉ ngơi. Ruồi với chất bẩn 

mang trên thân, chân, vòi … làm bẩn nhà cửa, đồ đạc. Sự có mặt của chúng là dấu hiệu của 

điều kiện mất vệ sinh. Ruồi mang mầm bệnh khi chúng kiếm ăn. Mầm bệnh có thể dính bề 

mặt ngoài cơ thể ruồi và có thể được nuốt vào trong dạ dày với thức ăn. Mầm bệnh được 

truyền đến người khi ruồi tiếp xúc với người và thức ăn. Đa số mầm bệnh do ruồi truyền 

đều nhiễm trực tiếp qua đường thức ăn, nước uống … Những bệnh do ruồi truyền như kiết 

lỵ, ỉa chảy, thương hàn, tả và một số bệnh giun sán, nhiễm trùng mắt và một số bệnh ngoài 

da như mụn cóc, nấm, phong. 

❖ Biện pháp giảm thiểu 
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Nhằm giảm thiểu mùi hôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh, Chủ dự án phải thường xuyên thực hiện các việc sau 

đây:  

- Rác phát sinh từ hoạt động của dự án, đặc biệt là từ nhà ăn sẽ được thu gom, phân 

loại và chứa trong các thùng chuyên dụng có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom với tần suất ít nhất 2 ngày/lần và xử lý theo đúng quy định.  

- Thường xuyên cử công nhân quét dọn, vệ sinh khu vực chứa rác thải. Đối với chất 

thải sinh hoạt chứa thành phần hữu cơ, phải được đơn vị chức năng thu gom và xử lý ngay 

trong ngày tránh phát tán mùi đến khu vực xung quanh.  

- Bố trí hệ thống vành đai cây xanh có tác dụng hấp phụ và giảm thiểu phát tán mùi 

hiệu quả đến các xưởng sản xuất và khu vực xung quanh. Hàng ngày cử nhân viên quét 

dọn nhà vệ sinh công nhân, định kỳ 3 – 6 tháng/lần thuê đơn vị chức năng hút bùn từ các 

bể tự hoại.  

Định kỳ hàng tuần vệ sinh khử trùng khu vực các nhà vệ sinh nhằm hạn chế sự phát triển 

của các vi khuẩn gây bệnh. 

2.4. Bụi và khí thải từ hoạt động cho thuê nhà xưởng 

Các hoạt động từ các ngành nghề đang thuê và dự kiến cho thuê đa số là các ngành nghề 

có tính ô nhiễm thấp hoặc có tính chất tương tự với ngành nghề của dự án.  

Ngoài ra, đơn vị thuê xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm đánh giá các tác động này trước khi 

đi vào hoạt động. Các hồ sơ về môi trường, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường sẽ 

do đơn vị thuê tự chịu trách nhiệm thực hiện.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công 

nhân viên tại nhà máy, có thành phần chủ yếu là: các chất hữu cơ (thực phẩm thừa, giấy,…) 

và các chất vô cơ (bao bì đựng thực phẩm, chai nhựa,…). Lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh hàng ngày tại dự án khoảng 52 kg/ngày (Với số lượng công nhân viên tại dự án 

là 100 người, lượng chất thải phát sinh hằng ngày là 0,52 kg/người/ngày). 

❖ Tác động 

Rác thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy nếu không được thu gom xử 

lý tốt, kịp thời gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất. Vì các chất hữu 

cơ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, 

mercaptan,… ảnh hưởng đến toàn khu vực. Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi 

cho vi trùng phát triển, là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, 

chuột, kiến, gián,…). Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và mỹ 

quan khu vực 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ 
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− Công ty đã bố trí thùng chứa tại các khu vực xung quanh nhà máy, đảm bảo thu gom 

tất cả lượng rác phát sinh. 

− Thiết bị thu gom, lưu giữ tại nguồn: 

+ Thùng nhựa/túi 20 lít, có nắp đậy, đặt tại nhà vệ sinh 

+ Thùng nhựa/túi 120 lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực nhà xưởng 

+ Thùng nhựa/túi 240 lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực tập trung rác sinh hoạt 

− Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải rắn dân lập, cụ thể là đơn vị thu 

gom của Bà Huỳnh Tuyết Trọn theo hợp đồng số 01/2023CT-R để tiến hành thu gom (2 

ngày/lần), vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Nguồn phát sinh: Hiện tại công ty chỉ đang sản xuất miếng lót giày, chất thải rắn 

công nghiệp phát sinh từ các quá trình sản xuất phát sinh từ công đoạn cắt, kiểm tra, đóng 

gói sản phẩm,…. Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 89.932 kg/năm.  

Bảng 20. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 
Tấm PU/EVA lỗi, vật 

liệu dư thừa 
Kg/năm 55.500 

Thu gom, lưu trữ, 

bán phế liệu 

2 
Miếng lót dày lỗi, vải 

thải, vật liệu dư thừa 
Kg/năm 26.500 

Thu gom, lưu trữ, 

bán phế liệu 

3 Carton thải, bao nylon Kg/năm 7.932 
Thu gom, lưu trữ, 

bán phế liệu 

 TỔNG Kg/năm 89.932  

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

❖ Tác động 

Các loại chất thải này đa phần đều có giá trị tái chế, dễ thu gom và vận chuyển nên ít 

gây tác động đến môi trường. Công ty sẽ tiến hành thu gom, lưu chứa, tùy từng loại chất 

thải mà Công ty sẽ định kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý hoặc bán 

phế liệu theo quy định của pháp luật. Trường hợp nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không 

đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai nạn lao động, mất mỹ quan hoặc gây tắc nghẽn 

hệ thống thoát nước tại khu vực hoặc gây ô nhiễm nguồn nước mặt (làm bồi lắng nguồn 

nước mặt, tăng độ đục và hàm lượng chất thải rắn lơ lửng...) tiếp nhận nó. 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ tạm trong 

các thùng chứa đặt tại các khu vực phát sinh, cuối ngày sẽ có công nhân thu gom về kho 

lưu giữ. 
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− Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây dựng với diện tích 

21m2, nằm ngoài phạm vi nhà xưởng. Kết cấu: móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp 

tôn, tường gạch sơn nước. Kho chứa có mái che, mặt sàn đảm bảo kín. 

− Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Lương Quyền Phát theo hợp đồng số 

10/2023/HĐ/LQP để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự án: giẻ 

lau dính dầu nhớt, thùng đựng hóa chất, bóng đèn,… Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

khi Dự án đi vào hoạt động ổn định được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 21. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 

Khối 

lượng 

(Kg/năm) 

Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Nguồn phát 

sinh 

1 
Giẻ lau, bao tay dính thành 

phần nguy hại 
190 18 02 01 Rắn  

Sản xuất bảo 

trì máy móc 

2 Bóng đèn hư hỏng 5 16 01 06 Rắn Thắp sáng 

3 Hộp mực in thải 45 08 02 04 Rắn Văn phòng 

4 Dầu nhớt thải 120 17 02 04 Lỏng 
Sản xuất bảo 

trì máy móc 

5 Pin, ắc quy chì thải 10 19 06 01 Rắn 
Sản xuất bảo 

trì máy móc 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
260 18 01 03 Rắn Sản xuất 

7 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
136.680 18 01 02 Rắn Sản xuất 

 Tổng 137.310    

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) 

❖ Tác động 

CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ 

nó, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm...) và có thế tương tác với các chất khác gây 

nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường có đặc tính là tổn tại lâu 

trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, 

mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người. Do đó, nếu 

không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất 

lớn đến môi trường 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ 

− Công trình, biện pháp thu gom: 
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+ Các CTNH phát sinh thường xuyên từ hoạt động sản xuất sẽ được thu gom và phân 

loại CTNH vào các thùng chứa riêng biệt bằng nhựa có dung tích 120 lít có dãn nhãn. 

+ Các CTNH ít phát sinh như bóng đèn, dầu nhớt thải,…sẽ được thu gom và chuyển 

vào kho chứa sau khi phát sinh. 

− Công trình, biện pháp lưu giữ: 

+ Chất thải nguy hại sẽ được lưu giữ trong kho chứa với diện tích 21m2, được bố trí 

nằm ngoài phạm vi nhà xưởng.  

+ Nhà chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của Thông tư Số: 02/2022/TT- BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: nhà chứa đặt ở khu vực cao ráo, có 

nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài đề phòng trường hợp xảy ra 

sự cố tràn đồ chất thải đang lưu chứa trong nhà chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo 

ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại CTNH 

đang lưu trữ. 

+ Các chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được Công ty bố trí phân loại tại nguồn. 

Tùy vào thành phần và đặc tính của từng loại mà Công ty trang bị bao nilon và thùng chứa 

rác riêng có dán mã phân loại chất thải nguy hại.  

+ Công ty sẽ ký hợp đồng với đươn vị có chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này:  

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

- Đối với tiếng ồn trong nhà xưởng 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng 

+ Xây dựng tường bao cách ly, cây xanh xung quanh dự án nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

ảnh hưởng tới các công ty lân cận. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động. 
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+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử 

dụng. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, đảm bảo thiết bị được hoạt 

động tốt, hạn chế phát sinh tiếng ồn và rung. Đồng thời bố trí các tấm đệm cao su lót thiết 

bị máy móc. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên tiếng ồn trong môi trường lao động 

sẽ đạt QCVN 24:2016/BYT. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Các sự cố môi trường có thể xảy ra bất ngờ và có thể để lại thiệt hại lớn. Vì vậy Công 

ty đã có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố kèm theo đó là các quy trình, hướng 

dẫn công việc một các chi tiết rõ ràng. 

Sự cố Tình huống sự cố Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

Hệ thống ống thoát 

nước thải 

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống 

thoát nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, 

bảo dưỡng những mối nối, van khóa 

trên hệ thống thoát nước thải đảm 

bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ 

bền và độ kín khít. 

- Không xây dựng bất kỳ công trình 

nào trên đường ống thoát nước thải. 

Bể tự hoại 

- Nước thải không đạt tiêu 

chuẩn thải ra môi trường 

- Khí thải trong bể tự hoại 

bị rò rỉ 

- Ống thông khí của bể tự 

hoại bị nghẹt có thể gây ra 

nổ bể tự hoại 

- Giám sát lưu lượng xả thải 

- Vệ sinh, hút bùn bể tự hoại định kỳ 

- Khắc phục sự cố rò rỉ khí bằng 

cách thăm dò và sữa chữa đường 

ống thoát. 

6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải 

rắn 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu giữ theo quy định có 

thể bị rò rỉ, tàn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường tiếp 

nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi xảy ra 

sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản. 
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Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót,… dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà 

kho chứa với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường. 

Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy nổ hoặc được xây dựng cạnh các thiết 

bị có khả năng phát nổ như nồi hơi,… trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho chứa vì 

một số lý do có thể dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra 

môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn đến tài sản, tính mạng 

con người cũng như môi trường xung quanh. 

❖ Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

− Lên kế hoạch bố trí nhân lực tham gia ứng phó khi có sự cố xảy ra 

− Tiến hành xử lý, ứng phó sự cố theo các bước sau: 

+ Bước 1: Báo động 

+ Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong 

vùng lân cận. 

+ Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công 

tác cháy nổ, chống điện giật,… 

+ Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý, Công ty tiến hành thông báo 

ngay cho chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan Thường trực, 

đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến sự cố xảy ra. 

7. Phòng ngừa, ứng phó các sự cố khác 

7.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi hóa chất 

❖ Các sự cố hóa chất có thể xảy ra 

Trong quá trình lưu trữ, bảo quản nguyên liệu, bốc dỡ, lưu kho và sản xuất có thể xảy 

ra sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất do các nguyên nhân sau: 

Sự cố hóa chất trên đường vận chuyển 

Sự cố trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hóa chất từ 

các cảng về tới Dự án và vận chuyển đến đơn vị thu mua bằng các phương tiện vận tải 

đường bộ của Dự án. 

Quá trình lưu thông của các phương tiện chuyên chở hóa chất nguy hại trên đường có 

thể sẽ xảy ra sự cố, gây nguy hiểm cho người đi đường và các khu vực xung quanh. 

Khả năng gây ô nhiễm lan tràn rất lớn do việc vận chuyển diễn ra trên đường, không cố 

định và không giới hạn trong phạm vi nhà xưởng hay nhà kho nào, gây khó khăn cho công 

tác khắc phục sự cố. 

Các sự cố hóa chất thưởng xảy ra trong quá trình vận chuyển bằng các phương tiện cơ 

giới như sau: 
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- Tai nạn giao thông: trong lịch trình di chuyển, các phương tiện có thể sẽ phải đi qua 

các đoạn đường đông xe cộ, dễ gây ra các tai nạn giao thông. Khi xảy ra va chạm mạnh, 

hóa chất trên xe dễ đổ, vỡ, các thùng chứa hóa chất dạng lỏng có thể bị đâm thủng bởi các 

vật nhọn, chảy tràn trên mặt đường… 

- Nhân viên lái xe không kiểm tra mức độ an toàn về vận chuyển hóa chất nguy hiểm 

của các phương tiện trước khi xuất bến: mui, bạt che chắn bị rách gây nguy hiểm khi vận 

chuyển trong điều kiện thời tiết xấu (mưa, gió…), sàn xe dính các vật sắc nhọn, phanh 

thắng, lốp xe không đảm bảo,… 

- Các bao bì, thùng chứa đóng gói chưa kỹ, khi vận chuyển trên đường do xóc mạnh, 

có thể gây đỗ, vỡ… 

- Chất hàng hóa lên xe không an toàn, gây xê dịch, đỗ vỡ, móp méo trên đường vận 

chuyển. 

- Nhân viên áp tải hàng hóa chất nguy hại không nắm rõ các kiến thức về an toàn vận 

chuyển, đặc tính kỹ thuật của các hóa chất nguy hại và đặc tính sử dụng của bao bì, thùng 

chứa (sự thay đổi áp suất, nhiệt độ, mức độ va đập…) dễ gây nên các sự cố tràn đổ, cháy, 

nổ hóa chất. 

Sự cố hóa chất tại dự án 

Trong quá trình hoạt động của kho chứa, có thể xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ và có thể dẫn 

đến cháy nổ hóa chất: 

- Kho hóa chất không được xây dựng đúng theo TCVN quy định dẫn đến diện tích 

không đủ, chiều cao nền không đảm bảo, sàn nhà trơn trượt, chiều cao mái thấp theo yêu 

cầu, không có hệ thống thông gió làm mát hay hút khí tập trung,… 

- Kho hóa chất không được xây dựng đúng theo TCVN quy định dẫn đến diện tích 

không đủ, chiều cao nền không đảm bảo, sàn nhà trơn trượt, chiều cao mái thấp theo yêu 

cầu, không có hệ thống thông gió làm mát hay hút khí tập trung,… 

- Bao bì hóa chất bị lỗi, không đảm bảo, nguồn gốc hóa chất không rõ ràng và bao bì 

lẫn hóa chất đều kém chất lượng, không đảm bảo khả năng lưu trữ,… 

- Hư hỏng các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hóa chất nguy hiểm do dảo quản, bảo 

dưỡng không phù hợp, không đúng với quy định hoặc do sử dụng lâu ngày mà không được 

bảo dưỡng; vận hành không đúng quy trình kỹ thuật đã được ban hành. Va chạm giữa các 

phương tiện hoặc giữa phương tiện với kệ hàng. Hư hỏng các phương tiện vận chuyển, xếp 

dỡ và sự va chạm có thể làm rơi đổ và làm hư các phuy, can, bao chứa hóa chất gây rò rỉ 

hóa chất. 

- Do thiết bị lưu chứa bị hư hỏng hoặc sắp xếp quá chiều cao quy định, không cẩn thận 

để nghiêng thiết bị, va đập, rơi ngã khi vận chuyển xe nâng gây rò rỉ và chảy tràn hóa chất 

trên bề mặt sàn kho. 

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao bì, 

thùng chứa, gây thủng thùng, bồn chứa, rách bao bì nhựa, giấy. 
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- Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ bao bì đựng hóa chất. Do sự bất cẩn của 

nhân viên điều khiển xe nâng làm rơi ngã các thiết bị lưu chứa hóa chất gây rò rỉ, tràn đổ 

hóa chất. 

- Chất lượng của các loại vật liệu đóng gói không đảm bảo, bao bì, thùng chứa không 

được kiểm tra, xem xét ngay từ khâu nhập khẩu vào kho. 

- Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: Nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa làm 

thay đổi tính chất của hóa chất. Nhiệt độ quá cao cũng có thể gây nứt hỏng vật chứa. 

- Khi lưu chứa quá nhiều hóa chất trong kho, hóa chất không xếp đúng vị trí, khoảng 

cách không an toàn, lưu chứa lâu ngày, điều kiện bảo quản không tốt,… có thể phân hủy 

hoặc tương tác với nhau tạo thành khí độc. 

Hóa chất bị rò rỉ, tràn đổ sẽ chảy tràn trên nền kho và phát tán vào môi trường không 

khí xung quanh dưới dạng hơi khí độc, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ gây 

nguy hiểm cho công nhân bốc xếp nếu hít thở hoặc dính phải hóa chất nguy hại có thể gây 

cháy nổ khi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

Xác suất xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất là thấp do lượng hóa chất lưu kho 

là ít. Các sản phẩm này được nhập khẩu có nguồn gốc nên bao bì đảm bảo về mặt kỹ thuật 

và công nhân làm việc tại nhà máy là công nhân lành nghề. 

Bảng 22. Danh sách các điểm nguy cơ có thể xảy ra sự cố hóa chất 

TT 
Điểm nguy 

cơ 
Thiết bị 

Điều kiện công 

nghệ 
Bảo quản 

1 
Vị trí lưu 

chứa hóa chất  

Các thùng 

phuy chứa hóa 

chất 

Sử dụng xe nâng để 

vận chuyển nguyên 

phuy/ thùng hóa 

chất đến khu vực 

sản xuất 

Duy trì nhiệt độ vị trí lưu 

trữ ở nhiệt độ phòng 

Các phùng phuy hóa chất 

được đặt trên giá, 

kệ,pallet, có đai kín 

2 

Kho nguyên 

liệu và thành 

phẩm  

Không sử dụng 

hóa chất trong 

sản xuất, chỉ có 

dầu nhớt bôi 

trơn máy móc, 

phương tiện 

vận chuyển, 

bốc dỡ 

Công nhân thay 

nhớt thủ công 

Duy trì nhiệt độ kho ở 

nhiệt độ phòng 

Nguồn: Tổng hợp 

Sự cố do vận chuyển, lưu trữ nguyên liệu, hóa chất 

Quá trình lưu trữ, vận chuyển thuốc, nguyên liệu có thể dẫn tới các sự cố đổ, vỡ, gây 

nguy hại nghiêm trọng đến tuyến đường vận chuyển. Các sự cố bao gồm: 

- Tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển; 
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- Sự cố đổ, tràn, vỡ các bao bì hóa chất; 

- Sự cố cháy nổ khu chứa hóa chất.  

- Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng, nhất là dung môi khi xảy ra sẽ gây ra những 

tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất chứa dung môi) như gây ngộ độc cho người, động 

thực vật, gây cháy nổ các kho chứa nguyên liệu hóa chất,… Sự cố cháy nổ kho hóa chất 

làm bắn lửa ra xung quanh, khói độc thoát ra, lan sang các khu vực nhà máy lân cận. Nguy 

hiểm hơn là nếu ngửi lâu mùi các nguyên liệu, hóa chất độc hại trong đám cháy này sẽ bị 

ngất xỉu do ngưng đường hô hấp. Các sự cố này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - xã 

hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận và có khả năng gây chết người 

nếu không được kiểm soát cẩn thận.  

Ô nhiễm từ quá trình lưu chứa hóa chất 

Các thiết bị chứa hóa chất được nhà sản xuất đảm bảo kín không rò rỉ, an toàn. Do vậy 

hơi hóa chất phát sinh là không đáng kể. 

Việc phát sinh hơi hóa chất nếu có là do sự cố tràn đổ, rò rỉ. 

Việc tràn đổ, rò rỉ có thể xảy ra nếu quá trình bốc dỡ làm rơi đổ hóa chất, gây biến dạng 

bao bì chứa, hay khi xếp vào kho lưu giữ không cân bằng khiến cho thùng hàng bị đổ. Các 

trường hợp này xảy ra chủ yếu do sự bất cẩn của công nhân vận hành xe nâng. 

Tùy vào loại hóa chất rò rỉ sẽ gây những tác động khác nhau, trong đó tác động phổ biến 

nhất là gây chóng mặt, kích ứng da, mắt và hô hấp, ngất cho người tiếp xúc. Nếu nồng độ 

cao có thể gây cháy nổ. 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên, nhiên liệu hóa chất 

Dự kiến các tình huống, sự cố, nguyên nhân làm rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong hoạt động 

của dự án như sau: 

Bảng 23. Bảng dự báo các sự cố có thể xảy ra tại các khu vực có sử dụng, lưu chứa 

hóa chất 

TT 

Hiện 

tượng sự 

cố 

Nguyên nhân Đánh giá mức độ nguy hiểm 

1 

Rò rỉ, tràn 

đổ từ các 

thùng 

chứa. 

Hệ thống giá/ kệ bảo quản hóa chất 

bị hỏng hoặc gặp sự cố do: quá 

trọng tải, giá đỡ dùng quá lâu, va 

chạm với xe nâng trong quá trình 

vận chuyển 

Chất liệu của các vật liệu đóng gói 

không đảm bảo 

Thao tác công nhân không đúng 

quy định về làm việc với hóa chất 

Lỗi vận hành khi vận chuyển 

Mức độ nguy hiểm  trung bình. 

Tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố 

của dự án là rất thấp. 

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe của người lao động và 

môi trường sản xuất. 

Dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - 

xã hội cũng như hệ sinh thái 

trong khu vực và các vùng lân 

cận. 
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TT 

Hiện 

tượng sự 

cố 

Nguyên nhân Đánh giá mức độ nguy hiểm 

Lỗi của công nhân khi sử dụng hóa 

chất 

2 Cháy nổ 

Do sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có 

khả năng bắt cháy khi gặp nguồn 

lửa 

Chập điện gây cháy nổ hóa chất 

Lỗi vận hành công nhân 

Công nhân không tuân theo quy 

định về an toàn khi làm việc: mang 

thiết bị có phát sinh tia lửa điện, 

hút thuốc trong kho, xưởng 

Mức độ nguy hiểm từ trung 

bình đến cao. Tuy nhiên khả 

năng xảy ra sự cố của dự án là 

rất thấp. 

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe của người lao động và 

môi trường sản xuất. 

Dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - 

xã hội cũng như hệ sinh thái 

trong khu vực và các vùng lân 

cận. 

3 Ngộ độc 

Bốc dỡ hóa chất làm rơi vỡ thùng 

chứa, hóa chất rơi đổ vào người 

hoặc phát tán ra không khí với 

lượng lớn gây hít phải, nuốt phải 

Hơi hóa chất xộc lên mặt khi mở 

nắp thiết bị chứa 

Bỏng hóa chất do tiếp xúc trực tiếp 

lên da/hít/nuốt phải lượng lớn 

Mức độ nguy hiểm từ trung 

bình đến cao. Tuy nhiên khả 

năng xảy ra sự cố của dự án là 

rất thấp. 

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe của người lao động và 

môi trường sản xuất. 

Dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - 

xã hội cũng như hệ sinh thái 

trong khu vực và các vùng lân 

cận. 

Nguồn: Tổng hợp 

❖ Phòng ngừa sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất trong nhà máy, các biện pháp sau đây sẽ được Chủ 

đầu tư áp dụng: 

− Tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập khẩu và tồn chứa trong kho: các thùng chứa 

keo được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. 

Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho chứa và được kê trên 

bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không xếp gần nhau các loại hóa chất 

mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 

bãi trong quá trình vận chuyển. 

− Khi vận chuyển cần tránh những rung động không cần thiết. 
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− Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện không 

làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc nhọn. 

− Keo được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu kho hóa 

chất tối thiểu. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

− Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như khẩu 

trang, kính, găng tay… 

− MSDS được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

− Công ty sẽ xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đáp ứng các quy 

định về an toàn hóa chất và xin xác nhận trước khi đưa vào hoạt động (theo Thông tư số 

20/2013/TT-BCT). 

− Công ty sẽ thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tư số 

49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền 

chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

− Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có thể 

tái sử dụng được. 

− Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

− Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

− Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi tràn đổ hóa chất ở mức nhỏ: 

− Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,… 

− Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoang vùng xảy ra sự cố. 

− Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý. 

− Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

− Hóa chất tràn đổ và vật liệu để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn vị có 

chức năng xử lý chất thải nguy hại. 

Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: 

− Khi phát hiện sự cố tràn đổ, nười phát hiện nhanh chóng ngăn chặn đầu nguồn tràn, 
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vây xung quanh hóa chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống 

cống nước mưa. Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ 

trợ xử lý. 

− Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu có 

người bị tai nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến 

hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở. 

− Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,…để thu hóa chất 

vào trong thung chứa. 

− Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ. 

− Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần” 

− Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương án cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kình nghiệm. 

Ứng phó khi bị ngộ độc hóa chất: 

− Nếu hít phải khí độc: Cần đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, có đầy đủ oxy để nạn 

nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu trường hợp nạn nhân có triệu chứng 

khó thở/thở gấp thì cần hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để 

khám sức khỏe. 

− Nếu nuốt phải hóa chất: Cần loại bỏ tất cả tạp chất còn trong mieenhj của nạn nhân 

hoặc nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. 

7.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

❖ Biện pháp phòng ngừa 

− Cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên nhà xưởng, khu vực chứa xăng dầu, bao 

bì giấy, gỗ…. 

− Lưu trữ nhiên liệu theo quy định, có nhãn mác rõ ràng, đảm bảo khoảng cách an toàn 

đến các nguồn dễ gây cháy nổ, sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa nhiên liệu rò rỉ hoặc tràn đổ 

và bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài phải chịu được lửa ít nhất là 30 

phút; tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có 

thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. Nhiên liệu giao nhận được lưu giữ vào kho 

đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có 

thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. Thông thường, xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, 

cách tường ít nhất 0,5 m. cách mặt đất từ 0,2 - 0,3m. Những sản phẩm dễ cháy phải được 

sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù của nhà kho. 

− Các loại rác, bao bì giấy, nilon được dọn dẹp hàng ngày đưa về khu vực kho chứa 

chất thải công nghiệp. 

− Trong Dự án đã được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động để 
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phòng chống các sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ, quạt.... bị quá tải, có nguồn 

nhiệt bất thường. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên 

và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

− Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

− Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực chứa 

dầu thủy lực cho xe nâng hàng, kho chứa hóa chất, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn 

chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh. 

− Có phương án PCCC và đội PCCC, đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm 

vụ và trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

❖ Biện pháp ứng phó 

− Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO và nguồn nước để PCCC. 

− Khi sự cố xảy ra nhân viên cơ sở phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự cố và 

thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở. Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở báo cho Thường 

trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình sự cố theo quy định và 

nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp cơ sở. 

− Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

8.1. Nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Theo Quyết định số 670/QĐ – UBND được UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 

05/04/2019 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản 

xuất, gia công vật liệu giày với quy mô 1.800 tấn/năm; đệm lót giày với quy mô 20.000.000 

đôi/năm; EVA với quy mô 800 tấn/năm”. 

Theo văn bản 1733/BQL-QHXDTNMT ngày 16/11/2021 và văn bản số 2431/BQL- 

QHXDTNMT được UBND tỉnh Bình Phước – Ban quản lý Khu kinh tế cấp về việc thay 

đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Cao 

Tường. 

Công ty đã có một số nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt như sau: thay đổi về công nghệ sản xuất (bỏ công đoạn in logo, công đoạn 

dán lớp vải thực hiện bên ngoài, thay đổi vị trí một số công đoạn,…); thay đổi nguyên liệu, 

hóa chất sử dụng; thay đổi máy móc, thiết bị sản xuất; thay đổi công nghệ xử lý chất thải 

(không đầu tư hệ thống xử lý bụi từ quá trình trộn nguyên liệu EVA). Chi tiết các thay đổi 

được trình bày dưới đây: 
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❖ Đối với quy trình sản xuất: 

Bảng 24. Nội dung thay đổi đối với quy trình sản xuất 

STT 

Quy trình 

công nghệ 

sản xuất 

Theo DTM đã phê duyệt Điều chỉnh so với ĐTM Nội dung thay đổi Ghi chú 

1.  Sản xuất tấm 

PU 

 

Nguyên liệu (Chất tạo màu, 

Polyurathane) → Cân chỉnh 

nguyên liệu → Máy tạo bọt → 

Đổ khuôn → Tấm PU → Cắt 

vành/chuyển qua bộ phận làm 

miếng lót → Thành phẩm → 

Lưu kho, xuất bán. 

Nguyên liệu (Poly (methylene 

polyphenyl isocyanate hoặc ED-

28 Polyether Polyol), chất tạo màu) 

→Cân chỉnh nguyên liệu → Bồn 

trộn → Máy tạo bọt → Đổ khuôn 

→ Tấm PU → Cắt vành/chuyển qua 

bộ phận làm miếng lót → Thành 

phẩm → Lưu kho, xuất bán. 

− Thay đổi 

nguyên liệu sản 

xuất: Polyurathane 

→ Poly (methylene 

polyphenyl 

isocyanate) hoặc 

ED-28 Polyether 

Polyol (*) 

− Thay đổi quy 

trình sản xuất: 

+ Bổ sung công 

đoạn Bồn trộn. 

 

− Lắp đặt hoàn 

thành dây chuyền máy 

móc thiết bị và chuẩn 

bị vận hành thử 

nghiệm. 

− Poly (methylene 

polyphenyl isocyanate 

hoặc ED-28 Polyether 

Polyol) thay thế luân 

phiên làm nguyên liệu 

chính khi sản xuất tấm 

PU. Trong trường hợp, 

nhà cung cấp không 

đáp ứng đủ khối lượng 

nguyên liệu yêu cầu thì 

sử dụng nguyên liệu 

kia. 
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STT 

Quy trình 

công nghệ 

sản xuất 

Theo DTM đã phê duyệt Điều chỉnh so với ĐTM Nội dung thay đổi Ghi chú 

2.  Sản xuất 

miếng lót 

giày PU  

Nguyên liệu (Tấm PU) → 

Lạng mỏng → Dán lớp vải → 

Ép nhiệt → Cắt tạo hình → In 

lo go /dập logo nổi → Tấm lót 

giày PU → Lưu kho, xuất bán.  

Nguyên liệu (Tấm PU) → Lạng 

mỏng → Dán lớp vải (Gia công 

bên ngoài) →Cắt theo kích 

thước→ Ép nhiệt→ Cắt tạo hình→ 

Dập logo nổi → Tấm lót giày PU → 

Lưu kho, xuất bán.  

- Không thay đổi 

nguyên liệu. 

- Thay đổi công 

đoạn sản xuất:  

+ Công đoạn dán lớp 

vải thực hiện gia 

công bên ngoài (tùy 

theo đơn hàng), 

công ty cung cấp 

nguồn nguyên liệu là 

vải dệt kim và tấm 

PU cho đơn vị gia 

công. 

+ Dập logo: logo có 

sẵn được dập lên sản 

phẩm bằng nhiệt, 

không thực hiện 

công đoạn in logo, 

pha mực in. 

− Lắp đặt hoàn 

thành dây chuyền máy 

móc thiết bị và chuẩn 

bị vận hành thử 

nghiệm. 

− Cắt theo kích 

thước: cắt theo từng 

tấm nhỏ theo kích 

thước phù hợp với máy 

ép nhiệt trước khi tạo 

thành miếng lót. 

− Ép nhiệt: tạo 

hình miếng lót giày. 

3.  Sản xuất tấm 

EVA 

 

Nguyên liệu (EVA, chất kết 

dính, chất tạo bọt, hạt màu) → 

Cân chỉnh nguyên liệu → Máy 

Nguyên liệu (EVA, chất kết dính, 

chất tạo bọt, hạt màu)→Cân chỉnh 

nguyên liệu → Máy tạo bọt → Đổ 

− Không thay 

đổi nguyên liệu. 

− Chưa đầu tư máy 

móc thiết bị. 
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STT 

Quy trình 

công nghệ 

sản xuất 

Theo DTM đã phê duyệt Điều chỉnh so với ĐTM Nội dung thay đổi Ghi chú 

 

 

 

 

trộn → Cán mỏng → Máy tạo 

bọt → Cắt vành/chuyển qua bộ 

phận làm miếng lót → Thành 

phẩm → Lưu kho, xuất bán.  

khuôn → Tấm EVA → Cắt 

vành/chuyển qua bộ phận làm 

miếng lót → Thành phẩm → Lưu 

kho, xuất bán. 

− Thay đổi quy 

trình sản xuất: 

+ Bỏ công đoạn 

trộn và cán mỏng 

+ Bổ sung công 

đoạn đổ khuôn. 

4.  Sản xuất 

miếng lót 

EVA 

 

Nguyên liệu (Tấm EVA) → 

Lạng mỏng → Dán lớp vải → 

Ép nhiệt → Cắt tạo hình → In 

lo go/dập logo nổi → Tấm lót 

giày EVA → Lưu kho.  

Nguyên liệu (Tấm EVA) → Lạng 

mỏng → Dán lớp vải (Gia công 

bên ngoài) → Cắt theo kích thước 

→ Ép nhiệt → Cắt tạo hình → Dập 

logo nổi → Tấm lót giày EVA → 

Lưu kho, xuất bán. 

− Không thay 

đổi nguyên liệu. 

− Thay đổi công 

đoạn sản xuất:  

+ Công đoạn dán lớp 

vải thực hiện gia 

công bên ngoài (tùy 

theo đơn hàng), 

công ty cung cấp 

nguồn nguyên liệu là 

vải dệt kim và tấm 

PU cho đơn vị gia 

công. 

+ Dập logo: logo có 

sẵn được dập lên sản 

phẩm bằng nhiệt, 

− Chưa đầu tư máy 

móc thiết bị. 

− Cắt theo kích 

thước: cắt theo từng 

tấm nhỏ theo kích 

thước phù hợp trước 

khi tạo thành miếng 

lót. 

− Ép nhiệt: tạo 

hình miếng lót giày 
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STT 

Quy trình 

công nghệ 

sản xuất 

Theo DTM đã phê duyệt Điều chỉnh so với ĐTM Nội dung thay đổi Ghi chú 

không thực hiện 

công đoạn in logo, 

pha mực in. 

5.  Sản xuất 

miếng lót 

giày tổng 

hợp 

 

Nguyên liệu (Tấm EVA/Tấm 

PU) → Lạng mỏng →  Ép 

nhiệt nóng lạnh → Cắt tạo hình 

→ May → In lo go/dập logo 

nổi → Tấm lót giày thành 

phẩm → Lưu kho.  

Nguyên liệu (Tấm EVA/Tấm PU) 

→ Lạng mỏng → Cắt theo kích 

thước →Ép nhiệt nóng lạnh → Cắt 

tạo hình → May → Dập logo nổi → 

Tấm lót giày thành phẩm → Lưu 

kho. 

− Không thay 

đổi nguyên liệu sản 

xuất. 

− Thay đổi công 

đoạn sản xuất: 

+ Cắt theo kích 

thước: cắt theo từng 

tấm nhỏ theo kích 

thước phù hợp trước 

khi tạo thành miếng 

lót. 

+ Dập logo: logo có 

sẵn được dập lên sản 

phẩm bằng nhiệt, 

không thực hiện 

công đoạn in logo, 

pha mực in. 

− Chưa đầu tư dây 

chuyền sản xuất tấm 

EVA.  
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❖ Đối với danh sách máy móc, thiết bị 

STT Tên máy móc thiết bị 
Theo 

DTM 
Thực tế 

Tương 

lai đầu 

tư thêm 

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Mục đích sử dụng Lý do thay đổi 

1.  Máy tạo bọt PU 02 02 0 0 
Tạo bọt làm tăng độ dày 

tấm PU 

 

2.  

Máy trộn EVA 01 0 0 -1 Trộn nguyên liệu 

Các nguyên liệu sản xuất EVA 

sẽ cho vào khuôn không sử 

dụng máy trộn. Tại khuôn các 

nguyên liệu sẽ được phối trộn 

đều với nhau với sự phối hợp 

của máy tạo bọt. 

3.  Máy tạo bọt EVA 02 0 02 0 
Tạo bọt làm tăng độ dày 

cho tấm EVA 

 

4.  Khuôn tạo bọt PU 08 05 03 0 Tạo hình  

5.  Máy cắt 15 10 05 0 Cắt  

6.  

Máy tách lớp 02 01 0 -1 
Tách tấm PU hoặc EVA 

thành các tấm mỏng 

Đầu tư thêm dây chuyền sản 

xuất miếng lót dày công nghệ 

cao không cần sử dụng máy 

tách lớp (Máy số 11) 

7.  Máy dán vải bố 02 0 0 -2 
Dán vải lên tấm PU hoặc 

EVA 

Không thực hiện công đoạn 

dán vải tại Nhà máy. 

8.  Máy dập logo nổi 05 04 01 0 Dập logo  
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STT Tên máy móc thiết bị 
Theo 

DTM 
Thực tế 

Tương 

lai đầu 

tư thêm 

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Mục đích sử dụng Lý do thay đổi 

9.  Máy may 05 0 05 0 May  

10.  Máy ép nhiệt 04 03 03 +2 Tạo hình ra miếng lót giày 
Do sai sót trong quá trình cung 

cấp thông tin lập DTM. 

11.  
Dây chuyền sản xuất 

miếng lót giày PU 
0 01 02 +3 Tạo ra miếng lót giày 

Sử dụng luân phiên vì vậy 

không làm tăng công suất. 

12.  Máy bơm nguyên liệu PU 0 04 0 +4 
Hỗ trợ đưa nguyên liệu 

vào bồn trộn 

 

13.  Máy nén khí 0 01 0 +1 
Tăng năng lượng, áp suất 

cho dòng khí 

 

14.  
Máy trộn nguyên liệu 

Plastic (PU) 
0 02 0 +2 

Trộn nguyên liệu sản xuất 

tấm PU 

Do sai sót trong quá trình cung 

cấp thông tin lập DTM. 

15.  Máy cắt laser 0 0 01 +1 Cắt bán thành phẩm  

16.  Băng chuyền 0 01 01 +2 
Hỗ trợ cho quá trình sản 

xuất 

 

17.  Máy in kỹ thuật số trên vải 0 0 01 +1 In thông tin lên vải  

Ghi chú:  

− Công ty cam kết bổ sung thêm một số máy móc, thiết bị nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất nhưng không thay đổi công suất đã đăng 

ký. 

− Máy in kỹ thuật số trên vải: sử dụng hộp mực in sẵn, không tiến hành pha mực. Vì vậy, không phát sinh khí thải. 

Ghi chú: 
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− Theo DTM: Danh sách máy móc, thiết bị cam kết trong nội dung báo cáo DTM đã được phê duyệt. 

− Thực tế: Danh sách máy móc, thiết bị đang hiện có tại Dự án. 

− Tương lai: Danh sách máy móc, thiết bị công ty dự kiến sẽ nhập bổ sung khi thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất đã đăng ký trong 

DTM. 

− Tăng (+), giảm (-): Số lượng máy móc thiết bị của thực tế và tương lai tăng, giảm so với DTM. 

❖ Đối với nguyên, vật liệu sử dụng tại dự án 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Theo DTM 
Điều chỉnh so 

với ĐTM 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Mục đích sử 

dụng 
Lý do thay đổi 

1.  

Polyurathane Tấn/năm 2.010 0 -2.010 
Nguyên liệu sản 

xuất PU 

Sử dụng nguyên 

liệu khác ít gây 

ảnh hưởng đến 

môi trường. 

2.  
EVA Tấn/năm 860 860 0 

Nguyên liệu sản 

xuất tấm EVA 

 

3.  
Hạt màu EVA Tấn/năm 60 60 0 

Nguyên liệu sản 

xuất tấm EVA 

 

4.  

Vải bố Tấn/năm 60 0 -60 
Dán lên tấm PU 

hoặc EVA 

Sử dụng nguyên 

liệu vải dệt kim. 

Vải dệt kim tạo 

cảm giác thoải 

mái, dễ chịu, khả 

năng thấm hút tốt 

hơn. 

5.  Chỉ may Tấn/năm 6 6 0 May   
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Theo DTM 
Điều chỉnh so 

với ĐTM 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Mục đích sử 

dụng 
Lý do thay đổi 

6.  
Da PU Tấn/năm 50 50 0 

Dán lên tấm PU 

hoặc EVA 

 

7.  
Dung dịch vệ sinh khuôn 

in 
Tấn/năm 02 0 -2 Vệ sinh khuôn in 

Không sử dụng, 

không thực hiện 

công đoạn in. 

8.  
Chất tạo bọt AC 300 Tấn/năm 70 70 0 

Nguyên liệu sản 

xuất tấm EVA 

 

9.  Chất kết dính DCP 

(Dicumyl Peroxide) 
Tấn/năm 40 40 0 

Nguyên liệu sản 

xuất tấm EVA 

 

10.  
Chất tạo màu PU Tấn/năm 25 0 0 

Phụ liệu sản xuất 

PU 

 

11.  

Keo dán miếng lót Tấn/năm 160 0 -160  

Không sử dụng, 

không thực hiện 

công đoạn in. 

12.  

Mực in Tấn/năm 12 0 -12  

Không sử dụng, 

không thực hiện 

công đoạn in. 

13.  

Dung môi (pha mực in)  Tấn/năm 4 0 -4  

Không sử dụng, 

không thực hiện 

công đoạn in. 

14.  
Vải dệt kim   Tấn/năm - 70 +70 

Dán lên tấm PU 

hoặc EVA 

Không sử dụng 

vải bố thay thế 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị Theo DTM 
Điều chỉnh so 

với ĐTM 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Mục đích sử 

dụng 
Lý do thay đổi 

bằng nguyên liệu 

này. 

15.  Poly (methylene 

polyphenyl isocyanate) 

hoặc ED-28 Polyether 

Polyol  

Tấn/năm - 2.010 +2.010 
Nguyên liệu sản 

xuất PU 

Không sử dụng 

Polyurathane 

thay thế bằng 

nguyên liệu này. 

(*) Lý do thay đổi nguyên liệu sản xuất: 

Bảng 25. Thành phần và tính chất của nguyên liệu 

STT Polyurethane 
Poly (methylene polyphenyl 

isocyanate) 

Ed-28 Polyether 

Polyol 
Lý do thay đổi 

1 Sợi màu trắng 

Thành phần: Methylene bisphenyl 

isocyanate (CAS: 101-68-8, 0,1 – 0,7%), 

Xylene (CAS: 1330-20-7, 1-5%). 

Độc tính:  

Tiếp xúc với da có thể gây kích ứng, 

về lâu dài có thể gây dị ứng. 

Trường hợp nuốt phải có thể gây kích 

ứng, buồn nôn, ung nhọt, tiêu chảy hay táo 

bón. 

Trường hợp hít phải có thể gây rối loạn 

cảm giác. 

Chất lỏng, màu nâu đậm 

Thành phần ô nhiễm: 

isocynaic, este 

polymethylenepolyene 

Độc tính: Có thể gây phản ứng 

dị ứng da, gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng, có hại nếu hít phải, 

có thể gây kích ứng đường hô hấp.  

Chất lỏng, không 

màu đến vàng nhạt, 

mùi nhẹ. 

Độc tính: kích ứng 

với da. 

ED-28 Polyether 

Polyol là diol có trọng 

lượng phân tử a4.000. 

Các nhóm cuối cùng 

chủ yếu là là 

Hydroxyl. Nó chứa 

chất ổn định oxy hóa. 

Poly (methylene 

polyphenyl isocyanate) là 

một loại nhựa nguyên 

sinh, dạng lỏng. Thành 

phần ô nhiễm ít gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của 

công nhân. 

ED-28 Polyether 

Polyol không có thành 

phần độc hại. 
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Nhận xét: Theo bảng 1 cho thấy, việc thay đổi nguyên liệu giúp cho việc sản xuất thuận tiện hơn và ít gây ảnh hưởng đến môi trường, sức 

khỏe của công nhân làm việc tại nhà máy. 

Ghi chú: 

Theo DTM: Danh sách nguyên liệu cam kết trong nội dung báo cáo DTM đã được phê duyệt. 

Thực tế: Danh sách nguyên liệu đang hiện có tại Dự án. 

Tương lai: Danh sách nguyên liệu công ty dự kiến sẽ nhập bổ sung khi thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất đã đăng ký trong DTM. 

Tăng (+), giảm (-): Tổng khối lượng nguyên liệu của thực tế và tương lai tăng, giảm so với DTM. 
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❖ Đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 26. Nội dung thay đổi đối với công trình bảo vệ môi trường 

STT 

Công trình 

bảo vệ môi 

trường 

Theo DTM đã phê 

duyệt 

 

Theo thực tế Lý do thay đổi 

1 Xử lý bụi từ 

khu vực sản 

xuất tại khu 

vực trộn 

nguyên liệu 

EVA 

 

 

Nguồn phát sinh → 

Chụp hút → Thiết bị lọc 

bụi → Thu hồi bụi → 

Khí sạch sau xử lý 

(QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B). 

Không lắp 

đặt.  

− Không sử dụng 

bồn trộn. 

− Nguyên liệu 

được bơm trực tiếp 

vào khuôn. Tại khuôn 

nguyên liệu được phối 

trộn đều với nhau với 

sự phối hợp của máy 

tạo bọt. Quá trình diễn 

ra hoàn toàn kín. 

2 Khu vực in 

logo 

 

Khu vực in logo → 

Chụp hút, ống dẫn → 

Quạt hút → Ống thải 

(Đạt QCVN 

20:2009/BTNMT). 

Không lắp 

đặt 

Do công ty sử dụng 

biện pháp dập logo 

bằng nhiệt (logo có 

sẵn, không pha mực).  

3 Khu vực dán 

lớp vải, pha 

keo 

 

Nguồn phát sinh hơi khí 

và hơi dung môi → 

Chụp hút → Tháp hấp 

phụ → Quạt hút → Khí 

sạch ra ngoài (Đạt 

QCVN 

20:2009/BTNMT) 

Không lắp 

đặt 

Gia công ở bên ngoài 

không thực hiện tại 

Dự án. 

 

❖ Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
DTM 

(kg/năm) 

Tương lai 

phát sinh  

(kg/năm) 

Tăng (+), 

giảm (-) 

1.  Bao bì, thùng chứa hóa 

chất bằng kim loại 
310 136.680 +136.370 

2.  Bao bì, thùng chứa hóa 

chất bằng nhựa 
260 260 0 

3.  Giẻ lau, giấy lau dính hóa 

chất, dính dầu thải 
190 190 0 
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STT Tên chất thải 
DTM 

(kg/năm) 

Tương lai 

phát sinh  

(kg/năm) 

Tăng (+), 

giảm (-) 

4.  Mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
60 0 -60 

5.  Hộp mực in thải có chứa 

các thành phần nguy hại 
45 45 0 

6.  Chất kết dính (keo) có 

chứa thành phần nguy hại 
110 0 -110 

7.  Dầu thải 120 120 0 

8.  Dung dịch vệ sinh khuôn 

in 
120 0 -120 

9.  Vật liệu hấp phụ (than 

hoạt tính đã hấp phụ) 
160 - -160 

10.  Bóng đèn hư hỏng 0 5 +5 

11.  Pin, ắc quy chì thải 0 10 +10 

TỔNG 1.375 137.310  

❖ Đối với chương trình giám sát 

STT 
Chương trình quan 

trắc, giám sát 
Theo DTM Nội dung thay đổi 

1 

Ống thoát khí từ hệ 

thống xử lý hơi dung 

môi: 

+ K1: Tại đầu ra hệ 

thống xử lý hơi dung 

môi của khu vực dán 

keo. 

+ K2: tại đầu ra 

đường ống thoát hơi 

dung môi tại khu vực 

pha hóa chất. 

+ K3: tại đầu ra 

đường ống thoát hơi 

dung môi tại khu vực 

in logo. 

Tần suất giám sát: 03 

tháng/lần. 

Thông số: Lưu lượng, 

hơi dung môi (Styren, 

Methyl Methacrylate, 

MEK) 

Không thực hiện. Lý do: 

+ Không thực hiện công 

đoạn dán vải tại dự án. 

+ Không pha mực in, in 

logo. 

2 

Ống thoát khí từ hệ 

thống xử lý bụi: 

Tần suất giám sát: 03 

tháng/lần. 

Không thực hiện, vì: 

− Không sử dụng bồn 

trộn. 
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STT 
Chương trình quan 

trắc, giám sát 
Theo DTM Nội dung thay đổi 

+ K4: tại đầu ra hệ 

thống xử lý bụi 

Thông số giám sát: Lưu 

lượng, bụi 

− Nguyên liệu được bơm 

trực tiếp vào khuôn. Tại 

khuôn nguyên liệu được 

phối trộn đều với nhau với 

sự phối hợp của máy tạo bọt. 

Quá trình diễn ra hoàn toàn 

kín. 

3 

Môi trường sản xuất: 

+ K5: Khu vực sử 

dụng keo. 

+ K6: Phòng pha 

trộn hóa chất. 

+ K7: Khu vực in 

logo. 

Tần suất giám sát: 03 

tháng/lần. 

Thông số giám sát: Vi 

khí hậu (ánh sáng, nhiệt 

độ, tốc độ gió), Bụi tổng, 

CO, SO2, NOx, Styren, 

Methy Ethyl Ketone, 

Methyl Methacrylate, độ 

ồn. 

Không thực hiện. Lý do: 

Không thực hiện dán vải tại 

dự án, in logo bằng nhiệt 

(Logo có sẵn). 

4 

Chất lượng nước thải Vị trí lấy mẫu: tại hố ga 

đấu nối cuối cùng vào hệ 

thống thoát nước thải của 

KCN Nam Đồng Phú. 

Thông số: Lưu lượng, 

pH, BOD5, TSS, TDS, 

Amoni, Nitrat, Phosphat, 

Sulfua, Dầu mỡ động 

thực vật, tổng các chất bể 

mặt, Coliform. 

Vị trí lấy mẫu: tại hố ga đấu 

nối cuối cùng vào hệ thống 

thoát nước thải của KCN 

Nam Đồng Phú. 

Thông số: pH, BOD5, TSS, 

TDS, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Sulfua, Dầu mỡ 

động thực vật, tổng các chất 

bể mặt, Coliform. 

 

❖ Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng 

Công ty bổ sung thêm hạng mục xây dựng nhà xưởng cho thuê và đã được cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư số 8762335916, chứng nhận lần đầu ngày 03 tháng 07 năm 2018, chứng 

nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2020 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp.  

Công ty dự kiến sẽ cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích là 10.000 m2, nội dung này 

đã được Ban Quản lý Khu kinh tết tỉnh Bình Phước chấp thuận theo Văn bản số 1733/BQL-

QHXDTNMT ngày 16/11/2021 và Văn bản số 2431/ BQL-QHXDTNMT ngày 06/11/2023 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước – UBND tỉnh Bình Phước về việc thay đổi 
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nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Cao 

Tường. 

8.2. Đánh giá tác động môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Những nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án về quy trình sản xuất không gây tác động xấu đến môi 

trường. Tuy nhiên, đối với hoạt động thuê nhà xưởng có thể phát sinh các nguồn gây tác 

động như: 

Bảng 27. Bảng phân tích tác động đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

1 Bụi, khí thải 

- Bụi và khí thải phát sinh từ 

các hoạt động sản xuất như: 

Công đoạn nhập/xuất nguyên 

liệu, sản phẩm,… 

- Bụi, tiếng ồn, độ rung phát 

sinh từ các phương tiện giao 

thông vận chuyển, công đoạn 

kiểm tra, đóng gói 

- Khí thải, bụi phát sinh từ quá 

trình sản xuất 

Liên tục/lâu dài 

2 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của cán 

bộ nhân viên trong nhà máy 

- Nước thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất 

- Nước mưa chảy tràn 

Liên tục/lâu dài 

3 Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt (thực 

phẩm, thức ăn thừa, giấy gói, 

túi nilon,…) 

- Chất thải rắn công nghiệp 

thông thường (Giấy văn 

phòng,…) 

- Chất thải nguy hại (Bóng đèn 

huỳnh quang thải, bao bì nhiễm 

thành phần nguy hại, mực in 

thải, giẻ lau dính thành phần 

nguy hại,…) 

Liên tục/lâu dài 

Ghi chú: Sau khi cho thuê nhà xưởng, tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động và phát sinh 

chất thải, chủ dự án và đơn vị thuê nhà xưởng tiến hành thực hiện các thủ tục môi trường 

cho dự án tuân thủ luật Bảo vệ môi trường. 

8.2.1. Đối với bụi, khí thải của các đơn vị thuê nhà xưởng 
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Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của đơn vị cho thuê nhà xưởng sẽ được 

đơn vị thuê xưởng đánh giá cụ thể và lên phương án thu gom, xử lý khí thải phát sinh. 

❖ Các nguồn phát sinh bụi và khí thải 

a) Bụi phát sinh từ kho chứa nguyên liệu và quá trình nhập liệu 

Quá trình nhập liệu vào kho, tồn trữ, bảo quản cũng như bốc dỡ nguyên liệu tại kho 

nguyên liệu sẽ phát sinh bụi. Nồng độ bụi từ các quá trình trên phụ thuộc vào rất nhiều vào 

thao tác của các phương tiện bốc dỡ, vào phương tiện tiếp nhận nguyên liệu thô cũng như 

điều kiện bảo quản, che chắn của kho chứa. Bụi chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian 

xuất và nhập kho. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào điều kiện vệ sinh công nghiệp mà lượng bụi 

phát sinh nhiều hay ít.  

Bụi có tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người như: gây kích ứng da, mắt và tác động 

đến hệ hô hấp. Những hạt bụi có kích thước <5μm có thể đi sâu vào phổi, gây viêm phổi. 

Ngoài ra, bụi phát sinh nhiều làm giảm tầm nhìn, từ có thể giảm hiệu suất làm việc hoặc 

gây tai nạn lao động. Do đó trong quá trình hoạt động, đơn vị thuê xưởng sẽ có các biện 

pháp giảm thiểu được tối đa lượng bụi phát sinh trong khu vực sản xuất và hạn chế tác 

động đến sức khỏe người lao động. Nhìn chung, lượng bụi chỉ phát sinh trong phạm vi kho 

chứa, khả năng phát tán ra các khu vực xung quanh không cao. Hầu hết được lắng tại khu 

vực kho chứa và sẽ được thu hồi trong quá trình vệ sinh, quét dọn nhà kho. 

b) Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

Vì dự kiến cho thuê nhà xưởng đối với các công ty có ngành nghề thu hút đầu tư của 

khu công nghiệp.... Tuy nhiên, đơn vị thuê nhà xưởng cam kết đầu tư hệ thống xử lý đạt 

quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra bên ngoài. 

c) Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Bụi (đất, cát, …) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy nhưng không đáng kể. Tuy 

nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lượng bụi trên thì sẽ tác động đáng kể đến môi 

trường trong khu vực. 

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu 

Để hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như môi trường 

xung quanh trong quá trình hoạt động sản xuất và hoạt động của các phương tiện giao 

thông, đơn vị thuê xưởng sẽ áp dụng một số các biện pháp sau:  

− Vệ sinh đường sạch sẽ nhằm hạn chế sự tồn đọng của bụi, đất cát gây phát tán bụi do 

các phương tiện di chuyển trên đường bộ. 

− Vào mùa nắng, phun sương sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe ra vào Công ty.  

− Hạn chế tốc độ lưu thông các phương tiện vận chuyển ra vào trong khu vực.  

− Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ.  

− Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khuôn viên nhà máy.  
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− Sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, khép kín và nguyên vật liệu sạch.  

− Lắp quạt thông gió ttrong toàn bộ nhà xưởng để thông thoáng khu vực sản xuất.  

− Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân ở các công đoạn vận hành máy móc, 

thiết bị phát sinh mùi, hơi dung môi.  

− Chi tiết sẽ do đơn vị thuê xưởng thực hiện và đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ bụi, 

khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; 

Kv=1; Kp theo tổng lưu lượng các nguồn thải), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ theo QCVN 20:2009/BTNMT. Thực hiện các biện 

pháp khống chế, giảm thiểu mùi hôi khó chịu hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

8.2.2. Đối với nước thải của các đơn vị thuê nhà xưởng 

❖ Các nguồn phát sinh nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của đơn vị thuê xưởng chủ yếu là nước thải 

trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong Công ty chứa các chất rắn lơ lửng, 

COD, BOD5, amoni, coliform,…  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy bằng 80% lượng nước cấp cho dự án, 

có thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt chứa các loài vi khuẩn, các chất hữu cơ, các 

chất rắn lơ lửng,...  

Ước tính, lượng nước thải phát sinh từ các đơn vị thuê xưởng là khoảng 17,5 

m3/ngày.đêm. Công ty sẽ xây dựng bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt chung cho nhà 

xưởng. Bể tự hoại thu gom, xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải sinh hoạt từ khu nhà xưởng sau 

đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN. 

b) Nước thải sản xuất 

Lượng nước thải sản xuất của đơn vị thuê xưởng phát sinh trong quá trình sản xuất (nếu 

có) sẽ do đơn vị thuê xưởng quản lý và thực hiện công tác thu gom, xử lý nước thải theo 

đúng quy định. 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, xử lý 

a) Nước thải sinh hoạt 

Công ty sẽ xây dựng bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt chung cho nhà xưởng. Bể tự 

hoại thu gom, xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải sinh hoạt từ khu nhà xưởng sau đó đấu nối vào 

hệ thống thoát nước thải của KCN. 

Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Tường sẽ chịu trách nhiệm đấu nối với hạ tầng KCN 

Nam Đồng Phú 

b) Nước thải sản xuất 
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Đơn vị thuê xưởng sẽ chịu trách nhiệm thu gom và xử lý đặt tiêu chuẩn đấu nối của 

KCN Nam Đồng Phú hoặc tiến hành bàn giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định, 

không xả thải vào đường ống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt của dự án. 

8.2.3. Đối với chất thải của các đơn vị thuê nhà xưởng 

❖ Các nguồn phát sinh chất thải 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt như vỏ hoa quả, nhựa, vỏ chai, nylon, … khi th ải vào môi trường 

tự nhiên sẽ rất khó phân hủy, gây tích tụ trong môi trường đất, nước, gây mất mỹ quan và 

ảnh hưởng đến môi trường. Về lâu dài, các chất này sẽ phân hủy thành các hợp chất gây 

độc cho môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật trên 

cạn và dưới nước.  

Quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong rác thải như thức ăn thừa, vỏ trái cây 

sẽ sinh ra các khí thải có mùi hôi, thối (H2S, NH3, mercaptan), gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và cộng đồng. Ngoài ra, nếu rác 

thải sinh hoạt lưu trữ quá lâu thì quá trình phân hủy xảy ra cũng làm phát sinh nước rỉ rác. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Các loại chất thải rắn không nguy hại phát sinh của đơn vị thuê xưởng tuỳ vào ngành 

nghề hoạt động có thể phát sinh: vụn kim loại, giấy vụn, bao bì, băng keo dư, bao bì, thùng 

nhựa, vải vụn,…. 

c) Chất thải nguy hại 

Trong quá trình hoạt động sản suất của đơn vị thuê xưởng chất thải nguy hại phát sinh 

chủ yếu là các loại sau: bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, thùng chứa các dung môi pha 

mực,… và chất thải nguy hại đặc thù tuỳ vào ngành nghề hoạt động của dự án. 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ 

Trước khi đi vào hoạt động, đơn vị thuê xưởng sẽ bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp không nguy hại và CTNH để lưu giữ tạm thời trước khi giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý.  
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Chương IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

 Nội Dung Cấp Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước Và Yêu Cầu Bảo Vệ Môi 

Trường Đối Với Thu Gom, Xử Lý Nước Thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường (do nước thải phát sinh tại nhà máy 

được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Nam 

Đồng Phú, không xả thải ra môi trường). 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tuc (nếu có) 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải về hệ thống 

xử lý nước thải 

❖ Mạng lưới thu gom nước mưa 

Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

Thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái được thu về các máng xối, được dẫn 

xuống các hố ga trên mặt đất bằng ống nhựa PVC D114mm. 

Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT 

có khả năng chịu lực, kích thước D300mm – D600mm – D800mm bố trí quanh nhà xưởng. 

Hệ thống cống thoát nước có độ dốc 0,2% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt đất và 

nước mưa trên mái từ các ống xối, qua các hố ga để lắng cát và một phần rác có kích thước 

lớn, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Nam Đồng Phú tại 01 điểm trên 

đường số 3. Tổng chiều dài cống thu gom nước mưa là khoảng 786m, với tổng hố ga dọc 

theo đường thoát nước là 49 hố ga 

− Hố ga đấu nối: 01 hố ga, kết cấu BTCT (0,8m × 0,8m × 1,5m) 

− Vị trí hố ga đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ: X: 1258864, Y: 567980 (Theo 

hệ trục tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o15, chiếu múi 3o) 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải 

− Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt 

+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

+ Nước thải phát sinh từ Dự án bao gồm nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại 

nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường và công nhân viên của các đơn vị 
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thuê nhà xưởng. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 29 m3/ngày, bao gồm: Nước 

thải từ bồn cầu, bồn tiểu, lavabo sẽ được thu gom về bể tự hoại 5 ngăn bằng đường ống 

HDPE D90, sau đó được đấu nối đến hố ga thu gom nước thải. 

+ Toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy sẽ được thu gom và thoát vào hệ thống thoát 

nước thải của nhà máy có độ dốc 0,5%, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung 

của KCN Nam Đồng Phú tại 01 điểm trên đường số 3. Đường kính ống thu gom D200, 

tổng chiều dài hệ thống ống thu gom là 389m, với tổng hố ga đặt dọc đường ống thoát là 

19 hố ga. 

+ Tọa độ vị trí hố ga đấu nối: X: 1258861; Y: 567996 (theo tọa độ VN 2000, múi chiếu 

3o, kinh tuyến trục 106o15’) 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả thải: Liên tục 24/24 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại → Hệ thống 

thu gom và thoát nước thải nội bộ của nhà máy → Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

chung của KCN Nam Đồng Phú → Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng 

Phú. 

− Tiêu chuẩn đấu nối: Chất lượng nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại Nhà máy đảm 

bảo yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Nam Đồng Phú trước khi đầu nối vào 

hệ thống mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng Phú. 

Bảng 28. Giới hạn tiếp nhận của KCN về nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

1 Nhiệt độ oC 36 

2 Màu Pt/Co 135 

 3 pH - 5,5 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/L 45 

5 COD mg/L 135 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L 90 

7 Asen mg/L 0,09 

8 Thuỷ ngân mg/L 0,009 

9 Chì mg/L 0,45 

10 Cadimi mg/L 0,09 

11 Crom (VI) mg/L 0,09 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

12 Crom (III) mg/L 0,9 

13 Đồng mg/L 1,8 

14 Kẽm mg/L 2,7 

15 Niken mg/L 0,45 

16 Mangan mg/L 0,9 

17 Sắt mg/L 4,5 

18 Tổng xianua mg/L 0,09 

19 Tổng phenol mg/L 0,45 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9 

21 Sunfua mg/L 0,45 

22 Florua mg/L 9 

23 Amoni (tính theo N) mg/L 9 

24 Tổng nitơ mg/L 36 

25 Tổng photpho (tính theo P) mg/L 5,4 

26 Clorua mg/L 900 

27 Clo dư mg/L 1,8 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/L 0,09 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/L 0,9 

30 Tổng PCB mg/L 0,009 

31 Coliform MPN/100mL 4500 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,09 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 0,9 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 

− Căn cứ theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục 

nước thải. 

− Khuyến khích Công ty tự thực hiện quan trắc nước thải 06 tháng/lần để tự theo dõi, 

giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của Công ty theo quy định tại Khoản 6 Điều 111 

của Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. 
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1.4. Công trình, biện pháp, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố 

− Vận hành theo quy trình, thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo trì, bảo dưỡng định 

kỳ các thiết bị. 

− Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thoát nước; thường xuyên 

bảo trì và kiểm tra các mối van, van khóa trên đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ 

bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

− Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân, sau đó thực hiện các công tác khắc phục 

sự cố đối với hệ thống thông khí. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: không áp dụng 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư; đảm bảo 

đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng KCN Nam Đồng Phú; không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 Nội Dung Cấp Phép Xả Khí Thải Và Yêu Cầu Bảo Vệ Môi Trường Đối Với 

Thu Gom, Xử Lý Khí Thải 

A. Nội dung cấp giấy phép đối với khí thải 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với khí thải theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục (nếu có) 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: không 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc sản xuất tại dự 

án. 

− Sử dụng đúng nhiên liệu mà nhà sản xuất yêu cầu. 

− Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thi Chủ dự án đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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 Đảm Bảo Giá Trị Giới Hạn Đối Với Tiếng Ồn, Độ Rung Và Các Yêu Cầu Bảo 

Vệ Môi Trường 

A. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí: Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, 

Việt Nam. 

3. Giới hạn của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 26/2010:BTNMT – QCVN 

27/2010:BTNMT), cụ thể như sau: 

− Tiếng ồn: Thực hiện theo QCVN 26/2010:BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn. 

Bảng 29. Giới hạn về tiếng ồn 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối đa cho 

phép, dBA 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 55 

− Độ rung: Thực hiện theo QCVN 27/2010:BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

Bảng 30. Giới hạn về độ rung 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép, dB 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 60 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì Chủ đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Khu vực sản xuất được cách ly riêng với khu vực xung quanh. 

− Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi 

trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới 
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các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong 

các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/01 

lần, các thiết bị cũ là 03 tháng/01 lần và theo khuyến cáo của nhà sản xuất máy móc, thiết 

bị. 

− Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, 

làm tăng độ ồn. 

− Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công 

nhân hoạt động. 

− Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của 

móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 

− Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực nhà máy đạt tối thiểu 20% 

tổng diện tích dự án để giảm lan truyền tiếng ồn. 

− Công nhân làm việc tại các nơi gây ồn nhiều sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 

và bố trí ca luân phiên hợp lý đảm bảo điều kiện làm việc tốt. 

− Bên cạnh đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu do tiếng ồn gây ra 

tại nơi sản xuất đối với công nhân lao động trực tiếp và các nhà máy lân cận thì Công ty sẽ 

bố trí khung thời gian làm việc như sau: Chỉ sản xuất vào giờ hành chính (buổi sáng: từ 7 

giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ), không sản xuất vào ban đêm và 

cho công nhân nghỉ giải lao 30 phút xen lẫn trong ca làm việc. 

2. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

− Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì Chủ đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 Yêu Cầu Về Quản Lý Chất Thải, Phòng Ngừa Và Ứng Phó Sự Cố Môi 

Trường 

A. Quản lý chất thải 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng để tiến hành thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 
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nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải. 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại ước tính phát sinh thường xuyên 

Bảng 31. Khối lượng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(Kg/năm) 

Mã 

CTNH 
Trạng thái 

1 
Giẻ lau, bao tay dính thành phần 

nguy hại 
190 18 02 01 Rắn  

2 Bóng đèn hư hỏng 5 16 01 06 Rắn 

3 Hộp mực in thải 45 08 02 04 Rắn 

4 Dầu nhớt thải 120 17 02 04 Lỏng 

5 Pin, ắc quy chì thải 10 19 06 01 Rắn 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 260 18 01 03 Rắn 

7 Bao bì cứng thải bằng kim loại 136.680 18 01 02 Rắn 

 Tổng 137.310   

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính phát 

sinh thường xuyên 

Bảng 32. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 
Tấm PU/EVA lỗi, vật liệu dư 

thừa 
Kg/năm 55.500 

2 
Miếng lót dày lỗi, vải thải, 

vật liệu dư thừa 
Kg/năm 26.500 

3 Carton thải, bao nylon Kg/năm 7.932 

 TỔNG Kg/năm 89.932 

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt ước tính phát sinh thường 

xuyên 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 52 kg/ngày, tương đương 16,3 tấn/năm. 

Thành phần chủ yếu bao gồm: rác thải hữu cơ (thực phẩm thừa, giấy,…) và rác thải vô cơ 

(hộp xốp đựng thức ăn, chai nhựa,…) 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại phát sinh có thể thay đổi theo tình hình hoạt động sản xuất của công ty. 
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

− Thiết bị lưu chứa: chất thải nguy hại sẽ được lưu chứa trong các thùng nhựa/phuy có 

dãn mã phân loại. 

− Kho lưu giữ:  

+ Diện tích kho lưu giữ: Xây dựng 01 kho với diện tích 21m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có mái che mưa, tường bao quanh, kết cấu nền bê tông có gờ chống 

tràn tránh nước mưa chảy tràn xâm nhập. Có dán các biển cảnh báo nguy hiểm, có trang bị 

đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

− Thiết bị lưu chứa: chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được lưu chứa trong các 

thùng nhựa 120 lít. 

− Kho lưu giữ:  

+ Diện tích kho lưu giữ: Xây dựng 01 kho với diện tích 21m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu: móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch 

sơn nước. Kho chứa có mái che, mặt sàn đảm bảo kín. Có dán các biển báo theo tiêu chuẩn. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

− Thùng nhựa/túi 20 lít, có nắp đậy, đặt tại nhà vệ sinh 

− Thùng nhựa/túi 120 lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực nhà xưởng 

− Thùng nhựa/túi 240 lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực tập trung rác sinh hoạt của nhà 

máy và chuyển giao cho đơn vị thu gom. 

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất tahir nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: không áp dụng 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

− Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: Thiết kế nhà kho chứa hóa chất 

hóa chất theo TCVN 5507:2002 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 của 

Chính phủ về hướng dẫn Luật hóa chất; Trường hợp rơi ngã thiết bị chứa hóa chất nhưng 

không tràn đổ hóa chất ra môi trường: Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di chuyển kiện 

hàng hóa chất đến vị trí chất xếp, sử dụng (kiểm tra lại chất lượng thiết bị chứa trước khi 
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chất xếp); Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất: Thông tin cho mọi người xung quanh được 

biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ bằng các biển cảnh báo, người cảnh giới, 

cách ly càng xa càng tốt, nhân viên Đội ứng phó sự cố có mặt tại hiện trường nhanh chóng 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật liệu thấm hút (giẻ lau nếu tràn đổ ít hay 

dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc đổ để thu gom hóa chất tràn đổ, lưu chứa 

vào thùng phuy rỗng và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy 

định, sử dụng phương tiện xe nâng di chuyển thiết bị chứa hóa chất bị vỡ, tràn đổ đến lưu 

chứa tại kho chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy định; áp dụng các phương án 

phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất được duyệt, theo quy định khác. 

− Phương án phòng ngừa trong tiếp nhận và vận chuyển hóa chất: Chủ dự án hợp đồng 

với đơn vị có năng lực vận chuyển hóa chất theo quy định, nhân viên, cán bộ vận chuyển 

hóa chất phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, các loại hóa chất trước khi xếp 

dỡ phải được kiểm tra bao bì, nhãn hiệu đảm bảo không hư hỏng, rò rỉ. 

− Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

− Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Trong Giấy phép môi trường này trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được 

lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại 

điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ.  
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Chương V  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Công ty không phát sinh nước thải và khí thải trong quá trình sản xuất nên sẽ không có 

công trình xử lý. Vì vậy, báo cáo này không đề cập đế vấn đề vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, định kỳ) theo quy định của pháp 

luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

− Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường không thuộc đối tượng quan trắc nước thải 

theo quy định tại điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo khoản 6 Điều 111 

Luật bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quan trắc nước thải để tự 

theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của mình. Tuy không phát sinh nguồn 

thải trong quá trình hoạt động sản xuất, nhưng Công ty đề cao công tác bảo vệ môi trường 

nên đã phối hợp với đơn vị tổ chức có chức năng để thực hiện quan trắc định kỳ nhằm giám 

sát chất lượng môi trường. 

− Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phối hợp nhằm thực 

hiện kế hoạch quan trắc định kỳ. 

Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt 

+ Địa chỉ trụ sở chính: 48/2A đường Bình Hòa 13, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. 

+ Điện thoại: 091 5830 220 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: 

VIMCERTS 286 theo Quyết định số 1559/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 08 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 

và đỉ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

❖ Quan trắc nước thải định kỳ 

− Vị trí giám sát: 01 điểm tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối nước thải vào hệ thống 

thoát nước thải KCN 

− Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

− Thông số giám sát: pH, TSS, BOD, COD, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng 

dầu mỡ, Coliform. 

− Quy chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng Phú 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công ty không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục 

chất thải 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án:   

❖ Giám sát chất thải rắn 

− Chất thải rắn thông thường: 

+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường 

+ Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, biên lai, chứng từ giao nhận chất thải rắn 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên liên tục 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

− Chất thải nguy hại: 

+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, biên lai, chứng từ giao nhận chất thải 

nguy hại 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên liên tục 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

❖ Chế độ báo cáo giám sát môi trường 

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/lần nộp về Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước theo mẫu tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm khi dự án đi vào 

hoạt động được trình bày trong bảng sau: 

STT Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trường 

hằng năm (VNĐ/năm) 

1 Giám sát chất lượng nước thải 20.000.000 

2 
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công 

nghiệp 
60.000.000 

3 Thu gom, xử lý chất thải nguy hại 20.000.000 

4 Tổng hợp lập báo cáo 10.000.000 

 Tổng  110.000.000 
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Chương VI  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo tuân thủ Luật Bảo vệ và Môi trường Việt Nam, các Nghị 

định, Thông tư và các quy định liên quan, thực hiện tốt các biện pháp khống chế và giảm 

thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo này, hoàn thành các công trình xử lý môi 

trường trước khi đi vào hoạt động chính thức cự thể là: 

− Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí theo đúng quy 

định. Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các công 

đoạn sản xuất tại dự án để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xung quanh. Trường 

hợp dự án xử lý không đạt quy chuẩn sẽ ngừng hoạt động để tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ 

thống xử lý, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi tiến hành đưa vào vận 

hành. 

− Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: Đảm 

bảo tách riêng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa. Xử lý nước thải đạt giới hạn tiếp 

nhận nước thải của KCN để đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN, ký hợp 

đồng xử lý nước thải với KCN để tiếp tục xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định.  

− Cam kết thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện 

hành về bảo vệ môi trường. 

− Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

đúng quy định. 

− Thực hiện các biện pháp chống tiếng ồn và độ rung. 

− Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ. Xây dựng hệ thống chống sét, 

chống tiếng ồn, độ rung cho các thiết bị.  

− Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn hóa chất 

− Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như đã nêu ở trên. 

− Phối hợp với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường để nhận được sự hỗ trợ 

và hướng dẫn kịp thời trong công tác quản lý môi trường. 

2. Cam kết thực hiện luật pháp, các quy định chung về bảo vệ môi trường 

Chủ đầu tư cam kết trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo đạt các Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn môi trường Việt Nam, bao gồm: 

❖ Về nước thải:  

Chủ đầu tư cam kết xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của Nhà 

máy xử lý nước thải của KCN Nam Đồng Phú. 
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❖ Về môi trường không khí: 

Môi trường không khí xung quanh: Tuân thủ các quy định pháp luật, không làm ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Không khí môi trường làm việc đạt QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. 

❖ Về chất thải rắn: 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải không nguy hại được quản lý theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chất 

thải sinh hoạt được đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng 

yêu cầu. Chất thải rắn không nguy hại được thu gom, tập trung và bán cho đơn vị có chức 

năng thu mua. 

- Chất thải nguy hại: được được thực hiện đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải được phân loại, 

lưu trữ và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại thu gom, xử lý. 

Chủ dự án cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án. Đồng thời cam kết sẽ 

đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường 

xảy ra do triển khai dự án. Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành. 

Công ty cam kết thực hiện tốt các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường và nội dung báo cáo, xử lý các loại chất thải đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo vệ môi trường 

đối với toàn bộ dự án trong suốt quá trình hoạt động, thực hiện giám sát và vận hành các 

công trình xử lý môi trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong công 

tác quản lý an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội.  

Cam kết thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định pháp 

luật hiện hành về bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại. 

Cam kết xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14001 theo quy định. 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

quy định về bảo vệ Môi trường, nếu để xảy ra sự cố môi trường, các hoạt động xả thải vượt 
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GIAY xAc NHAN

Vd viQc thay tl6i nQi dung ding kf doanh nghiQp

Phdng Ddng k!'kinh doanh: Tfnh Binh Pha6c
Dia ctri try sd: Trung tdm phuc vt4 Hdnh Chinh C6ng tinh Binh Phu6c, Sii ZZf qu6"

l0 14, Phudng Tdn Binh, Thdnh phd o6ng xodi, Tinh Einh phw6,c, viQt Nam
DiQn thopi: 0271.6254888 (215-220-221) Fax:
Email: dkkdbinhphuoc@gmail.com Website:

Xfc nh$n:
TON dOANh NghiQP: CONG TY TNHH CONG NGHIEP CAO rUdNC
Md s6 doanh,nghiQpAvle s6 thuti: 3801 |:,g5}g
De thong b6o thay aoi ngi dung itrng kf doanh nghiQp d6n phdng Drng kf

kinh doanh.

- Thdng tin cua {oanh nghiQp dd duoc c4p nhpt vdo HQ th6ng th6ng tin qu6c gia vd
ddng \i doanh nghiQp nhu sau:

TOn

6n xuOt gidy dQp
hi ti6t: Sin xu6t, gia cdng vgt ligu gidy, eva, mi6ng dgm lot

l s2O(Chinh)

inh doanh bAt dQng sin, q sfi dpng ddt thuQc chtr s0 htu,
i su dgng hoflc tti thu6
i ti6t: Cho thuO nhd xuon
n bu6n chuy€n doanh kh6c chua dugc ph0n vdo d6u
i ti6t:fhur hiQn quy€n xu6t khAu, qoy6n nhQp khAu vd quy€

lan qhgi b6n bu6n jttrOng gdn vdi thbnfr f6p .o ro ban Uu^On;
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crAv cHrlxc NH{N D4NG r.f oAu ru'
Md sd dq 6n: 8762335916.

Ch*ng nhsn tdn ddu: Ngdy 03 thdng 07 ndm 2018.
Chilmg nhqn thay diSt tdn th* hai: Ngdy 08 thdng I2 ndm 2020.

Cdn ca LuQt Ddu ta s6 OfnOt4/QHI3 ngdy 26 thdng I I ndm 2014;

Cdn cth LuQt thu6 xudt khdu, thuii nhQp khdu sA tOftZOl6/QHI3 ngdy 06
thdng 04 ndm 2016;

Cdn cu NShi dinh s9 118/2015/ND-CP ngdy 12 thdng II ndm 2015 cila
Chinh phil quy dlnh cht tt€t vd hudng ddn thi hdnh m\t s6 diii cfia LuQt Dd.u u;

Cdn cu NShi dinh s6 82/2018/ND-CP ngdy 22/05/2018 cila Chfnh phil quy
dinh v€ Quan ly Khu c6ng nghiQp vd Khu kinh tii;

Cdn c* Ir{shi Qinh.sii tsqtzOI6/NE-CP ngdy 01/9/2016 cila Chinh pht) quy
dinh chi fiAt mAt tti ati, vd biQn phdp thi hdih Luqt thud xutit khdu, tiuA "iipkhdu:

Cdn cw Nghi dinh sti OgtZOtS/ND-CP ngdy I5/01/2018 quy dinh chi ti6t Ludt
thaong mai vd Luqt Qudn ly ngogi thuong v€ hoat d\ng mua bdn hdng hoa vd cdc
hoqt dQng li€n.quan.trqc tiep d€n mua bdn hdng h6a cila nhd dd:u ta naoc ngodi,
t6 chdrc kinh t€ c6 v6n ddu ta nadc ngodi tqi Vi€t Nam;

Cdn ca Th6ng ta s6 16/201\/TT-BKHET ngdy 18 thdng I I ndm 2015 cua
BO Ke hosch vd Ed:u tu quy dinh bi6u mdu thurc-hiQn thil ru; dd.u u vd bao cdo
t , J^ =)hoqt dQng ddu tu tqi Vi€t l,,/am;

Cdn ca Q"ye( dinh s6 2070/QE-TTg ngdy I I thdng .l2 ndm 2009 cua Thil
tadng Chinh phfi vi viQc thdnn Mp Ban Qudn t!, Khu kinh tii finh Binh Phadc;

Cdn ca I'{shi qry& stj Oz|zOZT/NQ-HDND ngdy 13 thdng 7 ndm 2020 cila
HQi d6ng nhdn ddn tinh Binh Phwdc ban hdnh quy dinh vi ch{nh sdch khuyen
kh{ch, tru ddi vd hd trq dAu tu tu€n dia bdn tinh Binh Phaoc;

, Cdn ca Quyiit dinh s6 0L/2019/QD-UBI,{D ngdy 18 thdng 0l ndm 2019 cila
Uy ban nhdn ddn tinh.Binlt Phu6c vd viQc ban hdnh Quy dinh chwc ndng, nhiQm
vq, quy€n hqn vd co cdu t6 chuc cila Ban Qudn ly Khu kinh t€ tinh Binh Phadc;

Cdn ca Gitiy chung nhqn ddng lc!, dAu ta sd 8762335916 do Ban Quan ly
Khu kinh td tinh Binh Phadc ciip thay aAt Dn th* nhiit ngdy 18 thdng 06 ndm
2019;

Cdn cu Giiiy chwng nhsn ddng ley doanh nghiQp tij SAO|tTgs7g do Phdng
Edng tcy kinh doanh - Sd KA hoach vd Ddu tu finh Binh Phadc ciip thay aat nn
th* nhdt ngdy I I thdng 9 ndm 2020;

Cdn ca vdn bqn di nshi diiu chinh Giiiy chwng nhqn ddng lry dAw tu vd ho so
kdm theo do C6ng ty TNHH C6ng nghiQp Cqo Tudng n)p ngdy 07 thang 12 ndm
2020.

BAN QUAN LV KHU KINH TE
TiNH nixrr PHU6C

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tr3 do - Hqnh phrlc

1418762335916)
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BAti euAr ry xnu KrNH rn rixH nixn pHIIoc

Chtmg nhin,

Du an ddu tu NI{A MAy SAN xUAT, crA CONG vAT LIEU GIAv,
EVA. \trENG DE\,I LOT GrAy, CHO THUE NHA XUONG OU rm;A; m6 s6
dg 6n 8762335916, do Ban QuAn ly Khu ti"n tt5 tinh Binh Phu6c c6p thay ddi l6n

,i \ r
thu nhAt nge)' 18/0612019; dugc ddng ky di6u chinh lAn thri hai: Di€u chinh muc
ti6u vi qu,v m6 cua du iin.

Nhi ttiu tu:
- HONGKONG XIANGYUAN INDUSTzuAL LIMITED; Quy6t dinh thdnh

lap s6 1123706, c6p ngdy 0110912017 tai Sotruong So dbng ky C6ng ty d4c khu
hdnh chinh H6ng K6ng; try so ding ky tai t6tng 2i, toa nhd Hooverindustrial, sO

26-38, duong Kwai Cheong, N.T, H6ng K6ng.

, Dai aiel boi: Ong Min, Zhimou; sinh ngdy 0911111969; qu6c tich Trung
Qrgr; h6 chieu s6 E14066862, cap ngdy 1110312013 tai 86 Ngoai giao Trung
Qutic; dia chi thucrng trir t4i sO ZOl, toa sO t t, chung cu Guojigongguutr Shijicheng
Nancheng, thdnh pho oong Quan, tinh Qu6ng EOng, Trung Quoc;-ch5 cr trign nay
tai ducrng Phir Hoa, phucrng Hoa Loi, thi xd Bdn C6t, tinh Binh Duong; chirc vu:
Gi6m d6c; s6 diQn thoai: +84 1694335862; email: miser.min@arueright.com.

T6 chri'c kinh tG thqc hiQn dF 6n tl6u tu: C6ng ty TNHH C6ng nghiOp Cao. ^,,(Tudng, GiAy chimg nhpn ddng k;y doanh nghiOp s6 3801179509 do Phong Dang

bt kinh doanh - Sd Ke hopch vd EAu tu tinh Binh Phu6c cdp thay d6i ldn ttrn nn6t
ngey l1 th6ng 9 ndm 2020.

Dbng ky thgc hi6n dg 6n ddu tu v6i n6i dung sau:

Ei6u 1: NQi dung dg 6n tliu tu:

1. T€n dr,r 6n dAu tu: NHA MAy SAN XUAT, GIA CONG VAT LIEU
GIAY, EVA, MIENG DEM LOT GIAY, CHO THUE NHA XTIONG DU THUA.

2. Mpc ti6u dU 6n: SAn xuat, gia c6ng vQt liQu gidy; s6n xudt, gia c6ng d6m
, i.l6t giay; san xu6t, gia c6ng EVA; cho thu6 nhd xu0ng du thira. Thuc hi6n quy6n

xu6t khAu, qrrydn nhQp khAu vd quyAn phAn ptrOi Uan bu6n (kh6ng g6n v6i inann
lpp co sd b6n budn) c6c mlt hdng: mi6ng dQm l6t gidy, eti tOt gidy, t6m mrit x6p vd
vpt liQu giiry chc lopi, vii.

3. Quy m6 du 6n: SAn *uat, gia c6ng vflt liqu gidy v6i quy mO 1.800 tdn/nam;
s6n xuAt, gia cdng dQm 1ot gidy vdi quy m6 20.000.000 d6i/ndm; s6n *uat, gia c6ng
EVA v6i quy mO 800 thn/ndm; chothu6 nhdr xucrng du thua v6i quy m6 10.000 m2.

Thpc hiQn quydn xuAt khAu, quydn nhap khAu vd quy6n ph6n pnOl Uan b.u6n
(kh6ng gdn v6i jhdnh l6p ccr sd b6n budn) cdc mQt hdng: mi0ng ddm l6t gidy, de l6t
gidy, tdm mirt x6p vd vat lieu gidy c6c lopi, v6i. Cp th6:

STT TGn Hirng IIS code
S5 lucrng

/ a rl t v
(san pnamtnam)

I - - - T6m lot gidy 6406.90.3r 300.000 d6i/ndm

2t4t8762335916



4.Dia di6m jhU. hi6n dr,r 5n: L6 D3, khu cdng nghiQp Nam D6ng Phir, x5
TAn LQp, huyQn E6ng Phir, tinh Binh Phu6c.

5. Dien tich m{t d6t: Z1 . 191 ,4 m' .

z mA ,( '6. T6ng v6n d6u tu cria dy 6n: 88.800.000.000 \rND (T6m muoi tftmty,titm
trdm triQu d6ng), tucrng ducmg 3.894.737 USD (Ba triQu, tttmtrdm chin muoi bdn
ngdn, b6y trdm ba muoi bny d6 la M!).

+' i "Trong d6 v6n gop cl6 thqc hi6n dg 6n le 70.000.000.000 \rND (B6y muoi ty
d6ng), tucrng ducrng 3.070.175 USD (Ba triQu, kh6ng trdm biy muoi ngirn, mQt
trdm b6y muoi ldm d6 la M!), chitim ti le 79% t6ng v6n dAu tu.

Gi6 tri, tj'lQ vd phucrng thric gop v6n nhu sau:

- HONGKONG XIANGYUAN INDUSTzuAL LIMITED: 70.000.000.000
VND (Bay muoi ty d6ng), tucrng ducrng 3.070.175 USD (BatriQu, k!6ngtrdm biy
muoi ngdn, mQt trdm b6y muoi ldm d6 la My), bing ti6n m{t, chi6m 100% v6n
gop.

-.i +^Ti6n itQ g6p v6n: Gop du s6 v6n g6p d6n thdng 1012020.

7. Thdi h4n hopt dQng cria dr,r 6n: D6n htlt ngdy 1510212066.

8. Ti6n d0 thuc hiOn du 6n dAu tu:

- Hodn thdnh c6c thri tgc, hO scr ph6p l1i c6ng ty (nhu Gi6y chimg nh4n dAu tu,
Gi6y ddng. bi kinh doanh, Gi6y phdp x6y dpg, m6i trudng, PCCC...) tt th6ng
0612018 dOn th6ng 1012018.

- Giai do4n 1: XAy dUng nhd xucrng, hodrn thdnh viQc ldp dlt mdy moc thi6t b!
vd vgn henh thir tU th6ng lll20l8 ddn th6ng 1112019. Hopt dQng chinh thric giai
dopn 1 tir th6ng 1212019.

- Giai dopn 2: Xdy dUng nhd xucng, hoirn thdnh viQc lap dlt mdy m6c thitit bf
vd v4n henh thir tir th6ng 1212019 dOn th6ng 0512020. Ho4t ctQng chinh thirc th6ng
06t2020.

Didu 2z C6c uu dii, h5 trg ttAu tu
1. tlu tl6i vd thu6 thu nhflp doanh nghiQp vir c6c hinh thrlc h6 trg tIAu tu:
Dugc hu&ng uu ddi thu6 thu nhap doanh nghiQp vdr c6c hinh thirc h5 tro dAu

tu theo quy dinh tai Nghf quytit tO OZ1ZOZ0AfQ-HEND ngdy 13 th6ng 7 ndm 2020
cria HQi ddng nh6n d6n tinh Binh Phu6c ban hdnh quy dlnh v6 chfnh s6ch khuydn

314187623359r6

- - - DC gidy dd hodn thiQn
(SEN) 300.000 ddi/ndm

---LoPicimg(sENl 392t.t9.20

D?ng t6m vd phitin 3921.r3.91 80 tAnlndm

392t.t9.92 80 tdnlndm

392t.19.99

30 tdnlndm

s
.B){/i
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khich, tru ctdi vd h6 trg dAu tu trdn dia bdn tinh Binh Phu6c.

2. LIu tISi vG thu6 nh6p khAu:

. Dugc huong uu ddi thu6 nhAp khAu theo quy dinh tpi LuQt thu6 Xu6t nhQp

khAu sO tOttZOl6lQHl3 ngdy 06 th6ng 4 ndm2016; Nghi ctinh s6 1,34120164{D-
CP ngdy 01 thSng 9 ndm 2016 cria Chinh phri quy dinh chi ti6t m6t s6 di6u vd bi6n
ph6p thi henh Luflt thu6 xu6t khAu, thu5 nhQp khAu.

Di6u 3: C6c quy ilinh OOi vcri nhi ttiu tu thgc hiQn dq 6n:

1. C6ng ty TNHH C6ng nghiQp Cao Tudng phii ldm thtr tpc ddng ky c6p tdi
kho6n sir dpng tr6n HQ th6ng th6ng tin qu6c gia vO ddu tu nudc ngodi theo quy
ctfnh ctra ph6p luAt.

2. Cdc quy dinh kh6c aOi vOi nhd dAu tu khi thuc hi6n dg 6n: COng ty TNHH
C.o"g nghiQp Cao Tudng phAi thuc hi6n dirng c6c quy dinh cua ph6p luflt ViQt Nam
vO cl6u tu, m6i trudng, xdy d1mg, lao dQng...

Eidu 4z Gidy chimg nh6n ddng kf dAu tu nhy c6 hiQu lUc k6 tu ngdy ky vd
thay th6 Giay chfmg nhal ddng ky dpu tu s6 8762335916 do Ban Qu6n ly Khu
kinh tC tinh Binh Phudc cdp thay d6i ldn thir nh6t ngdry 18 th6ng 06 ndm 2019.

Ei6u 5: Gi6y chimg nhpn ddng ky dAu tu ndy dugc lQp thdnh 03 (ba) b6n g6c;
nhd dAu tu dugc c6p 0l b6n, 0l b6n c6p cho t6 chric kinh td thuc hign dg 5n vd 01

b6n luu tpi Ban QuAn lli Khu kinh t6 tinh Binh Phu6c./. Vr'

,Jfuil,ilin,/'lh,/r?'rlii"

4t4t8762335916
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GIAY xAc NHAN

Vd viQc thay tl6i nQi dung ding kf doanh nghiQp

Phdng Ddng k!'kinh doanh: Tfnh Binh Pha6c
Dia ctri try sd: Trung tdm phuc vt4 Hdnh Chinh C6ng tinh Binh Phu6c, Sii ZZf qu6"

l0 14, Phudng Tdn Binh, Thdnh phd o6ng xodi, Tinh Einh phw6,c, viQt Nam
DiQn thopi: 0271.6254888 (215-220-221) Fax:
Email: dkkdbinhphuoc@gmail.com Website:

Xfc nh$n:
TON dOANh NghiQP: CONG TY TNHH CONG NGHIEP CAO rUdNC
Md s6 doanh,nghiQpAvle s6 thuti: 3801 |:,g5}g
De thong b6o thay aoi ngi dung itrng kf doanh nghiQp d6n phdng Drng kf

kinh doanh.

- Thdng tin cua {oanh nghiQp dd duoc c4p nhpt vdo HQ th6ng th6ng tin qu6c gia vd
ddng \i doanh nghiQp nhu sau:

TOn

6n xuOt gidy dQp
hi ti6t: Sin xu6t, gia cdng vgt ligu gidy, eva, mi6ng dgm lot

l s2O(Chinh)

inh doanh bAt dQng sin, q sfi dpng ddt thuQc chtr s0 htu,
i su dgng hoflc tti thu6
i ti6t: Cho thuO nhd xuon
n bu6n chuy€n doanh kh6c chua dugc ph0n vdo d6u
i ti6t:fhur hiQn quy€n xu6t khAu, qoy6n nhQp khAu vd quy€

lan qhgi b6n bu6n jttrOng gdn vdi thbnfr f6p .o ro ban Uu^On;
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56: 610 IQD-UBND

cQNG nd.q. xA ttQl cHU NGHIA vIST NAM
D0. l0p - TU do - Hanh ph,it

-

BinhPhudc, ngdy 0fthdng\ 4 ndm 2019

't

aUYET EINH
V/v ph6 duyQt 86o c6o d6nh gi6 tdc tlQng mdi trudng DU 6n "Nhi m6y
sin xuAt, gia cdng vflt liQu giiy v0i quy mO 1.800 tin/nim;.tIQm l6t giiy

vdi quy m0 20.000.000 tl0i/nlml eva vfi quy m0 800 tAn/n[m"
do C0ng ty TNHH COng nghiQp Cao Tudnq lim Chri tIAu tu

t4i 16 D3, KCN Nam E6ng Phri, xfl TAn L$p, huyQn D0ng Phri, tinh Binh Phufc

CHU TICH UY BAN NHAN NAN TINH

Cdn crl Luflt TO chrlc Chinh quyen dia phuong ndm 2015;

Cdn cf Lu4t 86o vQ mdi truong ndm20t4;

C6n crt Nghi dinh s6 59/2007NE-CP ngity 091412007 cria Chinh phri v0
qudn lf ch6t thii r6n;

CEn crl Nghi dinh s0 l8l2015NE-CP ngtty l4l02l2}l5 cria Chinh phri quy
dinh vO quy hopch b6o vQ mdi truong, d6nh gi6 m6i truong chi0n lugc, d6nh gi6
t6c ctQng m6i trusng vd k€ hopch b6o vQ mOi trucmg;

Cdn crl Nghi dinh sO 38/20154{E-CP ngity 241412015 cria Chinh phri v€
quin ly chAt thai vd phO liQu;

Cdn crl Th0ng tu s0 }71}}L51TT-BTNMT ngiry 291512015 ctra BQ truong
B0 TAi nguyOn vd MOi trudng v0 d6nh gi6 mdi trudng chi€n lugc, d6nh gi6 tdc
dQng mOi trudng vd k0 ho4ch b6o vQ mOi truong;

Cdn crl Thdng tu s0 3512015/TT-BTNMT ngiy 301612015 cria BQ trucrng

BQ Tdi.nguy€n vd Mdi truong v0 bAo vQ m6i truong khu kinh t€, khu cdng nghiQp,

khu chO xudt, khu cOng nghQ cao;

Cdn crl Th6ng tu s6 3612015/TT-BTNMT ngdy 301612015 cira BQ trucrng
Bg TAi nguyOn vd Mdi truong v€ quin ly chAt thAi nguy hpi;

Cdn crl Th6ng tu sd 4312015/TT-BTNMT ngdy 291912015 cria BQ truOng
B0 TAi nguy€n vd Mdi truorng v0 b6o c6o hiQn tr4ng mOi truong, b0 Chi thi m6i
truong vd qudn lj sO liQu quan trdc mOi trudng;

Cdn cir Th0ng w s6Zqn0l6iTT-BYT.ngdy 30i1612016 crtaBQ truong Bg Y
,A 4r t r i, r -,i A , }' .l ). , ,.4 r 1

l0 quy dinh quy chudn k! thupt quOc gia v0 tiOng 6n - mirc ti€p xric cho phdp tiOng

6n tai noi ldm vipc;
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C6ncrlTh6ngtus03tlz0t6llTT.aTNMTngdy14/10l20t6ctiaB0truong
BO Tai nguygn vd M6i trubng v-e,uao vQ mOi trudng-cum cOng nghiQp, khu kinh

doanh, dich vp tflp trung, ldng nghe vd co so san xuAt' kinh doanh' dich vu;

C6n ctr euy6t li"r, ,i 373312002/QE-BYT ngdv 10/to 12002 ctra B0 Y t€

v0 viQc ban hdnh 21 ti€uchuAn vQ sinh laolEng, 05 nguyen t6c vd 07 th6ng s0 vQ

sinh lao d0ng; . ,( . mr ,

X6tdenghiciraTru6ngbanBanQu6nljKhrrkinht0t4iTotrinhs6
31/TTr-BQL ngdY 021412019' '

QUYET E!NH:

Eiiiu 1. PhC duyQt nQi dung^B 6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i truong Dg 6n

,5hd m6y sin xuAt, gia c6ng v4t f,-, ti6t vdi quy LO f '800 tAnlnim; dqm l6t gidy

v6i quy m0 20.000n60 eOVnam; pVa-#i quY *6 800 tdr/ndm" (sau ddy gqi tat l,d

Ds 6n) do Cong ty TNHH C6ng nghiqn Cqi trl%t^tT ctrur.aau^tu f?" uut gqi tdt

lA Chf dU 6n) t?ii6 D3 KCN Nu*'OO'ni fft,i, xaian Lgp, huygn D6ng Phf' tinh

ginh pttoOc vOi c6c nQi dung chri yOu sau ddy:

1. Ph4m vi, quY m6, c6ng su6t cfra Drl6n:

a)PhamvithuchiQnDU6n:L6'D3KCNNamD0ngPhir'xdTdnLflp'
huyQn DOng Phf, tinh Binh Phu6c'

b) Quy m6, cOng suat: San xuAt, gia cOng c6c sin phdm sau:

; Vat liQu gidy vdi quy mO 1'800 tddnam'

- EQm 16t gidy vdi quy md 20'000'000 dOi/ndm'

- EVA vdi quY md 800 tArVnam'

c) DiQn tich thgc hien DU 6n:21'lg1'4 r* '

2. YOu cAu bf,o vQ mdi trulng O6i vOi Dqr 6n:

Trong qu6 trinh thi c6ng xdy dgng vi 
lrong 

qu6 trinh hopt dQng, Dg 6n ph6i

thUc hiQn dring rir 
"Oi 

dung ia n'Cu tto"ng Uao 9{9 -O6nh 
qi6 t6c dQng mdi trudng'

d6m b6o d6p irni c6c Ti.u q.,b "Viqt 
Ni* (TCVN) vd Quy chuAn k! thuflt qu6c

giu tqCWl ud iOi truong. Cu th€ nhu sau:

a) BOi vdi nudc thii ph6t sinh rir dg 6n:

-TodnbQnu6cth6iph6tsinhtildp6n,sau,gi.*t'.li:o^b0t?:nhdm6ydat
eCVN 40:201inmUr, gqt n ilai;q* da" 

".ol 
vdo h9 th6qg xri lv nuoc thai

tap trung .t u r,JN x;uil;'fifi5 ii6p tu' xtr $ d4t quv chuAn xi th6i theo quv

dinh.

Hq th6ne thu gom, tho6t nu6c th6i ph6i duqc t6ch rieng v6i hQ th6ng thu

gom, tho6t nudc mua.

b) E6m b6o d6p irng c6c y€u cau vc ann s6n5 ti6ng dl, 
Y.*t.hpu, 

dQ rung

vd khong khi trong khu vpc san xu6t d?t c6c Quy chua" Yiol -Nut 
QCVN

22:20I6IBYT, Qcfi\r 24:2016IBYT, QC\ { 26:2016IBYT' qc^g,27 :2016IBYT

vd euy6t dinh J 3n312002/QE-BiT ngdy t0/10/2002 c:|laBq Y. te vo vioc ban

2
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hdnh 2l tieu chuAn vQ sinh iao dQng, 05 nguyen tic vd 07 th6ng g6 ue sinh lao

dQng. E6m b6o m$i trudng khdng khi ngodi' khu Wc s6n xudt d?t QCVN

05:2013/BTNMT, QCVN 06:20O9/BTNMT, QCVN 26:20I0|BTNMT, QCVN

27:20!0:BTNMT. Bui vd c6c chAt v0 c0, htur co trong khi thai c6ng nghiQp ph6t

sinh ru hopt dQng cira dr.r 6n ph6i dim bio dat QCVN 19:2009/BTNMT, cot B vd

QCVN 20:2009|BTNMT.

c) ThUc hiQn ho6c hgp ddng vdi dcrn.vi c6 chtc ndng thu gom. vqn chuyQn,

xrl lf rtrat ttrai r6n sinh hoat vd chAt th6i r6n khOng nguy.hai ph6t sinh trong qu6

trinh san xuAt kinh doanh theo quy dinh tai Nghi dinh sO 59/20074ID-CP ngdy

0gl4ll007 cria Chinh phri v0 quAt $ ch6tth6i rfn vd Nghj dinh sO 391}OI5AID-CP

ngity 241412015 cria Ctrinfr phri vA quin ly ch6t tnai vd ph€ liQu.

Thu gom, luu trt vd hqp ddng vdi don vi c6 chirc n6ng d€ vpn chuyOn vd xrl

lf c6c toai inarth6i nguy hai'theo (uy dinh t4i Th6ng tu s5 36I20I51TT-BTNMT

ngity 3016120t5 cria BQ truong BO Tdi nguyOn vd MOi trudng v0 qu6n ly ch6t th6i

nguy hpi.

d) E6m b6o dign tich cdy xanh trong khu vgc Dir 6n det it *5i. ZOV' t6ng

diOn tich Dg 6n.

e) Thgc hiQn c6c biQn ph6p qudn ly vd k! thu4t d0 phdng ngua vd khic phqc

c6c sg cO do chdy,n0 vd c6c rui ro, sU cO mOitruong kh6c.

3. C6c yOu cAu khdc:

ei) Trong qu6 trinh hopt dQng, Cht dU 6n ph6i nghi€m chinh vOn hdnh c6c hQ

th6ng xri lf chaithAi nhu trong 86o c6o d6nh gi6 t6c dQng mOi truong dd nOu. NOu

de xIy ru rU c6 gdy 6nh huong x6u dOn chdt luqng m6i trudng vd"srlc kh6e cQng

d6ng phdi dung igay cdc ho4t"dQng ctra cdng dopn gdy ru t-U.._O; lOj.hYt fng cuu

f<fraipfrUc tU r-O; ttrOng b6o khAn cdp cho Ban Qudn ly Khu kinh t6, S0 Tdi nguy€n '-*
va u6i trudng, UBND huyQn E6ng Phri dc chi dao vd ph6i hqp xt li. ,ii\

b) Einh kl thUc hiQn chuong trinh gi6m sat mOi truong theo dring nQi dung \\-B)
B6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i trucrng dd duqc phO duyQt vd T!019 tu. sof :..llj:
4312015/TT-BTNMT ngdy 2glgl20l5 cua BQ tru&ng gO fai nguyOn vd Mdi truong l1j /,i;'l

vC b6o c6o hiQn trgng mOi trudng, bQ Chi thimOi truong vd qu6n li s0 liQu quan trdc .,'.iV/
mOi trudng, Th6ng tu sO 3ll2Ol6lTT-BTNMT ngity 1411012016 cira B0 !**g BWf
Tdi nguy€n vd MOi truong vA bao vQ m6i trudng cqm c6ng nghiQp, khu kinh doanh,

dich foiap.t*ng, lang nghe vd c6c co sd s6n xudt, kinh doanh, dich vp vd grii b6o

c6o quan irac ue nan Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc. E0ng thoi, th6ng b6o

tet qua quan tric cho chri dAu tu ha tAng khu c6ng nghiQp theo quy dinh tai Th0ng

tu s6 lsizOts/TT-BTNMT ngdy 301612015 cria B0 truong B0 Tai nguyen vd Moi

'***., 
Dinh lcj thgc hiQn phuong 6n bdo vp m6i truong theo q-uy dinh tai Th6ng

tu s0 3 itZOrcrcf-BTNMT ngay t4ltO 12016 cria B0 truongBQ,Tai nguy0n vd MOi

trubng vC bao vQ mdi truong cgm cdng nghiQp, khu kinh doanh, dich vU tQp trung,

ldng nghA vd c6c co s0 sAn xu6t, kinh doanh, dich vp. Phuong 6n b6o vE mdi

t ulng?ugc luu gifi t4i dg 6n, ld mQt trong cdc cdn cri d0 Chi dU 6n.thuc hiqn cdc



quy dinh cua ph6p 1u0t v0 bio vQ mOi trudng va ia co s0 d0 co quan nhd nuOc c6

thdm quy€n ki€m tra, thanh tra.

Didu 2. Chri dg 6n c6 tr6ch nhiqm:

f. L{p vd grli k0 hoach quin lf mOi truong cria dg 6n d0 niOm y6t cOng khai

theo quy dinh ph6p luQt.

2. Thgc hiQn nghi€m tric c6c yOu cAu vC b6o vQ mdi trucrn g, c6c diAu kipn

nOu tai Ei€u 1 Quy0t iinn nay vd c6c nQi dung b6o vQ mdi trudng kh6c dA d0 xudt

trong b6o c6o ct6nh gi6 t6c dQng mOi trucrng vd c6c quy dinh khdc ctra ph6p lupt

hiQn hdnh.

3. Trong qu6 trinh thgc hiQn, ntiu Dg 6n c6 nhirng thay ddi so vdi b6o c6o

d6nh gi6 t6c clQng mdi truong dd dugc phO. duyQt, Chfi dp 6n ph6i c6.vbn bdn b6o

c6o vd chi dugc thpc hiQn nhfing thay d6i sau khi c6 vdn b6n ch6p thuQn cria

UBND tinh Binh Phudc.

Eidu 3. puyet dinh phe duypt b6o c6o d6nh gi6 t6c.dQng.m0.1,tru.mg cria dp

6n ld cdn crl d€ c6p c6 thAm quy0n xem xdt, quyet dinh c6c budc tiOp theo cira Dg
6n; ld co s0 thgc hiQn c6ng t6c b6o vQ m6i trudng cria Dg 6n theo quy dinh.

Eidu 4. Uy nhiQm Ban Qudn lli Khu kinh te chri tri ki0m tra cdc nQi dung

b&o vq m6i truong trong b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng mdi trudng dd dugc phO duyQt

tpi Quy0t dinh ndy.

Di0u 5. Ch6nh V[n phdng UBND tinh; Truong ban Ban Quan ly Khu kinh

tC; Gi6m dOc So Tdi nguy-0n ua UOi truong; Chri tih UBND huyQn Ddng Phri;

Gi6m d5c C0ng ty TNHH C0ng nghiQp Cao Tudng vd Thri trucmg c6c co quan,

don vi li€n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy0t dinh ndy, k0 tU ngdy ky./.
LL

Noi nhQn:
- Chri tich, Ph6 Chn tich;

^.t- Nnu uleu ):
. LEVP, P.Ki;
- Luu: VT (24-eD-NN).

--iq 
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UBND TINH BINH PHl/(3C
BAN QUAN LY KHU KINH TE

CONG HOA XA HQ! CHU NGHIa VIET NAM 
Boc lap - Tu’ do - Hanh phuc

S6: sl'tS£/BQL-QHXDTNMT

V/v thay doi noi dung bao cao danh 
gia tac dong moi tru’dng 
cua Cong ty TNHH Cong nghiep 
Cao Tudng.

Blnh Phuac, ngaysf^G thdng 11 ndm 2021

Kinh gui: Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong.

Xet de nghi cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong tai Cong van so 
02/LAVIEN ngay 28/10/2021 ve viec huong dan lap ho so;

Can cu Cong van so 3846/UBND-KT ngay 15/11/2021 cua Chu tich UBND
r y r r • r r /\ ab>tinh Binh Phuac ve viec thay doi noi dung Bao cao danh gia tac dong moi truong 

cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng, /
' ' ' 0 % •« y r r 4. / 1 'Ban Quan ly Khu kinh te co y kien ve thay doi noi dung bao cao danh g/£P 

tac dong moi truong cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng nhu sau: I 2
'3\

Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng da dupe Chu tich UBND tini^\>^' 
phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong (bao cao DTM) Du an “Nha may ★
san xuat, gia edng vat lieu giay vdi quy mo 1.800 tan/nam; dem lot giay vdi quy 
mo 20.000.000 ddi/nam; eva vdi quy mo 800 tan/nam” tai Quyet dinh so 670/QD- 
UBND ngay 05/4/2019. Theo giai trinh cua Cong ty, hien nay toan bo boat dong 
san xuat cua du an dupe thuc hien tai nha xudng 3, khdng tien hanh trien khai cac 
boat dong san xuat d nha xudng 1 va nha xudng 2. Do do, Cong ty du kien se cho 
2 den 3 don vj thue lai nha xudng du thua. Viec cho thue nha xudng du thua, Cong 
ty cam ket khdng lam thay doi edng nghe san xuat, khdng thay ddi edng nghe xu 
ly chat thai, khdng nang edng suat san pham so vdi bao cao DTM da dupe UBND 
tinh phe duyet tai Quyet dinh so 670/QD-UBND.

Theo quy dinh tai diem c, khoan 5, Dieu 4, Thdng tu so 25/2019/TT- 
BTNMT ngay 31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen va Mdi truong: “c) Doi 
vdi ede thay doi so vdi noi dung quyet dinh phe duyet bdo cdo danh gid tdc dong 
moi trwdng nhung khdng thude truong hop quy dinh tai Dieu 15 va khodn 4 Dieu 
16 Nghi dinh so 18/2015/ND-CP dupe sua ddi, bd sung tai khodn 6 va khodn 7 
Dieu 1 Nghi dinh sd 40/2019/ND-CP, chu du an tuxem xet, quyet dinh, chiu trdch 
nhiem trude phdp luqt va the hien trong ho so de nghi kiem tra, xdc nhdn hodn 
thdnh edng trinh bdo ve mdi truong"’.

Mat khac, tai khoan 6, Dieu 4, Thdng tu sd 25/2019/TT-BTNMT ngay 
31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen & Mdi truong quy dinh: “6. Ddi vdi ede 
co sd, khu edng nghiep, du an da di vdo van hanh cd nhung thay ddi khdng thude 
truong hop quy dinh tai sd thu tu 105 Phu luc II, Muc I, Phu luc ban hanh kern 
theo Nghi dinh so 40/2019/ND-CP, chu co sd, khu edng nghiep, du an tu quyet

1.



dinh, khongphdi bdo cdo ca quan phe duyet bdo cdo ddnh gid tdc dong mdi truang 
nhung chiu track nhiem trudc phdp ludt ve quyet dinh cua mink ”

Nhu vay, Cong ty khong thay doi quy mo, cong suat dir an, Ichong thay doi 
cong nghe san xuat, khong thay doi cong nghe xu ly chat thai. Vice cho thue nha 
xirdng du thua cua Cong ty khong thupc doi tuong phai chap thuan ve moi trirdng 
doi vdi de nghi dieu chinh, thay doi npi dung bao cao DTM; khong thupc doi tupng 
lap/lap lai bao cao DTM.

Tu nhung co so neu tren, Ban Quan ly Khu kinh te de nghi Cong ty tu xem 
xet, quyet dinh, chju trach nhiem trudc phap luat doi vdi cac hang muc, cong trinh

o > \ v r

thay doi. Dong thdi, phai dam bao tuan thu ve kiem soat 6 nhiem, quan ly chat thai 
va bao ve mdi trudng, dam bao cac quy dinh, tieu chuan, quy chuan ky thuat cd 
lien quan cua phap luat hien hanh.

2. Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng chi dirge tiep nhan dir an thue lai 
nha xudng cd nganh nghe phu hop vdi quy hoach phan khu va bao cao danh gia 
tac dong mdi trirdng cua KCN Nam Dong Phu. Don vi thue lai nha xudng thue 
hien thu tuc mdi trudng theo dung quy dinh.

A • ' * A A ■ A X • A * 1Tren day la y kien cua Ban Quan ly Khu kinh te ve vide thay ddi npi dung 
bao cao DTM da dupe phe duyet cua Cong ty TNHH Cdngspghiep Cao Tudng, 
Ban Quan ly Khu kinh te thong bao cho Cong ty dupe biet dd tfh^c hien theo dung 
quy dinh.

Trong qua trinh thue hien, neu cd vudng mac lien hejl 
hoach Xay dung - Tai nguyen va Mdi trudng thupc Ban Quafyjy 
so dien thoai 0271.2210478 de dupe hudng dan./,

brig Quan ly Quy
r

hu kinh te theo
5 v')0V t/4

pr.TRlTONG BAN 
PHO TRUUN5 BMi

Noinhan:
-UBNDtinh (b/c);
- Nhir tren;
- LD Ban, P.QHXDTNMT;
- Liru: VT.



Phân  loại  GHS  theo  29  CFR  1910  (OSHA  HCS)

1.1  Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

2.2  Các  thành  phần  của  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

2.  XÁC  ĐỊNH  MỐI  NGUY  HIỂM

1

2.1  Phân  loại  chất  hoặc  hỗn  hợp

1.  SẢN  PHẨM

1.2  Các  cách  sử  dụng  được  xác  định  có  liên  quan  của  chất  hoặc  hỗn  hợp  và  các  cách  sử  dụng  được  khuyến  cáo  không  nên  sử  dụng

Độc  tính  cấp  tính,  Hít  phải  (Loại  4),  H332

H335  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

Kích  ứng  da  (Loại  2),  H315

chữ  tượng  hình

H351  Nghi  ngờ  gây  ung  thư.

Tên:  Poly[(phenyl  isocyanate)-co-formaldehyde]

Kích  ứng  mắt  (Loại  2A),  H319

Từ  tín  hiệu

H373  Có  thểgây  tổn  thương  các  cơ  quan  (Hệ  hô  hấp)  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  
lặp  lại.

Số  CAS:  9016-87-9

Gây  mẫn  cảm  hô  hấp  (Loại  1),  H334

Báo  cáo  
nguy  hiểm)

Gây  mẫn  cảm  da  (Loại  1),  H317

Nguy  
hiểm  H315  Gây  kích  ứng  da.

Công  dụng  được  xác  định :  Hóa  chất  thí  nghiệm,  Tổng  hợp  các  chất

Tính  gây  ung  thư  (Loại  2),  H351

H317  Có  thểgây  phản  ứng  dị  ứng  da.

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  đơn  lẻ  (Loại  3),  Hệ  hô  hấp,  H335

H319  Gây  kích  ứng  mắt  nghiêm  trọng.

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  nhiều  lần  (Loại  2),  Hệ  hô  hấp,  H373

H332  Có  hại  nếu  hít  phải.

Để  xem  toàn  bộ  nội  dung  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  trong  Phần  này,  hãy  xem  Phần  16.

H334  Có  thể  gây  dị  ứng  hoặc  các  triệu  chứng  hen  suyễn  hoặc  khó  thở  nếu  hít  phải.

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN
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3.1  Chất

Các  thành  phần  nguy  hiểm

4.  BIỆN  PHÁP  SƠ  CỨU

3.  THÀNH  PHẦN/THÔNG  TIN  VỀ  THÀNH  PHẦN

2.3  Các  mối  nguy  hiểm  chưa  được  phân  loại  khác  (HNOC)  hoặc  không  được  GHS  đề  cập

Sự  tập  trung

4.2  Các  triệu  chứng  và  tác  dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  hiện  chậm

4.2  Dấu  hiệu  cần  được  chăm  sóc  y  tế  ngay  lập  tức  và  điều  trị  đặc  biệt

2

4.1  Mô  tả  các  biện  pháp  sơ  cứu

Phân  loại

P271  Chỉ  sử  dụng  ngoài  trời  hoặc  ở  khu  vực  thông  gió  tốt.

Không  có  dữ  liệu

P337  +  P313  Nếu  tình  trạng  kích  ứng  mắt  vẫn  tiếp  diễn:  Tìm  sự  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

từ  đồng  nghĩa:

Các  triệu  chứng  và  tác  dụng  quan  trọng  nhất  đã  biết  được  mô  tả  trên  nhãn  (xem  phần  2.2)  và/hoặc  trong  phần  11

P308  +  P313  NẾU  bị  phơi  nhiễm  hoặc  có  lo  ngại:  Nhận  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

P260  Không  hít  bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi  phun.

Để  xem  toàn  bộ  nội  dung  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  trong  Phần  này,  hãy  xem  Phần  16.

Nếu  nuốt  phải  

Không  bao  giờ  đưa  bất  cứ  thứ  gì  vào  miệng  người  bất  tỉnh.  Súc  miệng  bằng  nước.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

P201  Nhận  hướng  dẫn  đặc  biệt  trước  khi  sử  dụng.

P304  +  P340  +  P312  NẾU  HÍT  PHẢI:  Đưa  nạn  nhân  đến  nơi  có  không  khí  trong  lành  và  giữ  cho  họ  dễ  thở.  Gọi  cho  
TRUNG  TÂM  CHỐNG  ĐỘC  hoặc  bác  sĩ/bác  sĩ  nếu  bạn  cảm  thấy  không  khỏe.

P405  Cửa  hàng  bị  khóa.

P285  Trong  trường  hợp  thông  gió  không  đầy  đủ,  hãy  đeo  thiết  bị  bảo  vệ  hô  hấp.

Trong  trường  hợp  tiếp  xúc  với  da  

Rửa  sạch  bằng  xà  phòng  và  nhiều  nước.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

P272  Quần  áo  làm  việc  bị  nhiễm  bẩn  không  được  phép  mang  ra  khỏi  nơi  làm  việc.

P362  Cởi  bỏ  quần  áo  bị  nhiễm  bẩn  và  giặt  trước  khi  tái  sử  dụng.

Polymethylene  polyphenyl  isocyanate  PMDI  CAS-
No. :  
9016-87-9

Lời  khuyên  chung  Tham  

khảo  ý  kiến  bác  sĩ.  Đưa  bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  cho  bác  sĩ  có  mặt.  Di  chuyển  ra  khỏi  khu  vực  nguy  hiểm.

P333  +  P313  Nếu  xảy  ra  kích  ứng  hoặc  phát  ban  trên  da:  Tìm  sự  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

P264  Rửa  sạch  da  sau  khi  xử  lý.

<=  100  %

P202  Không  xử  lý  cho  đến  khi  bạn  đã  đọc  và  hiểu  tất  cả  các  biện  pháp  phòng  ngừa  an  
toàn.

P305  +  P351  +  P338  NẾU  DÍNH  VÀO  MẮT:  Rửa  cẩn  thận  bằng  nước  trong  vài  phút.  Hủy  bỏ  kính  áp  tròng,  nếu  có  và  dễ  
dàng  để  làm.  Tiếp  tục  rửa  sạch.

Máy  lachrymator.

P302  +  P352  NẾU  DÍNH  VÀO  DA:  Rửa  bằng  nhiều  xà  phòng  và  nước.

P501  Vứt  bỏ  nội  dung/thùng  chứa  đến  nhà  máy  xử  lý  chất  thải  đã  được  phê  duyệt.

Thành  phần  Axit  

isocyanic,  este  polymethylenepolyphenylene  Độc  cấp  tính.  4;  Kích  ứng  da.  

2;  Gây  kích  ứng  mắt.  2A;  đáp  lại  Cảm  giác  1;  Cảm  giác  da  1;  Carc.  
2;  STOT  SE  3;  STOT  RE  2;  H315,  H317,  H319,  H332,  H334,  H335,  H351,  
H373

Trong  trường  hợp  tiếp  xúc  với  

mắt  Rửa  kỹ  với  nhiều  nước  trong  ít  nhất  15  phút  và  tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

(Các)  tuyên  bố  
phòng  ngừa

P280  Đeo  găng  tay  bảo  hộ/quần  áo  bảo  hộ/bảo  vệ  mắt/bảo  vệ  mặt.

P403  +  P233  Bảo  quản  ở  nơi  thông  thoáng.  Giữ  kín  thùng  chứa.

Nếu  hít  phải  

Nếu  hít  vào,  hãy  di  chuyển  người  đó  đến  nơi  có  không  khí  trong  lành.  Nếu  không  thở,  hãy  hô  hấp  nhân  tạo.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.
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xử  lý.

được  niêm  phong  lại  và  giữ  thẳng  đứng  để  tránh  rò  rỉ.

Xử  lý  và  container  mở  với  việc  chăm  sóc.  Nhạy  cảm  với  độ  ẩm.

Sử  dụng  bình  xịt  nước,  bọt  chịu  cồn,  hóa  chất  khô  hoặc  carbon  dioxide.

Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân.  Tránh  hít  hơi,  sương  mù  hoặc  khí.  Đảm  bảo  thông  gió  đầy  đủ.  Sơ  tán

Để  xử  lý,  xem  phần  13.

Loại  bảo  quản  (TRGS  510):  Không  cháy,  độc  cấp  tính  Cat.  1  và  2/  chất  độc  hại  rất  độc  hại

nhân  viên  đến  khu  vực  an  toàn.

Bản  chất  của  các  sản  phẩm  phân  hủy  chưa  được  biết.

Để  bảo  vệ  cá  nhân,  xem  phần  8.

Ngoài  các  mục  đích  sử  dụng  được  đề  cập  ở  phần  1.2,  không  có  mục  đích  sử  dụng  cụ  thể  nào  khác  được  quy  định

Tránh  tiếp  xúc  với  da  và  mắt.  Tránh  hít  phải  hơi  hoặc  sương  mù.

Ngăn  chặn  rò  rỉ  hoặc  tràn  thêm  nếu  an  toàn  để  làm  như  vậy.  Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.

Để  biết  các  biện  pháp  phòng  ngừa,  xem  phần  2.2.

Mang  thiết  bị  thở  khép  kín  để  chữa  cháy  nếu  cần  thiết.

Các  thành  phần  nguy  hiểm  không  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc

Không  có  dữ  liệu

Ngâm  với  vật  liệu  hấp  thụ  trơ  và  xử  lý  như  chất  thải  nguy  hại.  Bảo  quản  trong  các  thùng  chứa  kín,  thích  hợp  để

Giữ  thùng  chứa  đóng  kín  ở  nơi  khô  ráo  và  thông  gió  tốt.  Thùng  hàng  khi  mở  phải  cẩn  thận

5.1  Phương  tiện  chữa  cháy

6.  BIỆN  PHÁP  PHÁT  HIỆN  TAI  NẠN

3

Phương  tiện  chữa  cháy  phù  hợp

6.1  Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  trình  khẩn  cấp

6.4  Tham  khảo  các  phần  khác

5.2  Các  mối  nguy  hiểm  đặc  biệt  phát  sinh  từ  chất  hoặc  hỗn  hợp

7.  XỬ  LÝ  VÀ  BẢO  QUẢN

7.3  (Các)  mục  đích  sử  dụng  cuối  cùng  cụ  thể

7.1  Biện  pháp  phòng  ngừa  để  xử  lý  an  toàn

5.3  Lời  khuyên  dành  cho  lính  cứu  hỏa

6.2  Các  biện  pháp  phòng  ngừa  về  môi  trường

8.  KIỂM  SOÁT  TIẾP  XÚC/BẢO  VỆ  CÁ  NHÂN

8.1  Thông  số  điều  khiển

5.4  Thông  tin  thêm

6.3  Phương  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  chặn  và  làm  sạch

7.2  Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn,  bao  gồm  mọi  điều  kiện  không  tương  thích

5.  BIỆN  PHÁP  CHỮA  CHÁY

Các  thành  phần  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc
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8.2  Kiểm  soát  phơi  nhiễm

Thiết  bị  bảo  vệ  cá  nhân

4

9.  TÍNH  CHẤT  VẬT  LÍ  VÀ  HÓA  HỌC

10.  ĐỘ  ỔN  ĐỊNH  VÀ  PHẢN  ỨNG

Kiểm  soát  kỹ  thuật  phù  hợp

9.1  Thông  tin  về  các  tính  chất  lý  hóa  cơ  bản

10.1  Khả  năng  phản  ứng

9.2  Thông  tin  an  toàn  khác

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

hộp  mực  mặt  nạ  kết  hợp  mục  đích  (US)  hoặc  loại  ABEK  (EN  14387)  để  dự  phòng  cho  các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ  thuật.

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Xử  lý  bằng  găng  tay.  Găng  tay  phải  được  kiểm  tra  trước  khi  sử  dụng.  Sử  dụng  kỹ  thuật  tháo  găng  tay  thích  hợp  (không

Bộ  đồ  bảo  hộ  hoàn  chỉnh  chống  hóa  chất.  Các  loại  trang  bị  bảo  hộ  phải  được  lựa  chọn  theo

Ngưỡng  của  mùi  hương

Độ  hòa  tan  trong  nước

1,2  g/mL  ở  25°C  (77°F)

Không  có  dữ  liệu

Da

môi  trường

Tốc  độ  bay  hơi

nhiệt  độ  phân  hủy

Nếu  mặt  nạ  phòng  độc  là  phương  tiện  bảo  vệ  duy  nhất,  hãy  sử  dụng  mặt  nạ  phòng  độc  được  cung  cấp  khí  toàn  mặt.  Sử  dụng  máy  thở  và

tal

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Độ  nhớt

chạm  vào  bề  mặt  bên  ngoài  của  găng  tay)  để  tránh  tiếp  xúc  với  da  với  sản  phẩm  này.  Vứt  bỏ  găng  tay  bị  nhiễm  bẩn  sau

Vẻ  bề  ngoài

Không  có  dữ  liệu

Mật  độ  hơi

Không  có  dữ  liệu

Thân  hình

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Không  có  dữ  liệu

sự  bảo  vệ

nồng  độ  và  số  lượng  của  chất  nguy  hiểm  tại  nơi  làm  việc  cụ  thể.

Dạng:  chất  lỏng

Hệ  số  phân  chia:  n-octanol/nước

phơi  bày

Giới  hạn  cháy  hoặc  nổ  trên/dưới  Không  có  dữ  liệu

Tính  chất  nổ
Không  có  dữ  liệu

Tấm  che  mặt  và  kính  an  toàn  Sử  dụng  thiết  bị  bảo  vệ  mắt  đã  được  kiểm  tra  và  phê  duyệt  theo  quy  định  phù  hợp

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.  Rửa  tay  trước  giờ  giải  lao  và  cuối  giờ

Không  có  dữ  liệu

các  thành  phần  được  thử  nghiệm  và  phê  duyệt  theo  các  tiêu  chuẩn  phù  hợp  của  chính  phủ  như  NIOSH  (US)  hoặc  CEN  (EU).

Mắt/mặt

Sự  bảo  vệ

Điểm  sôi  ban  đầu  và  khoảng  sôi

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Hô  hấp

Màu  sắc:  nâu  đậm

200°C  (392°F)  ở  7  hPa  (5  mmHg)

Không  chứa  các  chất  có  giá  trị  giới  hạn  phơi  nhiễm  nghề  nghiệp.

tiêu  chuẩn  của  chính  phủ  như  NIOSH  (US)  hoặc  EN  166(EU).

Khi  đánh  giá  rủi  ro  cho  thấy  mặt  nạ  phòng  độc  lọc  không  khí  là  phù  hợp,  hãy  sử  dụng  mặt  nạ  phòng  độc  che  kín  mặt  với  
nhiều  lớp  bảo  vệ

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

ngày  làm  việc.

Ngăn  chặn  rò  rỉ  hoặc  tràn  thêm  nếu  an  toàn  để  làm  như  vậy.  Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.

pH

Áp  suất  hơi

Tính  oxy  hóa

Không  có  dữ  liệu

sử  dụng  theo  luật  pháp  hiện  hành  và  thực  hành  phòng  thí  nghiệm  tốt.  Rửa  và  lau  khô  tay.

Mùi

Mật  độ  tương  đối

Các  thành  phần  nguy  hiểm  không  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc

sự  bảo  vệ

Kiểm  soát

Điểm  sáng
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Ngoài  da:  Không  có  dữ  liệu  Không  
có  dữ  liệu

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Các  sản  phẩm  phân  hủy  khác  -  Không  có  dữ  liệu

Tiếp  xúc  với  không  khí.  Tiếp  xúc  với  độ  ẩm

Trong  trường  hợp  hỏa  hoạn:  xem  phần  5

Kích  ứng  mắt  vừa  phải

Không  có  dữ  liệu

OSHA:  Không  có  thành  phần  nào  của  sản  phẩm  này  ở  mức  lớn  hơn  hoặc  bằng  0,1%  được  OSHA  xác  định  là  chất  gây  ung  thư  hoặc  chất  
có  khả  năng  gây  ung  thư.

Không  có  dữ  liệu

RTECS:  Không  có  tắc  nghẽn  

tuyến  nước  bọt,  viêm  da  dị  ứng,  khó  thở,  co  thắt  phế  quản,  Theo  hiểu  biết  tốt  nhất  của  chúng  tôi,  các  đặc  tính  hóa  học,  vật  lý  và  độc  tính  chưa  được  
nghiên  cứu  kỹ  lưỡng.

Bazơ,  Chất  oxy  hóa  mạnh,  Rượu

Kích  ứng  da  vừa  phải

Có  thể  gây  dị  ứng  hô  hấp  và  phản  ứng  da

NTP:  Không  có  thành  phần  nào  của  sản  phẩm  này  hiện  diện  ở  mức  lớn  hơn  hoặc  bằng  0,1%  được  NTP  xác  định  là  chất  gây  ung  
thư  đã  biết  hoặc  được  dự  đoán  là  chất  gây  ung  thư.
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10.5  Vật  liệu  không  tương  thích

Ăn  mòn/kích  ứng  da

10.2  Độ  ổn  định  hóa  học

Tổn  thương  mắt  nghiêm  trọng/kích  ứng  mắt

10.6  Sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm

Độc  tính  sinh  sản  Không  có  
dữ  liệu  Không  có  
dữ  liệu

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -phơi  nhiễm  đơn  lẻ  
Hít  phải  -  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

10.3  Khả  năng  xảy  ra  phản  ứng  nguy  hiểm

11.  THÔNG  TIN  ĐỘC  TÍNH

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

11.1  Thông  tin  về  tác  dụng  độc  hại

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Độc  tính  cơ  quan  đích  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  nhiều  lần  Có  thể  

gây  tổn  thương  các  cơ  quan  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại.  -  Hệ  hô  hấp  Nguy  cơ  hô  

hấp  Không  có  dữ  liệu

thông  tin  thêm

12.  THÔNG  TIN  SINH  THÁI

10.4  Các  điều  kiện  cần  tránh

Độc  tính  cấp  
tính  Không  có  dữ  
liệu.  Hít  phải:  Có  hại  nếu  hít  phải.

12.1  Độc  tính

Khả  năng  gây  ung  thư  

Các  chất  bị  nghi  ngờ  gây  ung  thư  ở  người  Bằng  chứng  hạn  chế  về  khả  năng  gây  ung  thư  trong  các  
nghiên  cứu  trên  động  vật  IARC:  3  -  Nhóm  3:  Không  thể  phân  loại  về  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người  
(Axit  Isocyanic,  este  polymethylenepolyphenylene)
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Mối  nguy  hiểm  SARA  311/312

14.  THÔNG  TIN  VẬN  CHUYỂN

12.5  Kết  quả  đánh  giá  PBT  và  vPvB

CHẤM  (Mỹ)

Thành  phần  SARA  313

Quyền  được  biết  các  thành  phần  của  Massachusetts

12.2  Độ  bền  và  khả  năng  phân  hủy

Thành  phần

IMDG

13.  XEM  XÉT  Vứt  bỏ

IATA

12.6  Các  tác  dụng  phụ  khác

Quyền  được  biết  các  thành  phần  của  Pennsylvania

13.1  Phương  pháp  xử  lý  chất  thải

12.3  Khả  năng  tích  lũy  sinh  học

Số  CAS

15.  THÔNG  TIN  QUY  ĐỊNH

Ngày  sửa  đổi
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Thành  phần  SARA  302

12.4  Tính  di  động  trong  đất

Hàng  không  nguy  hiểm

Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Hàng  không  nguy  hiểm

9016-87-9

Sản  phẩm  

Cung  cấp  các  giải  pháp  dư  thừa  và  không  thể  tái  chế  cho  một  công  ty  xử  lý  được  cấp  phép.  Hãy  liên  hệ  với  dịch  vụ  xử  lý  
chất  thải  chuyên  nghiệp  được  cấp  phép  để  xử  lý  vật  liệu  này.  Hòa  tan  hoặc  trộn  vật  liệu  với  dung  môi  dễ  cháy  và  đốt  
trong  lò  đốt  hóa  chất  được  trang  bị  bộ  đốt  sau  và  máy  chà  sàn.

Không  có  dữ  liệu

Bao  bì  bị  nhiễm  bẩn  Vứt  bỏ  như  
sản  phẩm  chưa  sử  dụng.

01-03-2007

Không  có  dữ  liệu

Không  có  hóa  chất  nào  trong  vật  liệu  này  phải  tuân  theo  các  yêu  cầu  báo  cáo  của  SARA  Tiêu  đề  III,  Mục  302.

Nguy  hiểm  sức  khỏe  cấp  tính,  Nguy  hiểm  sức  khỏe  mãn  tính

Không  có  đánh  giá  PBT/vPvB  vì  không  yêu  cầu/không  tiến  hành  đánh  giá  an  toàn  hóa  chất

Hàng  không  nguy  hiểm

Các  thành  phần  sau  đây  phải  tuân  theo  mức  độ  báo  cáo  được  thiết  lập  bởi  Tiêu  đề  III,  Mục  313  của  SARA:

Không  có  dữ  liệu

Không  có  thành  phần  nào  phải  tuân  theo  Đạo  luật  về  Quyền  được  biết  của  Massachusetts.
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Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

9016-87-9

Carc.  Tính  gây  ung  thư

Gây  kích  ứng  mắt.  Kích  ứng  mắt

H373  Có  thể  gây  tổn  thương  các  cơ  quan  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại.

đáp  lại  Cảm  giác  nhạy  cảm  về  hô  hấp

9016-87-9

H315  Gây  kích  ứng  da.

01-03-2007

Nguy  hiểm  cho  sức  khỏe:  2

Nguy  cơ  hỏa  hoạn:  0

H317  Có  thểgây  phản  ứng  dị  ứng  da.

Nguy  hiểm  cho  sức  khỏe:  2

01-03-2007

Sản  phẩm  này  không  chứa  bất  kỳ  hóa  chất  nào  được  Bang  California  biết  là  gây  ung  thư,  dị  tật  bẩm  sinh  hoặc  bất  kỳ  bệnh  nào  khác.

H319  Gây  kích  ứng  mắt  nghiêm  trọng.

Nguy  cơ  sức  khỏe  mãn  tính:

tác  hại  sinh  sản.

H332  Có  hại  nếu  hít  phải.

Tính  dễ  cháy:  0

Nguy  cơ  phản  ứng:  0

H334  Có  thể  gây  dị  ứng  hoặc  các  triệu  chứng  hen  suyễn  hoặc  khó  thở  nếu  hít  phải.

Nguy  hiểm  vật  lý  0

Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

H335  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

Độc  cấp  tính.  Độc  tính  cấp  tính

H351  Nghi  ngờ  gây  ung  thư.

*

Số  CAS

Số  CAS

Toàn  văn  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  ở  phần  2  và  3.

Xếp  hạng  NFPA

Thành  phần Ngày  sửa  đổi

Thành  phần

Thành  phần  Dự  luật  65  của  California

16.  THÔNG  TIN  KHÁC

Xếp  hạng  HMIS

Quyền  được  biết  về  các  thành  phần  của  New  Jersey

7

Ngày  sửa  đổi

Machine Translated by Google



ia::

- \Tfifd'
4t t Y'- f-
l, J,/Lt

)11+ t

'UY gA,N TVTTAN NAN
riNu niNn nHUoc
56: 610 IQD-UBND

cQNG nd.q. xA ttQl cHU NGHIA vIST NAM
D0. l0p - TU do - Hanh ph,it

-

BinhPhudc, ngdy 0fthdng\ 4 ndm 2019

't

aUYET EINH
V/v ph6 duyQt 86o c6o d6nh gi6 tdc tlQng mdi trudng DU 6n "Nhi m6y
sin xuAt, gia cdng vflt liQu giiy v0i quy mO 1.800 tin/nim;.tIQm l6t giiy

vdi quy m0 20.000.000 tl0i/nlml eva vfi quy m0 800 tAn/n[m"
do C0ng ty TNHH COng nghiQp Cao Tudnq lim Chri tIAu tu

t4i 16 D3, KCN Nam E6ng Phri, xfl TAn L$p, huyQn D0ng Phri, tinh Binh Phufc

CHU TICH UY BAN NHAN NAN TINH

Cdn crl Luflt TO chrlc Chinh quyen dia phuong ndm 2015;

Cdn cf Lu4t 86o vQ mdi truong ndm20t4;

C6n crt Nghi dinh s6 59/2007NE-CP ngity 091412007 cria Chinh phri v0
qudn lf ch6t thii r6n;

CEn crl Nghi dinh s0 l8l2015NE-CP ngtty l4l02l2}l5 cria Chinh phri quy
dinh vO quy hopch b6o vQ mdi truong, d6nh gi6 m6i truong chi0n lugc, d6nh gi6
t6c ctQng m6i trusng vd k€ hopch b6o vQ mOi trucmg;

Cdn crl Nghi dinh sO 38/20154{E-CP ngity 241412015 cria Chinh phri v€
quin ly chAt thai vd phO liQu;

Cdn crl Th0ng tu s0 }71}}L51TT-BTNMT ngiry 291512015 ctra BQ truong
B0 TAi nguyOn vd MOi trudng v0 d6nh gi6 mdi trudng chi€n lugc, d6nh gi6 tdc
dQng mOi trudng vd k0 ho4ch b6o vQ mOi truong;

Cdn crl Thdng tu s0 3512015/TT-BTNMT ngiy 301612015 cria BQ trucrng

BQ Tdi.nguy€n vd Mdi truong v0 bAo vQ m6i truong khu kinh t€, khu cdng nghiQp,

khu chO xudt, khu cOng nghQ cao;

Cdn crl Th6ng tu s6 3612015/TT-BTNMT ngdy 301612015 cira BQ trucrng
Bg TAi nguyOn vd Mdi truong v€ quin ly chAt thAi nguy hpi;

Cdn crl Th6ng tu sd 4312015/TT-BTNMT ngdy 291912015 cria BQ truOng
B0 TAi nguy€n vd Mdi truorng v0 b6o c6o hiQn tr4ng mOi truong, b0 Chi thi m6i
truong vd qudn lj sO liQu quan trdc mOi trudng;

Cdn cir Th0ng w s6Zqn0l6iTT-BYT.ngdy 30i1612016 crtaBQ truong Bg Y
,A 4r t r i, r -,i A , }' .l ). , ,.4 r 1

l0 quy dinh quy chudn k! thupt quOc gia v0 tiOng 6n - mirc ti€p xric cho phdp tiOng

6n tai noi ldm vipc;
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C6ncrlTh6ngtus03tlz0t6llTT.aTNMTngdy14/10l20t6ctiaB0truong
BO Tai nguygn vd M6i trubng v-e,uao vQ mOi trudng-cum cOng nghiQp, khu kinh

doanh, dich vp tflp trung, ldng nghe vd co so san xuAt' kinh doanh' dich vu;

C6n ctr euy6t li"r, ,i 373312002/QE-BYT ngdv 10/to 12002 ctra B0 Y t€

v0 viQc ban hdnh 21 ti€uchuAn vQ sinh laolEng, 05 nguyen t6c vd 07 th6ng s0 vQ

sinh lao d0ng; . ,( . mr ,

X6tdenghiciraTru6ngbanBanQu6nljKhrrkinht0t4iTotrinhs6
31/TTr-BQL ngdY 021412019' '

QUYET E!NH:

Eiiiu 1. PhC duyQt nQi dung^B 6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i truong Dg 6n

,5hd m6y sin xuAt, gia c6ng v4t f,-, ti6t vdi quy LO f '800 tAnlnim; dqm l6t gidy

v6i quy m0 20.000n60 eOVnam; pVa-#i quY *6 800 tdr/ndm" (sau ddy gqi tat l,d

Ds 6n) do Cong ty TNHH C6ng nghiqn Cqi trl%t^tT ctrur.aau^tu f?" uut gqi tdt

lA Chf dU 6n) t?ii6 D3 KCN Nu*'OO'ni fft,i, xaian Lgp, huygn D6ng Phf' tinh

ginh pttoOc vOi c6c nQi dung chri yOu sau ddy:

1. Ph4m vi, quY m6, c6ng su6t cfra Drl6n:

a)PhamvithuchiQnDU6n:L6'D3KCNNamD0ngPhir'xdTdnLflp'
huyQn DOng Phf, tinh Binh Phu6c'

b) Quy m6, cOng suat: San xuAt, gia cOng c6c sin phdm sau:

; Vat liQu gidy vdi quy mO 1'800 tddnam'

- EQm 16t gidy vdi quy md 20'000'000 dOi/ndm'

- EVA vdi quY md 800 tArVnam'

c) DiQn tich thgc hien DU 6n:21'lg1'4 r* '

2. YOu cAu bf,o vQ mdi trulng O6i vOi Dqr 6n:

Trong qu6 trinh thi c6ng xdy dgng vi 
lrong 

qu6 trinh hopt dQng, Dg 6n ph6i

thUc hiQn dring rir 
"Oi 

dung ia n'Cu tto"ng Uao 9{9 -O6nh 
qi6 t6c dQng mdi trudng'

d6m b6o d6p irni c6c Ti.u q.,b "Viqt 
Ni* (TCVN) vd Quy chuAn k! thuflt qu6c

giu tqCWl ud iOi truong. Cu th€ nhu sau:

a) BOi vdi nudc thii ph6t sinh rir dg 6n:

-TodnbQnu6cth6iph6tsinhtildp6n,sau,gi.*t'.li:o^b0t?:nhdm6ydat
eCVN 40:201inmUr, gqt n ilai;q* da" 

".ol 
vdo h9 th6qg xri lv nuoc thai

tap trung .t u r,JN x;uil;'fifi5 ii6p tu' xtr $ d4t quv chuAn xi th6i theo quv

dinh.

Hq th6ne thu gom, tho6t nu6c th6i ph6i duqc t6ch rieng v6i hQ th6ng thu

gom, tho6t nudc mua.

b) E6m b6o d6p irng c6c y€u cau vc ann s6n5 ti6ng dl, 
Y.*t.hpu, 

dQ rung

vd khong khi trong khu vpc san xu6t d?t c6c Quy chua" Yiol -Nut 
QCVN

22:20I6IBYT, Qcfi\r 24:2016IBYT, QC\ { 26:2016IBYT' qc^g,27 :2016IBYT

vd euy6t dinh J 3n312002/QE-BiT ngdy t0/10/2002 c:|laBq Y. te vo vioc ban
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hdnh 2l tieu chuAn vQ sinh iao dQng, 05 nguyen tic vd 07 th6ng g6 ue sinh lao

dQng. E6m b6o m$i trudng khdng khi ngodi' khu Wc s6n xudt d?t QCVN

05:2013/BTNMT, QCVN 06:20O9/BTNMT, QCVN 26:20I0|BTNMT, QCVN

27:20!0:BTNMT. Bui vd c6c chAt v0 c0, htur co trong khi thai c6ng nghiQp ph6t

sinh ru hopt dQng cira dr.r 6n ph6i dim bio dat QCVN 19:2009/BTNMT, cot B vd

QCVN 20:2009|BTNMT.

c) ThUc hiQn ho6c hgp ddng vdi dcrn.vi c6 chtc ndng thu gom. vqn chuyQn,

xrl lf rtrat ttrai r6n sinh hoat vd chAt th6i r6n khOng nguy.hai ph6t sinh trong qu6

trinh san xuAt kinh doanh theo quy dinh tai Nghi dinh sO 59/20074ID-CP ngdy

0gl4ll007 cria Chinh phri v0 quAt $ ch6tth6i rfn vd Nghj dinh sO 391}OI5AID-CP

ngity 241412015 cria Ctrinfr phri vA quin ly ch6t tnai vd ph€ liQu.

Thu gom, luu trt vd hqp ddng vdi don vi c6 chirc n6ng d€ vpn chuyOn vd xrl

lf c6c toai inarth6i nguy hai'theo (uy dinh t4i Th6ng tu s5 36I20I51TT-BTNMT

ngity 3016120t5 cria BQ truong BO Tdi nguyOn vd MOi trudng v0 qu6n ly ch6t th6i

nguy hpi.

d) E6m b6o dign tich cdy xanh trong khu vgc Dir 6n det it *5i. ZOV' t6ng

diOn tich Dg 6n.

e) Thgc hiQn c6c biQn ph6p qudn ly vd k! thu4t d0 phdng ngua vd khic phqc

c6c sg cO do chdy,n0 vd c6c rui ro, sU cO mOitruong kh6c.

3. C6c yOu cAu khdc:

ei) Trong qu6 trinh hopt dQng, Cht dU 6n ph6i nghi€m chinh vOn hdnh c6c hQ

th6ng xri lf chaithAi nhu trong 86o c6o d6nh gi6 t6c dQng mOi truong dd nOu. NOu

de xIy ru rU c6 gdy 6nh huong x6u dOn chdt luqng m6i trudng vd"srlc kh6e cQng

d6ng phdi dung igay cdc ho4t"dQng ctra cdng dopn gdy ru t-U.._O; lOj.hYt fng cuu

f<fraipfrUc tU r-O; ttrOng b6o khAn cdp cho Ban Qudn ly Khu kinh t6, S0 Tdi nguy€n '-*
va u6i trudng, UBND huyQn E6ng Phri dc chi dao vd ph6i hqp xt li. ,ii\

b) Einh kl thUc hiQn chuong trinh gi6m sat mOi truong theo dring nQi dung \\-B)
B6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i trucrng dd duqc phO duyQt vd T!019 tu. sof :..llj:
4312015/TT-BTNMT ngdy 2glgl20l5 cua BQ tru&ng gO fai nguyOn vd Mdi truong l1j /,i;'l

vC b6o c6o hiQn trgng mOi trudng, bQ Chi thimOi truong vd qu6n li s0 liQu quan trdc .,'.iV/
mOi trudng, Th6ng tu sO 3ll2Ol6lTT-BTNMT ngity 1411012016 cira B0 !**g BWf
Tdi nguy€n vd MOi truong vA bao vQ m6i trudng cqm c6ng nghiQp, khu kinh doanh,

dich foiap.t*ng, lang nghe vd c6c co sd s6n xudt, kinh doanh, dich vp vd grii b6o

c6o quan irac ue nan Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc. E0ng thoi, th6ng b6o

tet qua quan tric cho chri dAu tu ha tAng khu c6ng nghiQp theo quy dinh tai Th0ng

tu s6 lsizOts/TT-BTNMT ngdy 301612015 cria B0 truong B0 Tai nguyen vd Moi

'***., 
Dinh lcj thgc hiQn phuong 6n bdo vp m6i truong theo q-uy dinh tai Th6ng

tu s0 3 itZOrcrcf-BTNMT ngay t4ltO 12016 cria B0 truongBQ,Tai nguy0n vd MOi

trubng vC bao vQ mdi truong cgm cdng nghiQp, khu kinh doanh, dich vU tQp trung,

ldng nghA vd c6c co s0 sAn xu6t, kinh doanh, dich vp. Phuong 6n b6o vE mdi

t ulng?ugc luu gifi t4i dg 6n, ld mQt trong cdc cdn cri d0 Chi dU 6n.thuc hiqn cdc



quy dinh cua ph6p 1u0t v0 bio vQ mOi trudng va ia co s0 d0 co quan nhd nuOc c6

thdm quy€n ki€m tra, thanh tra.

Didu 2. Chri dg 6n c6 tr6ch nhiqm:

f. L{p vd grli k0 hoach quin lf mOi truong cria dg 6n d0 niOm y6t cOng khai

theo quy dinh ph6p luQt.

2. Thgc hiQn nghi€m tric c6c yOu cAu vC b6o vQ mdi trucrn g, c6c diAu kipn

nOu tai Ei€u 1 Quy0t iinn nay vd c6c nQi dung b6o vQ mdi trudng kh6c dA d0 xudt

trong b6o c6o ct6nh gi6 t6c dQng mOi trucrng vd c6c quy dinh khdc ctra ph6p lupt

hiQn hdnh.

3. Trong qu6 trinh thgc hiQn, ntiu Dg 6n c6 nhirng thay ddi so vdi b6o c6o

d6nh gi6 t6c clQng mdi truong dd dugc phO. duyQt, Chfi dp 6n ph6i c6.vbn bdn b6o

c6o vd chi dugc thpc hiQn nhfing thay d6i sau khi c6 vdn b6n ch6p thuQn cria

UBND tinh Binh Phudc.

Eidu 3. puyet dinh phe duypt b6o c6o d6nh gi6 t6c.dQng.m0.1,tru.mg cria dp

6n ld cdn crl d€ c6p c6 thAm quy0n xem xdt, quyet dinh c6c budc tiOp theo cira Dg
6n; ld co s0 thgc hiQn c6ng t6c b6o vQ m6i trudng cria Dg 6n theo quy dinh.

Eidu 4. Uy nhiQm Ban Qudn lli Khu kinh te chri tri ki0m tra cdc nQi dung

b&o vq m6i truong trong b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng mdi trudng dd dugc phO duyQt

tpi Quy0t dinh ndy.

Di0u 5. Ch6nh V[n phdng UBND tinh; Truong ban Ban Quan ly Khu kinh

tC; Gi6m dOc So Tdi nguy-0n ua UOi truong; Chri tih UBND huyQn Ddng Phri;

Gi6m d5c C0ng ty TNHH C0ng nghiQp Cao Tudng vd Thri trucmg c6c co quan,

don vi li€n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy0t dinh ndy, k0 tU ngdy ky./.
LL

Noi nhQn:
- Chri tich, Ph6 Chn tich;

^.t- Nnu uleu ):
. LEVP, P.Ki;
- Luu: VT (24-eD-NN).
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UBND TINH BINH PHl/(3C
BAN QUAN LY KHU KINH TE

CONG HOA XA HQ! CHU NGHIa VIET NAM 
Boc lap - Tu’ do - Hanh phuc

S6: sl'tS£/BQL-QHXDTNMT

V/v thay doi noi dung bao cao danh 
gia tac dong moi tru’dng 
cua Cong ty TNHH Cong nghiep 
Cao Tudng.

Blnh Phuac, ngaysf^G thdng 11 ndm 2021

Kinh gui: Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong.

Xet de nghi cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong tai Cong van so 
02/LAVIEN ngay 28/10/2021 ve viec huong dan lap ho so;

Can cu Cong van so 3846/UBND-KT ngay 15/11/2021 cua Chu tich UBND
r y r r • r r /\ ab>tinh Binh Phuac ve viec thay doi noi dung Bao cao danh gia tac dong moi truong 

cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng, /
' ' ' 0 % •« y r r 4. / 1 'Ban Quan ly Khu kinh te co y kien ve thay doi noi dung bao cao danh g/£P 

tac dong moi truong cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng nhu sau: I 2
'3\

Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng da dupe Chu tich UBND tini^\>^' 
phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong (bao cao DTM) Du an “Nha may ★
san xuat, gia edng vat lieu giay vdi quy mo 1.800 tan/nam; dem lot giay vdi quy 
mo 20.000.000 ddi/nam; eva vdi quy mo 800 tan/nam” tai Quyet dinh so 670/QD- 
UBND ngay 05/4/2019. Theo giai trinh cua Cong ty, hien nay toan bo boat dong 
san xuat cua du an dupe thuc hien tai nha xudng 3, khdng tien hanh trien khai cac 
boat dong san xuat d nha xudng 1 va nha xudng 2. Do do, Cong ty du kien se cho 
2 den 3 don vj thue lai nha xudng du thua. Viec cho thue nha xudng du thua, Cong 
ty cam ket khdng lam thay doi edng nghe san xuat, khdng thay ddi edng nghe xu 
ly chat thai, khdng nang edng suat san pham so vdi bao cao DTM da dupe UBND 
tinh phe duyet tai Quyet dinh so 670/QD-UBND.

Theo quy dinh tai diem c, khoan 5, Dieu 4, Thdng tu so 25/2019/TT- 
BTNMT ngay 31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen va Mdi truong: “c) Doi 
vdi ede thay doi so vdi noi dung quyet dinh phe duyet bdo cdo danh gid tdc dong 
moi trwdng nhung khdng thude truong hop quy dinh tai Dieu 15 va khodn 4 Dieu 
16 Nghi dinh so 18/2015/ND-CP dupe sua ddi, bd sung tai khodn 6 va khodn 7 
Dieu 1 Nghi dinh sd 40/2019/ND-CP, chu du an tuxem xet, quyet dinh, chiu trdch 
nhiem trude phdp luqt va the hien trong ho so de nghi kiem tra, xdc nhdn hodn 
thdnh edng trinh bdo ve mdi truong"’.

Mat khac, tai khoan 6, Dieu 4, Thdng tu sd 25/2019/TT-BTNMT ngay 
31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen & Mdi truong quy dinh: “6. Ddi vdi ede 
co sd, khu edng nghiep, du an da di vdo van hanh cd nhung thay ddi khdng thude 
truong hop quy dinh tai sd thu tu 105 Phu luc II, Muc I, Phu luc ban hanh kern 
theo Nghi dinh so 40/2019/ND-CP, chu co sd, khu edng nghiep, du an tu quyet

1.



dinh, khongphdi bdo cdo ca quan phe duyet bdo cdo ddnh gid tdc dong mdi truang 
nhung chiu track nhiem trudc phdp ludt ve quyet dinh cua mink ”

Nhu vay, Cong ty khong thay doi quy mo, cong suat dir an, Ichong thay doi 
cong nghe san xuat, khong thay doi cong nghe xu ly chat thai. Vice cho thue nha 
xirdng du thua cua Cong ty khong thupc doi tuong phai chap thuan ve moi trirdng 
doi vdi de nghi dieu chinh, thay doi npi dung bao cao DTM; khong thupc doi tupng 
lap/lap lai bao cao DTM.

Tu nhung co so neu tren, Ban Quan ly Khu kinh te de nghi Cong ty tu xem 
xet, quyet dinh, chju trach nhiem trudc phap luat doi vdi cac hang muc, cong trinh

o > \ v r

thay doi. Dong thdi, phai dam bao tuan thu ve kiem soat 6 nhiem, quan ly chat thai 
va bao ve mdi trudng, dam bao cac quy dinh, tieu chuan, quy chuan ky thuat cd 
lien quan cua phap luat hien hanh.

2. Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng chi dirge tiep nhan dir an thue lai 
nha xudng cd nganh nghe phu hop vdi quy hoach phan khu va bao cao danh gia 
tac dong mdi trirdng cua KCN Nam Dong Phu. Don vi thue lai nha xudng thue 
hien thu tuc mdi trudng theo dung quy dinh.

A • ' * A A ■ A X • A * 1Tren day la y kien cua Ban Quan ly Khu kinh te ve vide thay ddi npi dung 
bao cao DTM da dupe phe duyet cua Cong ty TNHH Cdngspghiep Cao Tudng, 
Ban Quan ly Khu kinh te thong bao cho Cong ty dupe biet dd tfh^c hien theo dung 
quy dinh.

Trong qua trinh thue hien, neu cd vudng mac lien hejl 
hoach Xay dung - Tai nguyen va Mdi trudng thupc Ban Quafyjy 
so dien thoai 0271.2210478 de dupe hudng dan./,

brig Quan ly Quy
r

hu kinh te theo
5 v')0V t/4

pr.TRlTONG BAN 
PHO TRUUN5 BMi

Noinhan:
-UBNDtinh (b/c);
- Nhir tren;
- LD Ban, P.QHXDTNMT;
- Liru: VT.



  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường. 
 

 Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 01-10/2023/CAO TUONG ngày 

31/10/2023 của tại KCN Nam Đồng Phú về việc thay đổi nội dung Báo cáo Đánh giá 

tác động môi trường và hướng dẫn hồ sơ môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp 

Cao Tường. 

Theo giải trình tại Văn bản số 01-10/2023/CAO TUONG, trong quá trình triển 

khai dự án Công ty có sự thay đổi một số nội dung so với báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt như sau: Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa (Ban Quản lý Khu kinh 

tế đã có Công văn số 1733/BQL-QHXDTNMT ngày 16/11/2021 phúc đáp về nội 

dung thay đổi này); thay đổi công nghệ sản xuất (bỏ công đoạn in logo, công đoạn dán 

lớp vải thực hiện gia công bên ngoài, thay đổi vị trí một số công đoạn,…); thay đổi 

nguyên liệu, hóa chất sử dụng; thay đổi máy móc, thiết bị sản xuất; thay đổi công nghệ 

xử lý chất thải (không đầu tư hệ thống xử lý bụi từ quá trình trộn nguyên liệu EVA),… 

 Qua xem xét các quy định có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế có ý kiến 

như sau: 

Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt báo cáo ĐTM cho Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công vật liệu giày với quy mô 

1.800 tấn/năm; đệm lót giày với quy mô 20.000.000 đôi/năm; EVA với quy mô 800 

tấn/năm” tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 05/4/2019. 

Tại điểm a, điểm b, khoản 4, Điều 37 Luật Bảo vệ Môi trường quy định: 

“4. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận 

hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một 

trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác 

làm tăng tác động xấu đến môi trường. 

b) Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận trong 

quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất 

thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng không thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản này…. 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BQL-QHXDTNMT 

V/v thay đổi nội dung báo cáo  

đánh giá tác động môi trường của  

Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường 

. 

Bình Phước, ngày       tháng 11  năm 2023 
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c) Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này, tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

(nếu có)” 

Dự án không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường. Các nội dung thay đổi không thuộc đối tượng phải lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh 

tế đề nghị Công ty lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, tích hợp những nội 

dung thay đổi so với báo cáo ĐTM, trong đó cần đánh giá, dự báo các tác động đối 

với những nội dung thay đổi và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phù hợp để Hội đồng thẩm định xem xét, có ý kiến. 

Trên đây là ý kiến liên quan đến việc thay đổi nội dung Báo cáo ĐTM và hướng 

dẫn Công ty thực hiện hồ sơ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến Công 

ty được biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ 

Ban Quản lý Khu kinh tế (Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng - Tài nguyên và Môi 

trường), điện thoại 0271. 2210478 để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- P.QLQHXD-TNMT; 

- Lưu: VT. 

  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

  
 

 Nguyễn Trọng Tiến 
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UBND TINH giNH PHIJOC CoNG rron. xA rror crru Ncrrin VIET NAM
BAN QuAN r,V xnu rrNn rB DQc l$p - Tg do - H4nh phric

tlA

GIAY PHEP XAY DTING
56 : ?.,l ../GPXD '

I. CAp cho Cdng ty TNHH C6ng nghiQp Cao Tudng.

Dia chi: LO D3, Khu c6ng nghiQp Nam D6ng Phri, xd TAn LQp, HuyQn Ddng Phri,
tinh Binh Phu6c, Vipt Nam.

II. Dugc p46p xdy dpg c6ng trinh thuQc dg 6n: "Nhe m6y sin *udt, gia c6ng vflt
liQu gidy, eve, mi6ng dQm l6t giiry".

-L ArT6ng so h4ng mpc c6ng trinh theo h6 so thi6t k6 co sd ld 7 hqng mpc c6ng trinh
do Cdng ty C6 phAn Tu v6n ttritit t<ti Ddu tu xAy dpg Hqp Ph6t l?p.

. Vi tri xdy dUng : Ld D3, Khu c6ng nghiOp Nam EOng Phir, xd Tdn Lfp, HuyQn
D6ng Phir, tinh Binh Phu6c, ViQt Nam.

Mat d0 x6y dpg:63,3Yo.

Mdu sic c6ng trinh : Chtr dAu tu chi dugc sri dpng c5c mdu s6c cho hdi hoa v6i
c6nh quan vd cdng trinh xung quanh, kh6ng dugc sir dpng mdu sdc, vpt liQu gdy 6nh
lrucrng t6i thi gi6c, sric kh6e con ngudi vd an todn giao th6ng.

Chi gi6i xdy dpg : C6ch 15m tinh tir tim dulng s6 Z;

NQi dung vir quy md dAu tu c6ng trinh:
1. Nhi xu&ng sin xudt L: 01 nhd.

- Loai c6ng trinh: C6ng trinh c6ng nghipp.
aA- CAp c6ng trinh: CAp III.

- 56 t6ng: 02

- DiQn tich x6y dgng tAng 1 :79mx 38m : 3.002m2

- DiQn tich x6y dUng tAng hmg: 38m x 7 ,9m: 300,2m2

- T6ng diqn tich sdn: 3.002m2 * 300,2m2:3.302,2m2

- Chi0u cao c6ng trinh: 10 m.

- COt ndn c6ng trinh : Cao hon so v6i m{t sAn hodn thiQn ld0,2m.

- Giai ph6p tc6t c6u : M6ng, cQt, ndn BTCT, sdn ltmg BTCT, tucrng xdy gpch cao

toimSi. Khung kdo, xh gO Uing th6p, m5i lgp t6n.

2. Nhd xu6ng sin xu6t 2: 01 nhd.

- Lopi c6ng trinh: C6ng trinh c6ng nghipp.
nl- CAp c6ng trinh: CAp III.

- Si5 tAns: 02

/"
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- DiQn tfch x6y dUng t6ng 1: 110m x 38m : 4.180m2.

- DiQn tich xdy dUng tAng hmg: (38m x 7,9m) + (38m x 7,3m) :300,2m2 *
277,4m2: 577,6m2.

- T6ng diQn tich sdn:4.180m2 + 577,6rfi:4.757,6rrf

- Chi6u cao c6ng trinh: 10 m.

- COt nAn c6ng trinh: Cao so voi mflt sdn hoan thiQn ld0,2m.

- Giai ph5p ktSt c6u: M6ng, cQt, nAn BTCT, san ltmg BTCT, tucvng x6y g4ch cao t6i

m6i" Khung kdo, xd gO bing th6p, m6i lgp t6n

3. Nhn xu&ng sfln xu6t 3: 01 nhi.

- Lopi c6ng trinh: Cdng trinh c6ng nghiqp.
nA

- CAp c6ng trinh: Cdp III.

- Sd tdng: 02

- DiQn tfch xdy dWng tAng 1 : 79mx 3 8m : 3.002m2

- Dien tich xAy dUng tdng ltmg: 38m x7,9m:300,2m2

- Tdng dipn tich sdn: 3.002m2 * 300,2m2:3.302,2 m2

- Chi6u cao c6ng trinh: 10 m.

- COt ndn c6ng trinh : Cao hon so vcri mflt sAn hodn thiQn ld0,2m.

- Giai ph6p k6t c6u : M6ng, cQt, nAn BTCT, san hmg BTCT, tucrng x0y gpch cao

tdi m6i. Khung kdo, xd gO Ueng tr6p, m6i lgp t6n

4. NhA xu&ng sin xu6t 4: 01 nhd.

- Lo4i cdng trinh: C6ng trinh c6ng nghiep.

^A- Cdp c6ng trinh: CAp III;
z\

- 56 tdng: 02

- DiQn tich xOy d1rrrg tAng 1: 59m x 38m : 2.242m2

- DiQn tich x6y dpng tdng ltmg: 3 8m x 7 ,2m: 273,6m2

- T6ng dipn tich sin:2.242m2 * 273,6m2:2.5t5,6m2

- Chi6u cao cdng trinh: 10 m.

- COt nAn c6ng trinh : Cao hon so voi mflt s6n hoan thiQn Ld0,2m.

- Giai ph6p k6t c6u : M6ng, cQt, nAn BTCT, san ltmg BTCT, tucrrg xdy gpch cao- Giai ph6p k6t c6u : M6ng, cQt, nAn BTCT, san ltmg BTCT, tucrrg xdy gpch cao

t6i m6i. Khung kdo, xd gO Uang th6p, m6i lgp t6n.

5. Nhi vin phdng: 01 nhd.

- Lopi c6ng trinh: C6ng trinh ddn dpng.

- CAp c6ng trinh: CaP III.

- Sd tAng: 03



@g 1: (28m x 15m) + (5,2mx 5m) + (2,9m x 7m) x2 cdi:

486,6m2.

- Dien tich x6y dung tdng}: (28m x 15m) + (6,2mx 6m) + (2,9mx 7m) x2 cii:
497,9rfi

- DiQn tich xay dung tang 3: (28m x 15m) + (2,9mx 7m) x2 c6i: 460,6rrf

- T6ng dipn tich x6y dpg : 486,6rrf + 497 ,8m2 + 460,6rrf : I.445rfi

- Chi0u cao c6ng trinh: 11,5 m.

- COt nAn c6ng trinh : Cao hon so v6i m[t san hodn thien ld 0,5m.

- Giei ph6p t<6t c6u : M6ng, dd ki6ng, cQt bdng BTCT; niin l6t g?ch, sdn bO tdng;

tuong x6y g4ch 6ng, m6i b€ t6ng.

6. Nhn b6o vQ: 0t nha.

Lopi c6ng trinh: C6ng trinh ha t6ng k! thuft'

^^- CAp c6ng trinh: CdP IV

- SO tAng: 01

- DiQn tich xdY drmg: 5m x 3m: l5rn'z

- ChiAu cao c6ng trinh: 3,2 m.

- COt ndn c6ng trinh : Cao hcyn so v6i mflt sdn hod'n thiQn ld 0,2m.

- Giai ph6p ki5t c6u : M6ng, cQt bing BTCT, ntin bO t6ng 16t g?ch, tuong xdy gqch"

m6i BTCT.

T.Tr4mbcrmo B6 nufc ngim 480m3: 01 bC'

- Lopi c6ng trinh: C6ng trinh ha tdng k! thupt'

^A- Cdp c6ng trinh: CAP IV.

- 56 tdng: 01

* 86 nu6c.tgdm:

- Diqn tich xdY dPg: 18m x 10m : 180 m2

- ThC tich xAy dprg: 18m x 10m x 3m : 540m3

- Giai ph6p t<6t cau : Bdng BTCT.

* Tr4m bcrm:

- DiQn tich xAY dr,mg: 5m x 3m : 15m2

- Chi6u cao c6ng trinh: 3,2m.

- Giai ph6p k6t c6u : N€n dat tr6n b6 nu6c BTCT, C6t, Khung kdo, xd 96 bdng

th6p. M6i lgrp tdn.

III. Giay to vd quyen sri dpng ddt:2l.l9l,4m2,th9o Hgp d6ng thu6 lai 
-Af 

tt:tg
khu c6ng nghiep ,6 ol'lzot8/rD-NEP gifia c6ng fy C? p!?"_ Khu c6ng nghiQp Bac

D6ng ptiri va Cong ty TNHH Cdng nghiQp Cao Tudng ngey 091712018.

'\.

'$fl
:it9I
/
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/r IV. Ghi nhQn c6ng trinh de khdi cdng : Kh6ng.

^ l: 9l?t ph6p c6 hiQu lsc khcri c6ng x6y dpg trong thdi han t2 thtngtce ttr ngdy

:a.g a:: thgi h.an tron, c6ng ty TNHH c6ng nghiQp cao Tucmg ph6i oe n'gni gia i,a1
Gi6y ph6p xdy dr,rng./.

(Cht dAu tu 1* y xem nhirng nOi dung ph6i thgc hiQn cr mf,t sau Gi6y ph6p ndy).
Binh Phu6c, ngdyzz.thdng 04 ndm 2019

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu VT.

)



I

cnu oAu ru puAr rnrrc nrnx cAc Nor nuxc sau oAy ,

1. Phei hodn todn chfu trSch nhiQm tru6c ph6p lupt n6u x6m phpm c6c quydn hgi'p
ph6p cirr- c6c chfi sd hiru li€n k€. ' I r 

.

2. Phei thuc hi6n dirng c6c quy dinh ctra phdp lupt vA ddt dai,,r6 eA.t tu x6y dpng
vd Gi6y ph6p x6y dpg ndy.

3" Phai th6ng b5o cho co quan c6p p!6p xAy dpg dtin ki6m tra khi dinh vi c6ng
trinh, xdy m6ng vd c6ng trinh ngAm (nhu hAm vQ iintr tu noai, xri ly nu6c thai...).

4. Xudt trinh Gi6y ph6p ryV dwe cho chinh quy6n scr tpi tru6c khi khdi c6ng x6y
dUng vd treo bi6n b5o tpi dia di6m 

"ay 
A1mg theo quy dinh.

5. Khi diAu chinh thi0t kC ldm thay eOi nEi dung gi6y ph6p xdy dr,mg thi phii d6
nghi cti6u chinh gi6y ph6p vd chd q"yi5t dinh cua.o!iu" iAp giayoneo *av au,rg.

DIEU CHiNH GIAY PHEP

1. NQi dung didu chinh :

2. Thdi gian c6 hi6u lr,rc cua Gi6y ph6p :

Binh Phudc, ngdy thdng ndm

TRIIONG BAN



cONc aN rimr eiNH PHrJoc
PHONG CS PCCC & CNCH

ceNG HoA xA Hgr cu0 NcHia vrET NAM
D0.l0p - TU do - Hanh phf.

Binh Phu'6c, nsay 04 thdng B ndm 202056: 1034{T-PC07

Kfnh gti: C6ng ty TNHH cdng nghe Cao Tulng.

cdn cfr Di6u 16 Luflt Phdng chdy vd chfia chdy; DiAu 17 Nghi dinh sd

79i20144ID-CP ngey 3ll7l20l4 ctra Chinh phfr; Di6u 08 Thdng tu s6

6612014frc-BCA ngdy 1611212014 crta BQ COng an, quy dfnh viQc nghiQm thu

vA phdng ch6y vd chta ch6y.

Cdn cir Gi6y chimg nh4n thAm duyQt uC pCCC tO OIffO-PCCC ngey

0810112019 cria Phong CS.PCCC&CNCH Cdng an tinh Binh Phu6c.

C6n cir Bi6n b6n ki6m tra vA PCCC&CNCH nghiQm thu hQ th6ng PCCC

lap ngdy 30/7/2020.

X6t h6 so vd d6 nghi ki6m tra c6ng tdc nghiQm thu vii phong ch6y vd chta

chriy ngay 24/712020 cfia: C6ng ty TNHH c6ng nghe Cao Tulng.

Nguli dai diQn ld 6ng: MIN ZHIMOU - Chric vp: Gi6m d6c.

Phong Cinh s5t PCCC&CNCH C6ng an tinh Binh Phu6c ch6p thuQn ktit

qui nghiQm thu vG phong ch6y vd chfia ch6y dOi vOi: *Nhd mdy sdn xudt, gia

c6ng v/t tiQu gidy, eva, mi6ng ctQm ltit gidy", v6i c6c nQi dung sau:

Dia tli6m xiy dgng: KCN Nam D6ng Ph[, X.Tdn Lgp, H.E6ng Phir, tinh

Binh Phu6c.

Chfr tIAu tu: COng ty TNHH c6ng nghe Cao Tulng.

Dcrn v! xiy drpng: Cdng ty cO phan Dai Thinh Phpng

Don vi thi cdng hQ th6ng PCCC: C6ng ty TNHH thucrng m4i dich vp

PCCC Dpi Trung Nghia.

NQi dung dugc nghiQm thu: BQc chiu hia, khoing c6ch ngdn ch6y,

cluong vi l6i thoSt npn, giao thdng phUc vp chira ch6y; hQ th6ng b6o ch6y tg

dQng; hQ thdng c6p nu6c chfta chhy v6ch tudng; hQ thdng chfra ch6y tg dQng; hQ

thting ch6ng s6t d6nh thdng; ddn chi6u s6ng su c6, ddn chi d6n tho6t n4n; c6c

phucrng tiQn chfra ch6y tpi ch5.



Quy m0 c6c h4ng mgc cdng trinh:

- Xucnrg 01: DiQn tich xdy dWng (79 x381 : 3.002m2; diQn tich t6ng lung

(7 ,9 x 38; : 300,2m2.

- Xu&ng 02: DiQn tich xdy dwng (110 x 38):4.180m2; diQn tich tAng ltmg

hu6ng Ddng (7,9 x38;: 300,2m2.

- Xuong 03: DiQn tich xdy dUng (79 x38): 3.002m2; diQn tich tAng lung

(7,9x38;:300,2m2.

- Xucrng 04: DiQn tich xdy dgng (59 x 38;: 2.242m2; dien tich tAng lung

(7 ,2 x 381 : 27 4m2.

- Ven phdng: DiQn tich x6y dgng (28 x 15): 420m2; cao 03 t6"g.

- Trpm diQn, nhd b6o vQ, nhd xe, trpm bcnn vd b6 nu6c PCCC...

C6c y6u cAu kim theo:

- Thgc hiQn dAy dtr c6c kitin nghf tpi Bi6n b6n ki6m tra nghiQm thu vd

PCCC l$p ngdy 12020.

. - Thgc hiQn dirng quy trinh, quy dinh vA v$n hdnh sfr dpng, b6o tri, bio

du6ng, sta chfra, thay th6 c5c h€ thdng, thi€t bi PCCC vd hQ th6ng k! thu4t c6

li6n quan;

- Duy tri li6n tpc ch6 dQ hoAt dQng binh thucmg cia hQ th6ng, thi6t bi

PCCC vd hQ th6ng ky thuAt c6 li€n quan dd dugc ldp dat theo d0ng chric neng
.^trong sudt qu6 trinh sir ilpg.lt4+

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu: PC07.

G PHONG

Thugng t6 Nguy6n VIn Vinh



CA TINH BiNH PHI-rOC
IONG CS.PCCC&CNCH

ceNG HoA xA Hgr cHU Ncuia vryT NAM
DQc ISp - Tr; do - Hgnh phrflc

ptiu s5 pcos

Ban hdnh kdm theo Th6ng hr
s6 6612014/TT-BCA,

ngiry 16/12/2014

GTAY CHTING NHAN
THAM DUYET THIET TB vn PHoNG cHAv VA CHUA CHAY

, , Cdn c* Ngh! dinh s6 79/2014/ND-CP ngdy 3l/7/2014 quy dlnh chi ti6t thi hdnh mQt
s6 diAu cila LuQt Phdng chdy vd chtra chdy vd Luqt s*a d6i, b6 sung m\t s6 diiu cfia Luqt
Phdng chdy vd chira chay;

Sf': O 3 /TD-PCCC

Cdn ca Diiu 7 Th6ng tu s6 66/2014/TT-BCA ngdy t6/12/2014 crta BQ rrudng
Bf C6ng an quy dinh chi fiAt thi hdnh m1t sd diiu ctia NShi dinh s6 79/2014/ND-CP
ngdy 31/7/2014 quy dinh chi ti6l thi hdnh mQt sii diiu ctn LuQt Phdng chay vd chtra chdy vd

" !:' 
' 

:
LuQt sna doi, b6 sung m6t s6 di2u cfia Ludt Phdng chdy vd chira choy;

X6t hO so vd vin bAn de nghi th6m duy$t ttri6t t<C vO phdng ch6y vd chfra ch6y

so ......... nsdv 3.1.. 01.. 12.9!.2.. ctra: ..9..q.tg.ty.TNHH..9..0.qe.ngh.i."p.Q.pg.Iugng...........9...r-,...,.,

Nguoi itai diQn ld 0ng/8i...M.in Zh.imq}..,................. Chric danh: ...Q'!491.$Q9.........

pH.o. Nq cAws sAr paqg*gt{.q.H:. pQN.g. +N. TIN.tr. F.ry.t1 .qHq. oc

cH0Nc NHd.N:

..N.hi..nrsv.:p.tt.xv.+L.eie.ge'-'e..v.?.t.IEy..er?.y,.9y?,.$ifie.f9n 191.g3.y................

Dia di6m x6y drmg:..K9.N.Np:n,P..Q.+c.P.t'.{l,.rl.I?.1.L?n,.ll,.Pgtg..fh}.T,..P.i.+l Ph

chri d6u rulchtr phucrng tien: ...Q.QlS.tv TNHH.g.9.+9.l}9b.L.ep..9.t-o..T.U919.............

Dcm vf lap du anlthtcttc:........Q.O.ne..1v..q.0..p.h0n.H.y..e.+.Lhjs!..ks.S.as.1u.x0y..dung. Hqp
D5 dugc thAm duyQt ttriiSt kC vC phdng chfy yd chfia ch6y c6c nQi dung sau:

BQc chfu lfta, kho6ng c6ch ngdn chiry, duong l6i tho6t nan, giao th6ng phUc vp chta
'';'''''"';'"" "''7..'......'.

:b.4y,.bs 1hQnc :?e lyg.g e!.yl :liy y*:.b 1y9te: 1,0 
t.lts$ :ly? :kr lg gg$, 1'9.9]9le

94g :h*y tH ge'-'s: hs g]gte :hgls.:e!.9?* lh*ls. ...

theo c6c tdi liQu, bdn vE ghi o trang2.

Noi nhfrn:
Cnri eau tri'

- Luu: L€.Q.7.'

Bink.Pkwqg, ngay d6 thdng Q/ndm.-.&/9

Thtr{ns td,lwfuTanvifi_

Tt J:'1t,



c TAr LrFu, nAlv vn oA DUgc rnAnn uuypr
vn pnoNc cnAy vA cntll cnAy

chdmg nhqn thiim duyQt ui fhdrg chdy vd chira chdy
CC-PC77, ngdy 08 thdng o/- ndm 2019)

TT 01Bin vE t6ng th6

BAn vE ki€n truc Nhd xucnrg 1, nhe
xucnrg z,nhd xucmg 3, {rhe xucmg 4,nhd
vdn phdng, tr4m bcnn bO nu6c ngdm,
khu ph6 1i0u, tram diQn, nhd b6o_ "v-g i

BAn v€ nrr6c qhta ch6y

v6ch tudrn 5n-g chta 
-ch6y 

tr,r i
i

fl"fi ;Hh;;;;;s
H0 thdng cht5ne s6t ct6nh thEne

CC 01

D6n

CC 04

BC 01

BC 02

c--s- 01

CS 02

fu upu. BAN vE

.?-.t



CONG TY TNHH
Luol{c eUYEN PHAr

361012023/HE/LQP

ceNG HoA xA ugr cHU Ncni.q. vrpr NAM
DQc L4p - Tfr Do - He.h Ph,[c

Binhphwdc,ngdy 0l thdngl0 ndm2023

HOP DONG THU GOM XtI I{' CHAT THAI
WWJWHFT$AE

V/v thu gom vQn chuydn, x{t t!, chiit thdi c6ng nghiQp th6ng thudng vd tiAu hrty hdng phe phiim
RfllTR, trffi , AHgEflTE%#fH&8ffi

- Cdn cilr Bp LuQt Ddn su sti 91/2015/QHI3 ngdy 24/1 I/2015 ctia Qu6c hpi;
fFfEtrEiI*201s + 1r ,E 24 EHer/201s/QHr3 €EE;
- Cdn cilr LuQt Thuong mqi s6 36/2005/QHI I ngdy t4/06/2005 cila Qu6c h\i;
fzfEtrEi!*200s +6 ,E 14 EHs6/200s/QHrl €ffi* ;
- Cdn cu Luqt Bdo v€ m6i trudng sii ZZ/ZOZI/QH\4 ngdy I7/l l/2020;

fFfE2020 + rr ,E 17 EH72/2020/QHL4 €Ifffi{RlF;* ;
- NShi dinh sii \9/ND-CP ngdy I0/01/2022 c*a Chinh phil quy dinh chi ti€t m\t sii dtiu cita

LuQt Bao vQ m6i trudng;
&trf 2022 + r ,E 10 ErtFffip7ffi)g/ND-cp FX+ ' iFtfliilqF rcfffilffiF.g E?4

W#-Frt;
- Cdn c* Th6ng ty sii 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10/01/2022 cfia B0 Tdi ngtyAn vd M6i

trudng quy dlnh chi fiet thi hdnh mQt sd di€u cila Luqt Bdo v€ m6i trudng;
fFIEE#ft;FffiIftrE[ 2022 + ] ,q I0 EH 02/2022/rr-BrNMr €Ef iFlfliilry

( rftr{,F fF' t ) E7 #FrtEiF, lfr'trE ;
- Cdn c* vdo nhu cdu vd khd ndng ddp ilmg cfia hai bAn;

fFfEIV.tE!ffitffiE t? ;

H6m nay, ngdy 01 thring 10 ndm 2023, chring t6i gdm c6:

+xT 2023 + 10 ,E ol E , *l{lltsffr.:
nf,N n.: C6NG TY TNHH c6Nc NGHIEP CAo TIIOI.{G

Wr-- Hffl*iLfi'FRAE
Dia chi : Ld D3, KCN Nam DOng Phri, xd Tdn L4p, huyQn DOng Phri, Tinh Binh

Phudc,Viet Nam.

i&iLl' ruffi+?E€', IEE'E, *fiil, ffiIEHI{LX, D3 X
EiQn tho4i

H,lfr ozlt
Vta sO thuiS

ffi.E,3801
Dai diQn

,ft*/.: H
sf,N n

.3889688

0271.3889688 Fax: 0271.3842688

{€E : 027 r.3842688

3801 179s09

179509

6ng MIN ZHIMOU Chric vg: Tdng Gi6m it6c

#H ft4 W* :,H.,48
CONC TY TNHH LI'OI{G QUYEN prrAr

Zfr Ifr.HH?RAq
- Eia chi : 510/5 KP. Phudc Th6i-P. Th6i Hda, Thanh phO fan Uy€n, tinh Binh



rutf ' slo/s ?E-F, F+,+l3H€#fy,Flfi"
Di€nthoai : 0971910809
Fh l+'1altrl'

Md s6 thu6 : 3703122913

fn€ : 3703122913

Dai diQn : Bd NGUyfN THI HUE Chric vs: Gi6m ddc

'ftt/t : l]rrKH M*:24W
Hai b6n ctng th6a thupn vd thdng ntr6t ky t<i5t frgp il6ng thu gom- v6n chuyrin xri ly ch6t

th6i cdng nghiQp vd ph6 thii, phti liQu v6i nQi dung vd c6c di6u kho6n nhu sau:

xlFtiltr-5f.#EqL+.,r6+fr ' AlgllLWWtrnWil'+HlAE ' A6{u-F- :

DIBU 1: NQI DUNG HgP DONG

ffi-#-: AEEA
- B€n A ch6p th90n O€ gCn B thu goffi, vfln chuy€n vd xti ly chetthhirilncdng nghigp th6ng

thudrng, hang ph6 ph6m cdn ti€u hty (sau ildy ggi chung c5c lopi ch6t thii tr6n ld *Chdtthai")

ph6t sinh trong qurl trinh ho4t dQng cta BOn A (danh mpc Ch6t thdi tlugc hgt kC tai DiAu 2).

F F lE,e.: Z fr qkR' i6 +ff ru &!E ry F +. f dfg + f 4. tr! g Er iL tr {6 WVz . ++ +HW.

EFn ( DlTrfrtfiLfrW?rir "WW ) (fr =+FfrrIWWEY)
- BOn B dim b6o todn bQ luqng Cfr6t tnai dugc thu gom tir BCn A tlugc xt ly dfng quy

dinh cria ph6p luat. B€n B tu chiu hodn todn tr6ch nhiQm OOi vOi Ctr6t tnai sau khi nhpn bdn giao
tir BCn A.

Zf,Eft(RA ry F &HH.!AEI] W+,JfiIEXAIE . ry fi&izfr WWffi , FNH fr T+frz
fr7R{ltr.

1.1. Thdi h4n Hqrp d6ng: Tt ngdy 0lll0l20z] tltin h6t ngdy 0111012024

AIEHfiFR : fi 2023 + t0,E 0t E€zozq+ 10,8 0l €ffilh .

1.2. Thoi gian, ctla tli6m thu gom vd xri l1i Ch6t thai:

WryrJqtrR. &!rEB!nit{ . ifi.fi :

- Thdi gian thu gom: B€n A b6o tru6c cho b6n B 24 gid.

rlftFgi't'Fl : FFfEHt 24 zJrHgEffiZfi

- Eia di6m thu gom Ch6t th6i: T4i LO D3, KCN Nam Ddng Phri, x6 T6n Lflp, huyQn

Ddng Phf, Tinh Binh Phudc,ViQt Nam.

tlYRWYrlJt,F. :'tlltfr&H+ffi€' EHE' #frUif' ffi lElHIjlLE' D3 E'
1.3. Phuong tign v{n chuy,5n, phuong thric vd itia cli€m xt ly:

trFftrF - tr$ftt)*fuarEft.* :

.- 
Phuong tiQn vfln chuyiSn: B€n B chlu trrich nhiQm UO tri nhdn cdng vd phuong tiQn vQn

chuydn chuy€n dgng, dring v6i quy ttfnh cria ph6p luft.
''1!'*

2



trffi I^E : Zfr f,1fr& F,R)Xffi f.ILFcEHFI,,\ffi €H E+ft IF "

- Sau khi giao nhfln hai BOn phii OOi ctritiu sO luqng ctr6t tnai xri lf vA ky x6c nh{n ydo
bi€n bin giao nhfln (ho[c phiiSu xu6t kho; vd chimg tir ch6t thii nguy h4i theo m6u cria B9 Tdi
nguy€n vd MOi trudng do B€n B cung cdp.

\t1 ffi , xXfr ,ilVnMN WWr& E + S 
". 

ffi + ffi Zfi ffil* A %ffiF 5 IT H E[ H! ffi f'+ "

- Khi B6n A vd B€n B giao nhAn ch6t th6i nguy h4i vd ch6t thii rfn cdng nghiQp, B€n B chi
nhQn dring chring loai ch6t thii c6 trong danh muc tai Ei6u 2 cinHqp d6ng ndy.

ry ZxXfr i.qtrtuEWWffiIlUEWWWnt, Zfi'fx+* rltA6 l-qffi : +Fn {WiErF +
ufr\ww "

- DOi v6i c6c lopi chdt thii nguy h4i vd ch6t thii rdn c6ng nghiQp ph6t sinh ngodi danh mpc
tr6n thi hai b€n s€ thuong luqng mric giri vd ky php lpc hqrp ddng bO sung.

ni f t d )E +zt |. Hw tuE wwfrnilL E {a w+,rJ, xr F flr E I te # frffi s it a t-E
pff*.
- Phuong thtic xri l;f : Theo dring phuong 6n xri ly duqc quy dinh

- &^gF)* : &F,H E /*ffi)FEITHEIs,)fi FalZfr tuEtrpWAWi+E ifr ' ......E

- Dia diiSm xri ly:

- A4ft,fi :

- B6n B chiu tr6ch nhiQm vd ddm b6o phuong tiQn vQn chuy€n, phucrng thric vd dia
xri ly Ctr6t tnai dat ti€u chuAn theo quy dinh cria ph6p luflt.

Zfr f,1fr XEfr RWW{!'E tr! tr Fft I R' i )* ffi t& fi f+ A )X e iI, E H! tm E "

prEU 2 : SO LLIQNG, EOI{ cIA VA PHIIONG THTIC THANH TOAN

iF:# : &g . +ffrfifftFt /

2.1 Sii luqmg, don gi6:

frsroH{/}

.#q
rybbrue rv

nfi$flif

ffiffillfiqffi

@
tti0m

ffi
)NG fY

TNH}'
lG trlh'11

\0l.ifir\

si'}

Chet ftei c6ng nghiQp kh6ng dinh c6c
thanh phdn nguy hai IrIIEWTAH
EFXTJ
Sinphdm bi thai b6 trong qu6trinh

san xu6t

trFoE4.f7$f5+i,R*#
2.500 \arD

Eon gid tuAn chua bao g6m tnue f,ef tffiW#//t*€frt



3.1 Don gi6 vir danh mgc CTCN
Ghi chrri/6)S:

TAn su6t thu gom: theo y€u cAu cria quy cdng ty.

tlf.F-ffiF: fR+EfrAEH!ffi* .

2.2Hinh thr'lc vi thiri gian thanh toin:
ffffi}'frilFJlEl

- Thdi gian thanh to6n: Sau m6i tan thu gom, hai b€n tiiSn hdnh eOi ctrii5u cdng ng, B€n B
xu6t h6a don cho BCn A. B€n A thanh to6n trong vdng 45 ngdy te ttl ngdy nh4n dugc h6a dcrn

tdi chinh hW l€ do BOn B ph6t hdnh.

{$+ftH{t'Hl I €.aqktl='-, xxfrfrftlfr4x$fiK' zfi Ftryf, frf,.H . F F At)kglz

oriu s: euyEN vA TRAcH NHrEM cAc stN
ffi=#- 2 xxfrffiflf]Jrofrft

Hai b6n cing lqf vdo chimg tri CTNH, Bi6n bin giao nhfln tr6n m6i chuy6n.

B€n B/FJi:

- Cam ki5t c6 ddng.ky ngdnh ngh6 phn hgp <tC cung c6p dich vu theo Hgrp Ddng, c6 phucmg' tiQn chuy€n dwrg, c6 ttdy ctfr vd auy trf tripu luc 
"q" 

gi6y pnep, chimg cfri ibi6y plep Aang ky
kinh doanh) trong su6t thdi gian thuc hiQn Hqrp il6ng niy-theo quy ifinh cta pirap fuat. ffrOng
b6o ngay lfp tric cho B€n A ntlu c6 b6t cri sg di6u chinh, trtit trigu luc cria cac gi6y ph6p, chung
chi n€u tr6n.

,F.IE |rWfr A A lEl ffi I'Fl' fH fi' E g H! H iL H iE D/ fE {* A lEl tn T W EV.*' ffi H € | I
rR ' +HHfi,rlE-Hrrifli+qifrfrifffl (HjLf]LFR) #f+AX€ffrre- " t.di+Ei[&
ilfiffE'jffiH*CHfi ,rIUFllrErxryfi . '

- Thdng b6o cho BOn A n6u c6 ph6t sinh trong qu6 trinh thu gom, vgn chuy€n vd xri lf Ch6t
thai di5 cirng ph6i hqp gini quyi5t.

wwqkH. E+ff ' a4dfg+H4rEru' mf;rFEJtlEffi)* .

- VOn chuy6n, xt ly Ch6t thei cho Bdn A theo danh muc, ttrOi luqqg, thdi gian vd <lia cti€m
dE th6a thufln trong nQi dung Hqp d6ng

&F,RA IE N F-:frEiEH . &E . H.J t 
E] f['T,F, rA r Ftrffi ffi &! WWVZ "

- B€n B s€ thu gom Ch6t thii cta BOn A d5 dugc chria trong vflt chta chuy6n dpng ho{c
trong c6c bao chria Ch6t thii, sau tl6 vfln chuyi5n d6n nhd m6y xri fy Cft6t thni ctia BOn B.

Zfr WLItrR F' E trfrKtrF N A ES *}V r& # + il1 WW' /* E tr E Zfr wWA Tg f - .

- BOn B d6m b6o thu goffi, vQn chuy6n vd xri $ Ch6t thii cria B€n A theo dring quy rtinh
cria ph6p luflt hiQn hdnh,.chiu hoan toan tr6ch nhiQm trudc ph6p luft ni5u vipc thuc hiQn thu goffio
vQn chuyi5n vd xr? lf Ch6t thii khdng dring theo ph6p tuAt li.6n hdnh.

ZfrlRiE&FRfAtlt*e*IEqfR . trffiruA4FiHlWW , EW+rJWL{ftR . trffifr
&lrETffiewffi*I+, 2fi{VBfEefr[)*efr{r. . *4*1,



- BOn B c6 tr6ch nhigm cung c6p dAy dri hd so, chring tt li€n quan d6n thu gom, vQn chuy6n
vd xri lf Ch6t thai khi dugc BOn A y€u cAu.

Zf, fifr tr.ry F E X f€ ffi E W+rJtJft R . tr +fr ru A ]g tH J+ fi! Fn H i<fff il I {+ "

- Tudn thri quy clinh nQi bQ cria B€n A vA an todn lao dQng, vQ sinh lao d6ng, mdi trudrng
vd PCCC trong qu6 trinh ldm viQc 0 khu vuc cta BCn A.

- Chiu ph4t vi pham vd b6i thuong thiQt hai khi vi pham Hqp d6ng, kh6ng b6o dim ch6t
luqng, khdng dring ti6n d0, gdy 6 nhiSm m6i trudng vd hdnh vi vi ph4m kh6c dominh gdy ra.

XJKEEAIE . &lIgIffiETAf€ . AFEfAHfifrW,, #FXTTffi;5+SHEEFIH!tr
)*tifi' BfEAfr+n*{x+ftft .

OIEU +: DIEU KHOAN CHUNG

ffiw#.: *E**ffi
- Hai bdn ctrng <16ng y thgc hiQn dting vd dri c6c di6u khoin cta Hgrp tt6ng. Trong gg6 trinh

thpc hiQn Hqrp d6ng, n6u c6 kh6 khdn tr& ng4i ph6t sinh, hai b€n s€ ctng nhau gi6i qufilUing
tfrucrng lygte tr€n tinh thAn hqp t6c vd hai b€n ctng c6 lqi..N6u mQt trong hai b€n mu@6m
dtrt hqp ttdng trudc thdi h4n, phii thdng b6o cho b6n kia bii5t tru6c mQt thrlng \:At

XIEHETE . fWWWfAH+#f. " AAIEt?ldfE+ ,EE+Wxf 'KllY
EE e IF - A f tJ tr! )ffi +F * Iq Ur ffi fi4 X ",ft,fq - n'&ffiffiffi Fft A lEl W, il,, rntfrffiW
ffi xn-fi "

- Hqp il6ng ndy c6 hiQu lgc t<C tir ngdy ky. Khi hgrp il6ng htit han n6u hai b6n khdng cdn
vuong mic gi, hqrp d6ng xem nhu tg thanh ly.

AAFI A#iIZEfrE4.lt . *AnF[ffiEt', ExXfr*-S}[{I{EJlEru' WAnT,frm
fi1fu)EH.

- Hqp ttdng ndy dugc lflp thdnh 02 (hai) bin ti6ng Vi€t-Trung c6 gi6 trf ph6p ly nhu
BOn A gifr 0l (mQt) bin; B€n B giti 0l (mQt) bir/.

4AE "ft&-+" I-tt 02 (W) $j '^HE'ES/;!+fWJ ' ryZxqfi&+fL-l:n';"
tr+zEfrE$.fl "

DAr DIpN noN,l
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ceNG HoA xA ugr cHU lvcnin vJFr NAM

DQc Lfp - Tg Do - H4nh Phrlc

HqP oOxc cuNG cAp DICH vU rHU GoM nAc
THAI SINH HOAT

S6.:0 II2023CT-R 
' 'l

Cdn ca 86 luqt Ddn sry 9Il20I5lQH13, ngdy 24/l I/2015 cila QuiSc HQi nadc
C|ng Hda Xd H|i Chil NghTa ViQt l,{am.

Cdn ca LuQt Thuong mqi s6 36/2005/QHI I, ngdy 14/06/2005 cila Qu6c Hli
Nadc C|ng hda xd h|i chit nghTa ViQt Nam vd cdc NShi dinh, Th6ng ta, vdn
| 2 'xbdn hudng ddn thi hdnh.

Cdn c* chrirc ndng nhi€m v4 nhu cdu vd khd ndng thAc hi€n cila hai b€n

Hdm nay, ngity 02 thdng0l ndm 2023,chring t6i clai diQn hqp ph6p cria:

ntN A: Eon vi thuo dfch vu:

Ton don vi :CONG Ty TNHH CoNc NGHIEP CAo TITONG

Dia chi: LO D3,KCN Nam Ddng Phri,Xa Tdn Lflp,HuyQn Ddng Phri,Tinh Binh
Phudc,ViQt Nam

DiOn thoai: 027 13889688

Tdi khoin:

Ma s6 thu6: 380 rr7g5og

Dai diQn:MIN ZHIMOU Chric vp: Giam d5c

Vd

nBNg: BOn thu gom rric thdi:'

Bd:HU1NH TUYET TRQN

SO CVNO:285719770 Ngdy cdp 0811212017 Noi c6p : CA Binh Phudc

Ela chi: SO 06, T6 3, Ap 2, Xd Tdn LQp, HuyQn Ddng Phri, Tinh Binh Phu6c

Ei6n thoai:0985671658

Hai bOn ctrng th6a thupn ky hqp d6ng v6i c6c nQi dung cg thi5 sau:

DIEU 1: NQI DUNG DICH VV

#
q



1.1. BOn B s0 nhfln thu gom todn bQ rdc thhi sinh ho4t cho b€n A t4i: L6
D3,KCN Nam D6ng Phf,Xe Tf,n Lfp,HuyQn DOng Phf,Tinh Binh
Phufc,ViQt Nam

1.2 Thdi gian thu gom r6c thii: Thu gom r6c tpi dia dicm tr€n2 ngityllAn vdo
thft 2,4,6 hdng tuAn.

ErEU 2: GIA TRI HQr DONG VA pHItCtNG THtrC THANH TOAN
2.L.Gi6tri cria hcyp d6ng:200.000 d6ng/th6ng (Don gi6 ndy dd bao g6m l0%
thu6 GTGT)

2.2.Phusng thric thanh to6n: Thanh to6n theo quy

- Quy 1 ( tt thring 1 d6n thring 3): thanh to6n vdo ngdy 1 d6n ngdy t0 th6ng 4

- Quy 2 ( tt th6ng 4 d6n thdng6): thanh to6n vdo ngdy 1 dtin ngdy t0 thdngT

- Quy 3 ( tu th6ng 7 d€nth6ng9 ):thanh to6n vdo ngdy I d6n ngdy t0 th6ng t0

- Quy 4 ( tri th6ng 10 d6n th6ng 12): thanh to6n vdo ngdy 3 rlr2l2023 sau khi
nhdn duoc h6a dcrn

EIEU 3: HITU LU. C HQT DONG
Ho. p d6ng c6 giri tri kC tu ngdy 0210112023 iltin ngdy 3 llt2l2023

DrEU +: rnAcII NHrEM etN A :

4.1 Quy0n Lgi : Dugc ddm bho vdn tt6 r6c sinh ho4t tqi c6ng ty duqc l6y
thuong xuy0n theo di€u 1 cria hgp d6ng
4.2 Nghia Vs :

-Tap k6t r6c thii sinh hopt vdo noi quy dinh dugc 2b€nthoa thuQn vi th6ng
b6o cho bon B vc eia di€m, 1 n6u thay d6i vitrirdc. D6ng thdi tpo diOu kiQn
thuQn lgi cho b0n B dugc ra vdo c6ng thdi gian thu gom khi thgc hiQn c6ng
viQc thu gom r6c
-Chiu trdch nhigm thanh to6n chi phi thu gom r6c theo dfng thdi gian quy
dinh.
-N6u b6n A mudn ch6m dut hqp tl6ng trudc thoi h4n ph6i thdng b6o cho bOn B
tru6c 1 th6ng vd thanh torin dAy dri c6c khodn chi phi thu gom riic cho b€n B.

DIEU S: TNACH NHIEM gN,N g :

5.1 QuyAn lqi :

Eugc nhAn chi phi thu gom r6c dring theo thoi gian tl.i6a thu4n .

5.2 Nghia Vp :

-c6 trSch nhiQm thu gom r6c rir ncri tflp kot b€n A it6n dia cliOm tflp k6t r6c
theo quy dinh cria UBND xd Tdn Lap . BCn B co trirch nhiQm xri ly khi xiy ra
tinh trBng trdn , dO r6c sau khi rdi noi tQp ket cria b6n A.
-?a- b6o lugng rdc thhi thu gom h6t , kh6ng t6n dqng dtSn ngdy h6m sau .

DOng thoi gifr gin an ninh trflt tg khi dOn l6y r6c tqi b6n A.

@
)NoT{'

l{[s,x

M



*

-N6u b6n B mu6n ch6m dut hqp d6ng tru6c thdi hpn phii thdng b6o cho b€n A
, . i.
biOt tru6c I th6ng vd phii b6i thuong tdn thdt cho b6n A trong thdi gian kh6ng
c6 ngudi I6y fi,c .

A .A
-Cung cdp gi6y chring nhfln thu gom r6c cho b€n A.

tr

DIEU 6 :DJEU KHOAN CHUNG
6.1. Hai bOn ddng y ddm b6o thqc hiQn ttring c6c di€u khoin cria hqp it6ng.
Trong qu6 trinh thUc hiQn hqp d6ng ntiu c6 U6t ty kh6 khdn tr0 ngpi ph6t sinh,
hai b6n sO cung nhau gi6i quy6t bing c6ch thuong lugng trOn tinh thAn hqp t6c
hai b6n cung c6 lgi.

6.2. Khi hqp il6ng h6t h4n, nOu c6 nhu cdu gia h4n thi hai bdn s€ ctng bdn bpc
vd th6o lufln d€ ky hqp d6ng m6i hoflc phq lpc hcr,p d6ng.

6.3. Sau khi thqc hiQn xong hgp d6ng, hai b6n quy6t dinh khdng ky lai hqp
rX t. /i
ddng mdi (ho[c php lpc hgp d6ng) vd kh6ng cdn ng gi nhau thi hqp d6ng ndy
c6 th0m gi6tri tp thanh ly.

6.4. Hop d6ng ndy dugc thdnh lflp thdnh hai 03 bin c6 gi|tri phfip Iy nhu nhau

, b6n A git 1 bin, b6n B gifr 1 b6n vd UBND Xd Tdn Ldp gifr I b6n.

DAI DIEN BEN B

Gun

HU}NH TUYET TRQN

p

xAc NUAN UBN.D xa lAN r,4r\C NHAN UBN,D XA TAN LAI

tr*;:,i*ff 
cEI{rr$cE{

,Kfr,
all rEI
*\coNc

MIN ZHIMOU

$rr,'P.W. VAryfi'



Phân  loại  GHS  theo  29  CFR  1910  (OSHA  HCS)

1.1  Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

2.2  Các  thành  phần  của  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

2.  XÁC  ĐỊNH  MỐI  NGUY  HIỂM

1

2.1  Phân  loại  chất  hoặc  hỗn  hợp

1.  SẢN  PHẨM

1.2  Các  cách  sử  dụng  được  xác  định  có  liên  quan  của  chất  hoặc  hỗn  hợp  và  các  cách  sử  dụng  được  khuyến  cáo  không  nên  sử  dụng

Độc  tính  cấp  tính,  Hít  phải  (Loại  4),  H332

H335  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

Kích  ứng  da  (Loại  2),  H315

chữ  tượng  hình

H351  Nghi  ngờ  gây  ung  thư.

Tên:  Poly[(phenyl  isocyanate)-co-formaldehyde]

Kích  ứng  mắt  (Loại  2A),  H319

Từ  tín  hiệu

H373  Có  thểgây  tổn  thương  các  cơ  quan  (Hệ  hô  hấp)  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  
lặp  lại.

Số  CAS:  9016-87-9

Gây  mẫn  cảm  hô  hấp  (Loại  1),  H334

Báo  cáo  
nguy  hiểm)

Gây  mẫn  cảm  da  (Loại  1),  H317

Nguy  
hiểm  H315  Gây  kích  ứng  da.

Công  dụng  được  xác  định :  Hóa  chất  thí  nghiệm,  Tổng  hợp  các  chất

Tính  gây  ung  thư  (Loại  2),  H351

H317  Có  thểgây  phản  ứng  dị  ứng  da.

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  đơn  lẻ  (Loại  3),  Hệ  hô  hấp,  H335

H319  Gây  kích  ứng  mắt  nghiêm  trọng.

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  nhiều  lần  (Loại  2),  Hệ  hô  hấp,  H373

H332  Có  hại  nếu  hít  phải.

Để  xem  toàn  bộ  nội  dung  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  trong  Phần  này,  hãy  xem  Phần  16.

H334  Có  thể  gây  dị  ứng  hoặc  các  triệu  chứng  hen  suyễn  hoặc  khó  thở  nếu  hít  phải.

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN
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3.1  Chất

Các  thành  phần  nguy  hiểm

4.  BIỆN  PHÁP  SƠ  CỨU

3.  THÀNH  PHẦN/THÔNG  TIN  VỀ  THÀNH  PHẦN

2.3  Các  mối  nguy  hiểm  chưa  được  phân  loại  khác  (HNOC)  hoặc  không  được  GHS  đề  cập

Sự  tập  trung

4.2  Các  triệu  chứng  và  tác  dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  hiện  chậm

4.2  Dấu  hiệu  cần  được  chăm  sóc  y  tế  ngay  lập  tức  và  điều  trị  đặc  biệt

2

4.1  Mô  tả  các  biện  pháp  sơ  cứu

Phân  loại

P271  Chỉ  sử  dụng  ngoài  trời  hoặc  ở  khu  vực  thông  gió  tốt.

Không  có  dữ  liệu

P337  +  P313  Nếu  tình  trạng  kích  ứng  mắt  vẫn  tiếp  diễn:  Tìm  sự  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

từ  đồng  nghĩa:

Các  triệu  chứng  và  tác  dụng  quan  trọng  nhất  đã  biết  được  mô  tả  trên  nhãn  (xem  phần  2.2)  và/hoặc  trong  phần  11

P308  +  P313  NẾU  bị  phơi  nhiễm  hoặc  có  lo  ngại:  Nhận  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

P260  Không  hít  bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi  phun.

Để  xem  toàn  bộ  nội  dung  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  trong  Phần  này,  hãy  xem  Phần  16.

Nếu  nuốt  phải  

Không  bao  giờ  đưa  bất  cứ  thứ  gì  vào  miệng  người  bất  tỉnh.  Súc  miệng  bằng  nước.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

P201  Nhận  hướng  dẫn  đặc  biệt  trước  khi  sử  dụng.

P304  +  P340  +  P312  NẾU  HÍT  PHẢI:  Đưa  nạn  nhân  đến  nơi  có  không  khí  trong  lành  và  giữ  cho  họ  dễ  thở.  Gọi  cho  
TRUNG  TÂM  CHỐNG  ĐỘC  hoặc  bác  sĩ/bác  sĩ  nếu  bạn  cảm  thấy  không  khỏe.

P405  Cửa  hàng  bị  khóa.

P285  Trong  trường  hợp  thông  gió  không  đầy  đủ,  hãy  đeo  thiết  bị  bảo  vệ  hô  hấp.

Trong  trường  hợp  tiếp  xúc  với  da  

Rửa  sạch  bằng  xà  phòng  và  nhiều  nước.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

P272  Quần  áo  làm  việc  bị  nhiễm  bẩn  không  được  phép  mang  ra  khỏi  nơi  làm  việc.

P362  Cởi  bỏ  quần  áo  bị  nhiễm  bẩn  và  giặt  trước  khi  tái  sử  dụng.

Polymethylene  polyphenyl  isocyanate  PMDI  CAS-
No. :  
9016-87-9

Lời  khuyên  chung  Tham  

khảo  ý  kiến  bác  sĩ.  Đưa  bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  cho  bác  sĩ  có  mặt.  Di  chuyển  ra  khỏi  khu  vực  nguy  hiểm.

P333  +  P313  Nếu  xảy  ra  kích  ứng  hoặc  phát  ban  trên  da:  Tìm  sự  tư  vấn/chăm  sóc  y  tế.

P264  Rửa  sạch  da  sau  khi  xử  lý.

<=  100  %

P202  Không  xử  lý  cho  đến  khi  bạn  đã  đọc  và  hiểu  tất  cả  các  biện  pháp  phòng  ngừa  an  
toàn.

P305  +  P351  +  P338  NẾU  DÍNH  VÀO  MẮT:  Rửa  cẩn  thận  bằng  nước  trong  vài  phút.  Hủy  bỏ  kính  áp  tròng,  nếu  có  và  dễ  
dàng  để  làm.  Tiếp  tục  rửa  sạch.

Máy  lachrymator.

P302  +  P352  NẾU  DÍNH  VÀO  DA:  Rửa  bằng  nhiều  xà  phòng  và  nước.

P501  Vứt  bỏ  nội  dung/thùng  chứa  đến  nhà  máy  xử  lý  chất  thải  đã  được  phê  duyệt.

Thành  phần  Axit  

isocyanic,  este  polymethylenepolyphenylene  Độc  cấp  tính.  4;  Kích  ứng  da.  

2;  Gây  kích  ứng  mắt.  2A;  đáp  lại  Cảm  giác  1;  Cảm  giác  da  1;  Carc.  
2;  STOT  SE  3;  STOT  RE  2;  H315,  H317,  H319,  H332,  H334,  H335,  H351,  
H373

Trong  trường  hợp  tiếp  xúc  với  

mắt  Rửa  kỹ  với  nhiều  nước  trong  ít  nhất  15  phút  và  tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.

(Các)  tuyên  bố  
phòng  ngừa

P280  Đeo  găng  tay  bảo  hộ/quần  áo  bảo  hộ/bảo  vệ  mắt/bảo  vệ  mặt.

P403  +  P233  Bảo  quản  ở  nơi  thông  thoáng.  Giữ  kín  thùng  chứa.

Nếu  hít  phải  

Nếu  hít  vào,  hãy  di  chuyển  người  đó  đến  nơi  có  không  khí  trong  lành.  Nếu  không  thở,  hãy  hô  hấp  nhân  tạo.  Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ.
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xử  lý.

được  niêm  phong  lại  và  giữ  thẳng  đứng  để  tránh  rò  rỉ.

Xử  lý  và  container  mở  với  việc  chăm  sóc.  Nhạy  cảm  với  độ  ẩm.

Sử  dụng  bình  xịt  nước,  bọt  chịu  cồn,  hóa  chất  khô  hoặc  carbon  dioxide.

Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân.  Tránh  hít  hơi,  sương  mù  hoặc  khí.  Đảm  bảo  thông  gió  đầy  đủ.  Sơ  tán

Để  xử  lý,  xem  phần  13.

Loại  bảo  quản  (TRGS  510):  Không  cháy,  độc  cấp  tính  Cat.  1  và  2/  chất  độc  hại  rất  độc  hại

nhân  viên  đến  khu  vực  an  toàn.

Bản  chất  của  các  sản  phẩm  phân  hủy  chưa  được  biết.

Để  bảo  vệ  cá  nhân,  xem  phần  8.

Ngoài  các  mục  đích  sử  dụng  được  đề  cập  ở  phần  1.2,  không  có  mục  đích  sử  dụng  cụ  thể  nào  khác  được  quy  định

Tránh  tiếp  xúc  với  da  và  mắt.  Tránh  hít  phải  hơi  hoặc  sương  mù.

Ngăn  chặn  rò  rỉ  hoặc  tràn  thêm  nếu  an  toàn  để  làm  như  vậy.  Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.

Để  biết  các  biện  pháp  phòng  ngừa,  xem  phần  2.2.

Mang  thiết  bị  thở  khép  kín  để  chữa  cháy  nếu  cần  thiết.

Các  thành  phần  nguy  hiểm  không  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc

Không  có  dữ  liệu

Ngâm  với  vật  liệu  hấp  thụ  trơ  và  xử  lý  như  chất  thải  nguy  hại.  Bảo  quản  trong  các  thùng  chứa  kín,  thích  hợp  để

Giữ  thùng  chứa  đóng  kín  ở  nơi  khô  ráo  và  thông  gió  tốt.  Thùng  hàng  khi  mở  phải  cẩn  thận

5.1  Phương  tiện  chữa  cháy

6.  BIỆN  PHÁP  PHÁT  HIỆN  TAI  NẠN
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Phương  tiện  chữa  cháy  phù  hợp

6.1  Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  trình  khẩn  cấp

6.4  Tham  khảo  các  phần  khác

5.2  Các  mối  nguy  hiểm  đặc  biệt  phát  sinh  từ  chất  hoặc  hỗn  hợp

7.  XỬ  LÝ  VÀ  BẢO  QUẢN

7.3  (Các)  mục  đích  sử  dụng  cuối  cùng  cụ  thể

7.1  Biện  pháp  phòng  ngừa  để  xử  lý  an  toàn

5.3  Lời  khuyên  dành  cho  lính  cứu  hỏa

6.2  Các  biện  pháp  phòng  ngừa  về  môi  trường

8.  KIỂM  SOÁT  TIẾP  XÚC/BẢO  VỆ  CÁ  NHÂN

8.1  Thông  số  điều  khiển

5.4  Thông  tin  thêm

6.3  Phương  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  chặn  và  làm  sạch

7.2  Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn,  bao  gồm  mọi  điều  kiện  không  tương  thích

5.  BIỆN  PHÁP  CHỮA  CHÁY

Các  thành  phần  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc
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8.2  Kiểm  soát  phơi  nhiễm

Thiết  bị  bảo  vệ  cá  nhân

4

9.  TÍNH  CHẤT  VẬT  LÍ  VÀ  HÓA  HỌC

10.  ĐỘ  ỔN  ĐỊNH  VÀ  PHẢN  ỨNG

Kiểm  soát  kỹ  thuật  phù  hợp

9.1  Thông  tin  về  các  tính  chất  lý  hóa  cơ  bản

10.1  Khả  năng  phản  ứng

9.2  Thông  tin  an  toàn  khác

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

hộp  mực  mặt  nạ  kết  hợp  mục  đích  (US)  hoặc  loại  ABEK  (EN  14387)  để  dự  phòng  cho  các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ  thuật.

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Xử  lý  bằng  găng  tay.  Găng  tay  phải  được  kiểm  tra  trước  khi  sử  dụng.  Sử  dụng  kỹ  thuật  tháo  găng  tay  thích  hợp  (không

Bộ  đồ  bảo  hộ  hoàn  chỉnh  chống  hóa  chất.  Các  loại  trang  bị  bảo  hộ  phải  được  lựa  chọn  theo

Ngưỡng  của  mùi  hương

Độ  hòa  tan  trong  nước

1,2  g/mL  ở  25°C  (77°F)

Không  có  dữ  liệu

Da

môi  trường

Tốc  độ  bay  hơi

nhiệt  độ  phân  hủy

Nếu  mặt  nạ  phòng  độc  là  phương  tiện  bảo  vệ  duy  nhất,  hãy  sử  dụng  mặt  nạ  phòng  độc  được  cung  cấp  khí  toàn  mặt.  Sử  dụng  máy  thở  và

tal

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Độ  nhớt

chạm  vào  bề  mặt  bên  ngoài  của  găng  tay)  để  tránh  tiếp  xúc  với  da  với  sản  phẩm  này.  Vứt  bỏ  găng  tay  bị  nhiễm  bẩn  sau

Vẻ  bề  ngoài

Không  có  dữ  liệu

Mật  độ  hơi

Không  có  dữ  liệu

Thân  hình

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Không  có  dữ  liệu

sự  bảo  vệ

nồng  độ  và  số  lượng  của  chất  nguy  hiểm  tại  nơi  làm  việc  cụ  thể.

Dạng:  chất  lỏng

Hệ  số  phân  chia:  n-octanol/nước

phơi  bày

Giới  hạn  cháy  hoặc  nổ  trên/dưới  Không  có  dữ  liệu

Tính  chất  nổ
Không  có  dữ  liệu

Tấm  che  mặt  và  kính  an  toàn  Sử  dụng  thiết  bị  bảo  vệ  mắt  đã  được  kiểm  tra  và  phê  duyệt  theo  quy  định  phù  hợp

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.  Rửa  tay  trước  giờ  giải  lao  và  cuối  giờ

Không  có  dữ  liệu

các  thành  phần  được  thử  nghiệm  và  phê  duyệt  theo  các  tiêu  chuẩn  phù  hợp  của  chính  phủ  như  NIOSH  (US)  hoặc  CEN  (EU).

Mắt/mặt

Sự  bảo  vệ

Điểm  sôi  ban  đầu  và  khoảng  sôi

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Hô  hấp

Màu  sắc:  nâu  đậm

200°C  (392°F)  ở  7  hPa  (5  mmHg)

Không  chứa  các  chất  có  giá  trị  giới  hạn  phơi  nhiễm  nghề  nghiệp.

tiêu  chuẩn  của  chính  phủ  như  NIOSH  (US)  hoặc  EN  166(EU).

Khi  đánh  giá  rủi  ro  cho  thấy  mặt  nạ  phòng  độc  lọc  không  khí  là  phù  hợp,  hãy  sử  dụng  mặt  nạ  phòng  độc  che  kín  mặt  với  
nhiều  lớp  bảo  vệ

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

ngày  làm  việc.

Ngăn  chặn  rò  rỉ  hoặc  tràn  thêm  nếu  an  toàn  để  làm  như  vậy.  Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.

pH

Áp  suất  hơi

Tính  oxy  hóa

Không  có  dữ  liệu

sử  dụng  theo  luật  pháp  hiện  hành  và  thực  hành  phòng  thí  nghiệm  tốt.  Rửa  và  lau  khô  tay.

Mùi

Mật  độ  tương  đối

Các  thành  phần  nguy  hiểm  không  có  thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc

sự  bảo  vệ

Kiểm  soát

Điểm  sáng
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Ngoài  da:  Không  có  dữ  liệu  Không  
có  dữ  liệu

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Các  sản  phẩm  phân  hủy  khác  -  Không  có  dữ  liệu

Tiếp  xúc  với  không  khí.  Tiếp  xúc  với  độ  ẩm

Trong  trường  hợp  hỏa  hoạn:  xem  phần  5

Kích  ứng  mắt  vừa  phải

Không  có  dữ  liệu

OSHA:  Không  có  thành  phần  nào  của  sản  phẩm  này  ở  mức  lớn  hơn  hoặc  bằng  0,1%  được  OSHA  xác  định  là  chất  gây  ung  thư  hoặc  chất  
có  khả  năng  gây  ung  thư.

Không  có  dữ  liệu

RTECS:  Không  có  tắc  nghẽn  

tuyến  nước  bọt,  viêm  da  dị  ứng,  khó  thở,  co  thắt  phế  quản,  Theo  hiểu  biết  tốt  nhất  của  chúng  tôi,  các  đặc  tính  hóa  học,  vật  lý  và  độc  tính  chưa  được  
nghiên  cứu  kỹ  lưỡng.

Bazơ,  Chất  oxy  hóa  mạnh,  Rượu

Kích  ứng  da  vừa  phải

Có  thể  gây  dị  ứng  hô  hấp  và  phản  ứng  da

NTP:  Không  có  thành  phần  nào  của  sản  phẩm  này  hiện  diện  ở  mức  lớn  hơn  hoặc  bằng  0,1%  được  NTP  xác  định  là  chất  gây  ung  
thư  đã  biết  hoặc  được  dự  đoán  là  chất  gây  ung  thư.

5

10.5  Vật  liệu  không  tương  thích

Ăn  mòn/kích  ứng  da

10.2  Độ  ổn  định  hóa  học

Tổn  thương  mắt  nghiêm  trọng/kích  ứng  mắt

10.6  Sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm

Độc  tính  sinh  sản  Không  có  
dữ  liệu  Không  có  
dữ  liệu

Độc  tính  cơ  quan  mục  tiêu  cụ  thể  -phơi  nhiễm  đơn  lẻ  
Hít  phải  -  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

10.3  Khả  năng  xảy  ra  phản  ứng  nguy  hiểm

11.  THÔNG  TIN  ĐỘC  TÍNH

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

11.1  Thông  tin  về  tác  dụng  độc  hại

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Độc  tính  cơ  quan  đích  cụ  thể  -  phơi  nhiễm  nhiều  lần  Có  thể  

gây  tổn  thương  các  cơ  quan  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại.  -  Hệ  hô  hấp  Nguy  cơ  hô  

hấp  Không  có  dữ  liệu

thông  tin  thêm

12.  THÔNG  TIN  SINH  THÁI

10.4  Các  điều  kiện  cần  tránh

Độc  tính  cấp  
tính  Không  có  dữ  
liệu.  Hít  phải:  Có  hại  nếu  hít  phải.

12.1  Độc  tính

Khả  năng  gây  ung  thư  

Các  chất  bị  nghi  ngờ  gây  ung  thư  ở  người  Bằng  chứng  hạn  chế  về  khả  năng  gây  ung  thư  trong  các  
nghiên  cứu  trên  động  vật  IARC:  3  -  Nhóm  3:  Không  thể  phân  loại  về  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người  
(Axit  Isocyanic,  este  polymethylenepolyphenylene)
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Mối  nguy  hiểm  SARA  311/312

14.  THÔNG  TIN  VẬN  CHUYỂN

12.5  Kết  quả  đánh  giá  PBT  và  vPvB

CHẤM  (Mỹ)

Thành  phần  SARA  313

Quyền  được  biết  các  thành  phần  của  Massachusetts

12.2  Độ  bền  và  khả  năng  phân  hủy

Thành  phần

IMDG

13.  XEM  XÉT  Vứt  bỏ

IATA

12.6  Các  tác  dụng  phụ  khác

Quyền  được  biết  các  thành  phần  của  Pennsylvania

13.1  Phương  pháp  xử  lý  chất  thải

12.3  Khả  năng  tích  lũy  sinh  học

Số  CAS

15.  THÔNG  TIN  QUY  ĐỊNH

Ngày  sửa  đổi

6

Thành  phần  SARA  302

12.4  Tính  di  động  trong  đất

Hàng  không  nguy  hiểm

Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

Không  có  dữ  liệu

Không  có  dữ  liệu

Hàng  không  nguy  hiểm

9016-87-9

Sản  phẩm  

Cung  cấp  các  giải  pháp  dư  thừa  và  không  thể  tái  chế  cho  một  công  ty  xử  lý  được  cấp  phép.  Hãy  liên  hệ  với  dịch  vụ  xử  lý  
chất  thải  chuyên  nghiệp  được  cấp  phép  để  xử  lý  vật  liệu  này.  Hòa  tan  hoặc  trộn  vật  liệu  với  dung  môi  dễ  cháy  và  đốt  
trong  lò  đốt  hóa  chất  được  trang  bị  bộ  đốt  sau  và  máy  chà  sàn.

Không  có  dữ  liệu

Bao  bì  bị  nhiễm  bẩn  Vứt  bỏ  như  
sản  phẩm  chưa  sử  dụng.

01-03-2007

Không  có  dữ  liệu

Không  có  hóa  chất  nào  trong  vật  liệu  này  phải  tuân  theo  các  yêu  cầu  báo  cáo  của  SARA  Tiêu  đề  III,  Mục  302.

Nguy  hiểm  sức  khỏe  cấp  tính,  Nguy  hiểm  sức  khỏe  mãn  tính

Không  có  đánh  giá  PBT/vPvB  vì  không  yêu  cầu/không  tiến  hành  đánh  giá  an  toàn  hóa  chất

Hàng  không  nguy  hiểm

Các  thành  phần  sau  đây  phải  tuân  theo  mức  độ  báo  cáo  được  thiết  lập  bởi  Tiêu  đề  III,  Mục  313  của  SARA:

Không  có  dữ  liệu

Không  có  thành  phần  nào  phải  tuân  theo  Đạo  luật  về  Quyền  được  biết  của  Massachusetts.
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Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

9016-87-9

Carc.  Tính  gây  ung  thư

Gây  kích  ứng  mắt.  Kích  ứng  mắt

H373  Có  thể  gây  tổn  thương  các  cơ  quan  khi  phơi  nhiễm  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại.

đáp  lại  Cảm  giác  nhạy  cảm  về  hô  hấp

9016-87-9

H315  Gây  kích  ứng  da.

01-03-2007

Nguy  hiểm  cho  sức  khỏe:  2

Nguy  cơ  hỏa  hoạn:  0

H317  Có  thểgây  phản  ứng  dị  ứng  da.

Nguy  hiểm  cho  sức  khỏe:  2

01-03-2007

Sản  phẩm  này  không  chứa  bất  kỳ  hóa  chất  nào  được  Bang  California  biết  là  gây  ung  thư,  dị  tật  bẩm  sinh  hoặc  bất  kỳ  bệnh  nào  khác.

H319  Gây  kích  ứng  mắt  nghiêm  trọng.

Nguy  cơ  sức  khỏe  mãn  tính:

tác  hại  sinh  sản.

H332  Có  hại  nếu  hít  phải.

Tính  dễ  cháy:  0

Nguy  cơ  phản  ứng:  0

H334  Có  thể  gây  dị  ứng  hoặc  các  triệu  chứng  hen  suyễn  hoặc  khó  thở  nếu  hít  phải.

Nguy  hiểm  vật  lý  0

Axit  isocyanic,  este  polymetylenpolyphenylen

H335  Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp.

Độc  cấp  tính.  Độc  tính  cấp  tính

H351  Nghi  ngờ  gây  ung  thư.

*

Số  CAS

Số  CAS

Toàn  văn  của  Bảng  kê  H  được  đề  cập  ở  phần  2  và  3.

Xếp  hạng  NFPA

Thành  phần Ngày  sửa  đổi

Thành  phần

Thành  phần  Dự  luật  65  của  California

16.  THÔNG  TIN  KHÁC

Xếp  hạng  HMIS

Quyền  được  biết  về  các  thành  phần  của  New  Jersey

7

Ngày  sửa  đổi
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ED-28  Polyether  Polyol

1

Bảng  dữ  liệu  an  toàn

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

1.  Chất/chế  phẩm  và  nhận  dạng  công  ty

2.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

3.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

4.  Biện  pháp  sơ  cứu

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA

Trang  web:  www.longhuapu.com.cn

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA Bảng  dữ  liệu  an  toàn

Khi  ăn  vào:

ED-28  là  diol  có  trọng  lượng  phân  tử  a4.000.  Các  nhóm  cuối  cùng  chủ  yếu  là  chính

256300,  PRTrung  Quốc

Ngày  in:  8/3/2018

Cởi  bỏ  quần  áo  bị  nhiễm  bẩn.

hỗ  trợ.

:

Thành  phần  độc  hại

Nếu  gặp  khó  khăn  sau  khi  hít  phải  hơi/bình  xịt,  hãy  đưa  bệnh  nhân  đến  khu  vực  có  không  khí  trong  lành  

và  tìm  kiếm  sự  trợ  giúp  y  tế  ngay  lập  tức.

Rửa  kỹ  khu  vực  bị  ô  nhiễm  bằng  xà  phòng  và  nước  trong  ít  nhất  10  phút.

289

:

Ngay  lập  tức  chiếu  mắt  bị  ảnh  hưởng  trong  ít  nhất  15  phút  dưới  dòng  nước  đang  chảy  và  giữ  mí  mắt  

mở.  Để  tham  khảo  ý  kiến  chuyên  gia  về  mắt  sau  khi  rửa.

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA

Thành  phố,  Sơn  Đông,  Trung  Quốc

Tính  chất  hóa  học:

Địa  chỉ:  www.longhuapu.com.cn

Không  có  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  nào  được  biết  đến.

Lời  khuyên  chung:

Nếu  hít  phải:

hydroxyl.  Nó  chứa  chất  ổn  định  chống  oxy  hóa.

Súc  miệng  ngay  sau  đó  uống  nhiều  nước,  không  gây  nôn,  đi  khám  bác  sĩ

Không  có

Khi  tiếp  xúc  với  da:

Khi  tiếp  xúc  với  mắt:

Công  ty:

  256300

Ngày /  Sửa  đổi:  1/6/2017  Sản  

phẩm:  ED-28

THÊM:  SỐ  289,  Đường  Weigao,  Quận  Gaoqing,  Zibo
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6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA Bảng  dữ  liệu  an  toàn

2

Các  phương  pháp  làm  sạch  hoặc  thu  dọn:  

Đối  với  lượng  rò  rỉ  lớn:  Bơm  xả  sản  phẩm.

Ngày  in:  8/3/2018

Đối  với  cặn:  Thu  gom  bằng  vật  liệu  hấp  thụ  thích  hợp  (ví  dụ:  cát,  mùn  cưa,  chất  kết  dính  đa  

năng).  Vứt  bỏ  vật  liệu  bị  ô  nhiễm  phù  hợp  theo  quy  định  của  địa  phương.

8.  Kiểm  soát  phơi  nhiễm  và  bảo  vệ  cá  nhân  Các  thành  phần  có  

thông  số  kiểm  soát  nơi  làm  việc:

Các  phương  tiện  chữa  cháy  phù  

hợp:  nước,  phương  tiện  chữa  cháy  khô,  bọt,  carbon  

dioxide  Những  mối  

nguy  hiểm  cụ  thể:  Các  chất/nhóm  chất  sau  được  đề  cập  có  thể  thoát  ra  khi  cháy.

Thông  tin  thêm:

không  có

Thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân:  Bảo  vệ  

hô  hấp:  Đeo  thiết  bị  

bảo  vệ  hô  hấp  nếu  thông  gió  không  đủ.  Bộ  lọc  hạt  có  hiệu  suất  trung  bình  cho  các  hạt  rắn  và  lỏng  (ví  

dụ  EN  143  hoặc  149,  Loại  P2  hoặc  FFP2)

carbon  monoxide,  carbon  dioxide,  nitơ  oxit  Thiết  bị  

bảo  hộ  đặc  biệt:  Đeo  thiết  bị  

thở  khép  kín.

Nguy  cơ  trơn  trượt  cao  do  rò  rỉ/tràn  đổ  sản  phẩm.

Bảo  vệ  tay:  Găng  

tay  an  toàn  chống  hóa  chất  phù  hợp  (EN  374)  cũng  có  thời  gian  tiếp  xúc  trực  tiếp,  kéo  dài  

(Khuyến  nghị:  Chỉ  số  bảo  vệ  6,  tương  ứng  >  480  phút  thời  gian  thấm  theo  EN  374):  Ví  dụ:  

cao  su  nitrile  (0,4  mm),  cao  su  chloroprene  (0,5)  mm),  cao  su  butyl

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ  Xử  lý:  Đảm  

bảo  thông  

gió  triệt  để  cho  các  cửa  hàng  và  khu  vực  làm  việc.

Thêm  thông  tin:

Vứt  bỏ  các  mảnh  vụn  cháy  và  nước  chữa  cháy  bị  ô  nhiễm  theo  quy  định  chính  thức.

Phòng  chống  cháy  nổ:  Không  cần  có  biện  

pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt.

Bảo  quản:  

Tách  biệt  khỏi  thực  phẩm  và  thức  ăn  chăn  nuôi.  Tách  khỏi  axit.  Tách  khỏi  chất  oxy  hóa.

Biện  pháp  phòng  ngừa  

cá  nhân:  Sử  dụng  quần  áo/thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân.

Thông  tin  thêm  về  điều  kiện  bảo  quản:  Thùng  chứa  phải  được  bảo  quản  kín  ở  nơi  khô  ráo.

Ngày /  Sửa  đổi:  1/6/2017  Sản  

phẩm:  ED-28

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  về  

môi  trường:  Không  đổ  cặn  còn  sót  lại  vào  cống  rãnh.  Không  thải  vào  lòng  đất/đất.
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12.  Thông  tin  sinh  thái

9.  Tính  chất  vật  lý  và  hóa  học  Dạng:  chất  
lỏng  Màu  
sắc:  không  màu  đến  vàng  nhạt  
Mùi:  mùi  nhẹ  Giá  
trị  pH:  5.0-7.0  
Nhiệt  độ  đông  đặc:  <  -10  °C  Điểm  

chớp  cháy:  >  150  °C  (cốc  đóng,  phương  pháp  ASTM  D-93)

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA Bảng  dữ  liệu  an  toàn

Kích  thích

Nhạy  cảm

3

Ngày  in:  8/3/2018

Mật  độ:  1,02  g/cm3  (20  °C)

Nhiệt  độ  bốc  cháy:  không  có  sẵn  dữ  liệu.

Kích  ứng  da  sơ  cấp:  Tiếp  xúc  kéo  dài  với  sản  phẩm  có  thể  dẫn  đến  kích  ứng  da  và

(0,7  mm)  và  các  

thiết  bị  bảo  vệ  

mắt  khác:  Kính  an  toàn  có  tấm  chắn  bên  (kính  gọng)  (ví  dụ  EN  166)

Độ  hòa  tan  trong  nước:  hòa  tan  một  

phần  Khả  năng  hòa  tan  với  nước:  hòa  tan  một  phần

màng  nhầy.

Các  biện  pháp  an  toàn  và  vệ  sinh  chung:  

Cần  phải  mặc  quần  áo  làm  việc  kín  cùng  với  thiết  bị  bảo  vệ  cá  nhân  đã  nêu.

10.  Tính  ổn  định  và  khả  năng  phản  
ứng  Phân  hủy  nhiệt:  Không  phân  hủy  nếu  được  lưu  trữ  và  xử  lý  theo  quy  định/chỉ  định.

Không  có  dữ  liệu

Những  chất  cần  tránh:  axit,  chất  oxy  hóa,  isocyanate  Phản  

ứng  nguy  hiểm:  Không  có  phản  ứng  nguy  hiểm  nếu  được  lưu  trữ  và  xử  lý  theo  quy  định/chỉ  định.

Thông  tin  độc  tính  liên  quan  khác  Sản  phẩm  

chưa  được  kiểm  tra  đầy  đủ.  Tuyên  bố  này  được  bắt  nguồn  từ  các  sản  phẩm  có  cấu  trúc  và  thành  

phần  tương  tự.

Tránh  tiếp  xúc  với  da,  mắt  và  quần  áo.  Khi  sử  dụng  không  ăn,  uống  hoặc  hút  thuốc.  bàn  tay
và/hoặc  phải  rửa  mặt  trước  khi  nghỉ  giải  lao  và  khi  kết  thúc  ca  làm  việc.  Vào  cuối  ca

Sản  phẩm  ổn  định  về  mặt  hóa  học.

Da  cần  được  làm  sạch  và  bôi  các  chất  chăm  sóc  da.

Sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm:  Không  có  sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm  nếu  được  lưu  trữ  và  xử  

lý  theo  quy  định/chỉ  định.

11.  Thông  tin  về  độc  tính  Độc  tính  cấp  

tính  Không  có  dữ  
liệu

Ngày /  Sửa  đổi:  1/6/2017  Sản  

phẩm:  ED-28

Áp  suất  hơi:  <10  mbar(20  °C)
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Thông  tin  thêm

4

Các  tác  dụng  phụ  khác

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA Bảng  dữ  liệu  an  toàn

Dữ  liệu  trong  bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  dựa  trên  kiến  thức  và  kinh  nghiệm  hiện  tại  của  chúng  tôi  và  mô  tả

sản  phẩm  chỉ  liên  quan  đến  các  yêu  cầu  an  toàn.  Dữ  liệu  không  mô  tả  đặc  tính  của  sản  phẩm  (sản  phẩm

sự  chỉ  rõ).  Không  được  suy  luận  bất  kỳ  tài  sản  đồng  ý  nào  cũng  như  sự  phù  hợp  của  sản  phẩm  cho  bất  kỳ  mục  đích  cụ  thể  nào

Ngày  in:  8/3/2018

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ  Thiêu  đốt  trong  

nhà  máy  đốt  rác  phù  hợp,  tuân  thủ  các  quy  định  của  chính  quyền  địa  phương.

kênh  truyền  hình.

21/22  Có  hại  khi  tiếp  xúc  với  da  và  nếu  nuốt  phải.

Độc  tính  sinh  

thái  (Thông  tin  về:  Độc  tính  đối  với  cá)

Bao  bì  bị  nhiễm  bẩn:  Bao  bì  bị  

nhiễm  bẩn  phải  được  làm  trống  càng  nhiều  càng  tốt;  sau  đó  nó  có  thể  được  chuyển  đi  tái  chế  sau  khi  được  làm  sạch  

hoàn  toàn.

43  Có  thể  gây  mẫn  cảm  khi  tiếp  xúc  với  da.

Độ  bền  và  khả  năng  phân  hủy  Thông  tin  loại  

bỏ:  Khả  năng  phân  hủy  sinh  học  kém.

14.  Thông  tin  vận  chuyển  Vận  tải  đường  

bộ  Không  được  phân  

loại  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  quy  định  vận  tải  Vận  tải  đường  thủy  nội  địa  

Không  được  phân  loại  là  hàng  hóa  

nguy  hiểm  theo  quy  định  vận  tải  Vận  tải  đường  biển  Không  được  phân  loại  là  

hàng  hóa  nguy  hiểm  

theo  quy  định  vận  tải  Vận  tải  hàng  không  Không  được  phân  loại  là  hàng  hóa  

nguy  hiểm  theo  

quy  định  vận  tải

15.  Thông  tin  khác  Khuyến  nghị  sử  

dụng:  thành  phần  polyurethane  Nội  dung  đầy  đủ  của  các  ký  

hiệu  nguy  hiểm  và  cụm  từ  R  nếu  được  đề  cập  là  thành  phần  nguy  hiểm  trong  chương  3:

Sản  phẩm  này  không  chứa  halogen  liên  kết  hữu  cơ.

C  Ăn  mòn.

10  Dễ  cháy.

Lời  khuyên  về  độc  tính  sinh  thái  khác:  

Không  thể  lường  trước  được  việc  ức  chế  hoạt  động  phân  hủy  trong  bùn  hoạt  tính  khi  đưa  nồng  độ  thấp  vào  đúng  

cách.  Không  cho  phép  đi  vào  đất,  đường  thủy  hoặc  nước  thải

34  Gây  bỏng.

Ngày /  Sửa  đổi:  1/6/2017  Sản  

phẩm:  ED-28

Sản  phẩm  chưa  được  thử  nghiệm.  Tuyên  bố  này  được  bắt  nguồn  từ  các  sản  phẩm  có  cấu  trúc  và  thành  phần  tương  tự.
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từ  dữ  liệu  có  trong  bảng  dữ  liệu  an  toàn.  Người  nhận  sản  phẩm  có  trách  nhiệm  đảm  bảo  mọi

quyền  sở  hữu  và  luật  pháp  hiện  hành  được  tuân  thủ.

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  LIỆU  MỚI  SHANDONG  LONGHUA Bảng  dữ  liệu  an  toàn
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Ngày  in:  8/3/2018
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